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FỜI NÓI ®ẨU 


Phật pháp là diệu pháp, là giáo pháp thâm sâu vi diệu mà Đức Thế Tôn đã 
chứng ngộ và truyền dạy ròng rã suốt 45 năm không hề mệt mỏi. Hơn 2600 năm trôi 
qua, các đệ tử của Ngài đã tiếp nối nhau không ngừng nghỉ để giảng dạy và thực 
hành theo những gì tỉnh thâm, cao quý mà Ngài đã để lại. Kho tàng Pháp bảo đó 
đáng được nâng niu, tôn trọng và đồng thời cần đem ra để học lẫn hành nhằm đưa 
bản thân mình và đại chúng gột rửa cấu uế của nội tâm, đoạn tận lậu hoặc, và tối 
hậu là thoát khỏi khổ ách của tử sinh luân hải, giác ngộ giải thoát. 


Trong gần 6 năm giảng dạy môn Vi Diệu Pháp tại thành phố Huế và Hà 
Nội, chúng tôi thấy rằng có nhiều học viên còn mơ hồ về các vấn đề căn bản nhất 
của giáo pháp. Chẳng hạn như: Luân hồi, Nhân quả nghiệp báo, Tứ Thánh đề, v.v... 
Ngay cả việc đảnh lễ Tam Bảo cho trọn vẹn sự lễ lạy vẫn còn nhiều người chưa hiểu 
rõ và làm đúng việc lễ lạy đó, chưa biết mình đảnh lễ với ý nghĩa gì và thực hành 
thân, tâm như thế nào thì mới gọi là đảnh lễ Tam Bảo đúng cách và hợp lẽ đạo. Bên 
cạnh đó có những người mới đến với đạo, với giáo lý nhà Phật, hoàn toàn chưa biết 
gì nên còn nhiều bỡ ngỡ và lúng túng trước các thuật ngữ, ngôn từ của Phật pháp. 
Do những lý do trên, chúng tôi đã mở lớp dạy và học về những gì căn bản nhất của 
Phật pháp cho các Phật tử ở Huế và sau đó là ở Hà Nội. 


Nhận thấy rằng, trong lúc dạy và học cần phải có sách vở, tài liệu cho các 
học viên tham khảo và lấy làm căn cứ, bởi vì đây là một phần không thể thiếu được, 
nên chúng tôi cố gắng biên soạn cuốn “Phật Pháp Căn Bản” này để lưu dùng. Ngoài 
ra, theo thỉnh cầu của các Phật tử lớp Vi Diệu Pháp và lớp Phật Pháp Căn Bản tại Hà 
Nội là xin được ấn tống cuốn sách này, cho nên cuốn sách được ra đời trong thời 
gian sớm nhất có thể. 


Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 


Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 


Huế, mùa xuân 2018 


Tường Nhân Sư 


MỤC. LỤC 
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Đảnh lễ Tam Bảo Tóm Tắt 


BÀI MỘT 


ĐẢNH LỄ TAM BẢO TÓM TẮT 


1. Araham sammãsambuddho Bhagavã Buddham Bhagavantam abhivãdermi. 
Đức Thế Tôn, bậc Arahán, Chánh Đẳng Giác, con kính thành đảnh lễ Đức Phật, 
Đức Thế Tôn. 


2. Svãkkhãto Bhagavatã Dhatmno, Dhammarn natnassãm. 
Pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết, con xin kính lễ Đức Pháp. 


3. 6ưpafipanno Bhagavato Sãvakasaigho, sarighai natmami. 
Chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, con xin kính lễ Đức Tăng. 


Từ ngữ: Sách “Thanh Tịnh Đạo” có ghi nghĩa của các từ như sau: 
* Araharn: Arahán, bậc hoàn tất. 
— bậc rời xa (äraka) những cấu uề, 
- bậc diệt tận (hata) kẻ thù (ãri), 
- bậc phá hủy (hata) những căm xe (ara), 
- bậc xứng đáng (araha) với bốn món cúng dường, 
- bậc không có các ác hạnh khuất lấp (rahäbhäva). 


* Sammãsambuddho: Chánh Đẳng Giác, là bậc đã biết, đã tự mình giác ngộ 
các sự vật một cách chân chánh. Ngài chứng ngộ 4 chân lý cao cả (Tứ đề), liễu tri các 
pháp cần liễu tri (Khổ đế), đoạn tận các pháp cần đoạn tận (Tập đé), chứng đắc các 
pháp cần chứng đắc (Diệt đề) và tu tập các pháp cần tu tập (Đạo đề). 


* 8hagavä: Thế Tôn, là bậc cao cả nhất trong các hàng chúng sanh. 


- tên chỉ một giai đoạn cuộc đời, 


Phật Pháp Căn Bản 


- danh xưng dựa trên sự chứng đạt, 

- người may mắn (bhãgyavã) đạt đến sự hoàn thiện về Thí và Giới, 

- có sự từ bỏ (bhaggav3) tất cả các phiển não, cấu uế, 

- liên hệ đến các hạnh phúc (bhagohi yuttattã), 

— sở hữu các pháp đã được phân tích (vibhattäva), 

- từ bỏ đi vào các loại hữu (bhava), 

- bậc đã lui tới (bhattavä), thường xuyên thân cận, thực hành các pháp thế 
gian và xuất thế gian, siêu nhân. 


* 8uddja: biết, Phật, bậc giác ngộ. Ngài tự mình khám phá (bujjhi) bốn chân 
lý và giác tỉnh cho người khác chân lý ấy. 

* abhjpữ/ayãmí: con xin kính thành đảnh lễ. 

* vãkkhZfo: khéo thuyết giảng. 

* 8hagavafã: mà Đức Thê Tôn. 

* Ohammo: Pháp. 

* namassãmi: con xin đảnh lễ. 

Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy ra một cách khéo léo vì tốt đẹp ở 
chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối và nó tuyên bố đời sống phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn, trong sạch với đầy đủ ý nghĩa và chỉ tiết. Một bài kệ, bài kinh trong giáo lý 
của Đức Phật tốt đẹp ở chặng đầu với lời dẫn nhập, cho biết nơi chốn và duyên khởi 
thuyết kinh; tốt đẹp ở chặng giữa vì thích hợp với những người đáng được giáo hóa, 
vì ý nghĩa không mơ hồ, được lập luận có nhân và dụ; sau hết, tốt đẹp ở chặng cuối 
với kết luận làm khởi tín tâm người nghe. 

Bên cạnh đó, “khéo thuyết giảng” vì pháp được tuyên bố một cách thích 
đáng, không trái ngược. Pháp nào Thế Tôn tuyên bố là chướng ngại thì thực sự là 
chướng ngại, những pháp nào Ngài gọi là giải thoát thì giải thoát thực sự. 

*%/pafipanno: thực hành tốt đẹp, thiện hạnh. 

* 5ãyakasaigho; chúng đệ tử. 

* 8hagavafo: của Đức Thê Tôn. 

* sa4gharn: Tăng chúng. 


* narmãmi: con xin đánh lễ 


Đảnh lễ Tam Bảo Tóm Tắt 


Chúng đệ tử Thánh Tăng của Đức Thế Tôn là những bậc thiện hạnh, đã đi 
vào thiện đạo, đã thực hành tốt những lời dạy của Ngài, đã chứng đắc các quả 
Thánh. Đấy là những vị xứng đáng lễ lạy, cúng dường, là ruộng phước cho thế gian 
gieo mầm thiện pháp. 


CC#C#C4C4 À2 


Phật Pháp Căn Bản 


BÀI HAI 


ĐẠI CƯƠNG VỀ PHẬT GIÁO 


I. PHẬT GIÁO LÀ GÌ? 


Trong tiếng Pä|i, từ Ø/2asZsana dịch là Phật giáo, chiết tự như sau: 

- Buddha: bậc giác ngộ, giác giả, Đức Phật. 

- Sãsana: lời dạy, lời giáo huấn, giáo pháp làm nền tảng để dạy dỗ loài người, 
chư thiên và phạm thiên. 


Tóm lại, từ #4 g/4o nghĩa là lời dạy của Đức Phật dành cho nhân loại, chư 
thiên và phạm thiên cả thảy. 


Nếu hiểu Phật giáo chỉ trong một định nghĩa như trên thì chưa thể hiểu rõ, 
chưa hiểu được gì nhiều về Phật giáo, cho nên cần phải tìm hiểu thêm thông qua các 
vần đề đại để như sau: 


1, Phật giáo ở nơi đâu? 


Phật giáo ở tại chùa? Tại “Tam Tạng kinh điển”? Hay ở nơi các nhà sư, các vị 
tỳ khưu, sa di? 

2, Phật giáo đang phát triển là phát triển cái gì? 

Đó là sự phát triển của chùa chiền về số lượng, về quy mô đồ sộ? Có nhiều 
ngôi chánh điện nguy nga, sơn son thếp vàng, tượng Phật dát bằng vàng ròng? Có 
nhiều bảo tháp to lớn, cao ngất? Tàng Kinh Các với nhiều bộ “Tam Tạng” đủ các 
ngôn ngữ? Sách vở giáo pháp in ấn đầy rẫy, phát hành nhiều băng đĩa Pháp thoại của 
nhiều bậc danh tăng Pháp sư? Có nhiều lớp dạy và học Phật pháp khắp nơi? Nhiều 
khóa thiển với những thiền sư lỗi lạc được mở ra khắp các tỉnh thành? v.v... Những 
điều này nói lên rằng Phật giáo đang phát triển? 


Đại Cương Về Phật Giáo 


3, Xây dựng Phật giáo là xây dựng cái gì? 


Có phải chăng là xây dựng chùa chiễn, xây ngôi chánh điện, xây tăng xá, xây 
nhà trù, xây trường Phật học cho nhiều, cho đẹp đế? Cho nhiều người xuất gia thành 
tỳ khưu, sa di là xây dựng Phật giáo sao? 


4, Hộ trì Phật giáo là hộ trì cái gì? 

Việc trùng tu điện Phật, sửa sang tăng xá, cốc liêu của chư sư, tường rào 
quanh chùa? Hay chí đến lập quỹ, cấp học bổng cho tăng ni sinh đang theo học tại 
các trường Phật học trong và ngoài nước, đó gọi là? 

5, Phật giáo suy đổi thì cái gì suy đôi? 

Khi các ngôi chùa, bảo tháp, điện Phật hư hoại, xuống cấp khiến cho các vị 
sự sãi lũ lượt hoàn tục hoặc bỏ đi, điều này chứng tỏ Phật giáo đang bị suy đồi? 

6, Phá hoại Phật giáo là phá hoại cái gì? 


Việc đập phá chùa chiền, bảo tháp, tịnh thất? Việc bắt các vị sư sãi hoàn tục? 
Hay việc cắt đầu tượng Phật, chặt tay chân tượng Phật, tượng La Hán? Việc thiêu đốt 
kinh sách, dẹp bỏ các Học viện Phật giáo? Hoặc là việc trộm cắp vật dụng của chư 
Tăng,...? Tất cả những việc này gọi là phá hoại Phật giáo? 


7, Phật giáo là kẻ thù của phiên não 

Bởi vì tất cả các lời dạy của Đức Phật đều là lời dạy để biết được sự thật, khi 
đã biết được sự thật của các pháp thì ø//ên øấo (kilesa) là sự hiểu biết sai lạc (tà 
kiến), là sự không thấy rõ (vô minh) sẽ không thể sinh khởi được. 

8, A/ là người đoạn trừ phiên não? 

Người đoạn trừ phiền não, là nhân tố để thoát khỏi khổ đau, chính là sự thấy 
biết đúng đắn hay còn gọi là samãd/ñ/ - chánh kiến. Nói theo thực tính pháp, đó 
là a/ãcefas/ka — tuệ tâm sở còn gọi là tuệ minh sát (vipassanäpaññã) ở trong các 
Đạo tâm (magsacitta). 

Tóm lại, chúng ta có thể hiểu “Phật giáo” dưới các dạng như sau: 

* Về nội dung: là lời dạy của Đức Phật. 

* Về thực tính pháp: là trí tuệ (paññã) chứng ngộ Tứ Diệu đề, hay trí tuệ thấu 
rõ Niết bàn. 


Phật Pháp Căn Bản 


* Về căn cứ: là “Tam Tạng kinh điển”, bao gồm: Tạng Luật (Vinayapitaka), 
Tạng Kinh (Suttantapitaka) và Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapitaka). 


* Về phận sự: hàng tứ chúng có hai bổn phận, đó là: phận sự học (gantha- 
dhura) và phận sự hành (vipassanadhura). 


* Về sự thấu đạt: việc hiểu biết, thấu đạt Phật giáo bằng trí tuệ theo 3 pháp là: 


~ Pháp học (Pariyatti): thấu đạt bằng việc học hiểu Tam Tạng kinh điển. 
— Pháp hành (Patipatti): thấu đạt bằng việc thực hành Giới, Định, Tuệ. 
— Pháp thành (Pativedha): thấu đạt bằng việc chứng đắc Đạo, Quả, Niết bàn. 


II. NỀN TẢNG CHẾ ĐỊNH PHẬT GIÁO 


Từ các hiện tượng, sự việc của vạn pháp, Đức Phật đã thấu rõ, chứng ngộ sự 
thật của tự nhiên và nêu ra những lời dạy của mình, đó là một sự thật rốt ráo: “Các 
pháp sinh khởi do nhân và cũng diệt đi do nhân đó”. Có nghĩa là vạn pháp do nhân 
duyên mà sinh ra và khi hết nhân hết duyên đó thì các pháp cũng tự diệt mắt. 


Các pháp do nhân và duyên tạo tác ấy, gọi là: saihafadhamma - pháp hữu 
⁄.. Như trong “Tăng Chỉ Bộ Kinh”, chương Ba pháp, Đức Phật thuyết bài kinh Xuất 
hiện (Uppädasutta): 

“Này chư tỳ khưu, cho dù Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện thì g/ớ/ 
(dhãf„) ấy là sự trụ tánh theo lẽ thường, sự diễn biến theo lẽ thường, vẫn tự nó là như 
thế. Như Lai chứng ngộ g/ới ánh ấy rằng: “Các pháp hữu vi là vô thường, các pháp 
hữu vi là khổ, vạn pháp là vô ngã'. Sau khi chứng ngộ, liễu đạt g/ớ/ #n/ ấy, Như Lai 
tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị: “Các 
pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, vạn pháp là vô ngã'”. 

Do vậy, lời dạy của Đức Phật mà Ngài có được do từ sự chứng ngộ các pháp 
của thế gian, của tự nhiên, đúng như sự thật, như chân như thật; không phải có được 
từ sự suy tư nghĩ ngợi, từ tư duy trí não, từ suy luận phỏng đoán, cũng không do một 
vị thần linh tối cao nào ban phát cho cả,... 


III. PHẬT GIÁO LÀ GIÁO PHÁP CHUNG 
Đức Phật chỉ cho chúng ta biết sự thật của tự nhiên, của các pháp cùng với 
nhân và duyên làm cho các pháp sinh khởi cũng như suy hoại, cho nên đây là lời dạy 
mà người có trí nên học hỏi, tầm cầu. 


Đại Cương Về Phật Giáo 


Loài người, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ đều có thể học tập, chứng 
nghiệm lời dạy đúng theo sự thật của Ngài. Giáo pháp này không ngăn cắm một ai và 
không bắt buộc ai phải tuân theo hay phải học theo cả. Chẳng hạn, Đức Thế Tôn dạy 
rằng: 

- Địa đại (chất đất): có tính cứng hoặc mềm, có thể chứng minh được bằng 
xúc chạm. 

- Hỏa đại (chất lửa): có tính nóng hoặc lạnh, có thể chứng minh được bằng 
xúc chạm. 

- Tâm thức: là pháp nhận biết đối tượng thông qua: thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm và suy nghĩ. 

- Tham lam: là sự hài lòng, dính mắc nơi đối tượng. 

- Sân hận: là sự không vừa lòng, chối đầy đối tượng. 

- Tâm từ: là mong muốn cho mọi chúng sinh an vui, hạnh phúc 

- Tâm bi: là âm muốn giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi khổ cảnh, hoạn nạn. 


Qua đó, chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Thế Tôn chỉ dạy cho biết sự thật 
của các pháp, của tự nhiên mà ai ai cũng có thể tự mình chứng minh được, chiêm 
nghiệm được, nên đấy là giáo pháp chung cho tất cả mọi người không phân biệt 
chủng tộc, ngôn ngữ. Và đấy cũng không chỉ là lời dạy dành riêng cho loài người thôi 
mà cho cả chư thiên, phạm thiên cả thảy, ai có trí tuệ đều có thể học tập được. Do 
vậy, Ngài còn có danh gọi là: “Satthadevamanussanam” (Thiên Nhân Sư), nghĩa là 
thầy dạy của cả trời lẫn người vậy. 


IV. PHẬT GIÁO KHỞI SINH NHƯ THẾ NÀO? 
Phật giáo được khởi sinh trên thế gian này do nhờ 3 ân đức của Ngài, đó là: 
- Ân đức Trí tuệ 
- Ân đức Đại bi 
- Ân đức Thanh tịnh. 
1, Ấn đúc Trí tuệ — Fafñfadhiguna: 
Trí tuệ của bậc Chánh Đẳng Giác (Sammäsambuddho), gồm có 3 loại: 
a, Nhất thiết chủng trí - Sabbaffuftañäna: Trí tuệ toàn giác, thâu biết tắt 
cả vạn pháp, không có gì ngăn ngại. 
b, Khuynh hướng tùy miên trí - Äsayãnussayañãna: Trí tuệ thấu rõ phiền 
não ngủ ngầm và tính khí (khuynh hướng) của mỗi một chúng sinh đã huân tập, tích 
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lũy từ trong quá khứ. 


c, Căn thượng hạ trí - Indriyaparopariyaffifñãna: Trí tuệ thấu biết căn cơ 
cao thấp của chúng sinh trong việc thực hành thiền, chứng đắc Đạo, Quả. 


Các loại trí tuệ siêu việt nêu trên chỉ có ở nơi bậc Chánh Đẳng Giác mà thôi. 
Do khả năng trí tuệ cao thượng như vậy nên Ngài mới có thể đứng lên tuyên thuyết 
giáo pháp, tiếp độ sinh linh thoát khỏi khổ não của tử sinh luân hồi. Tất cả hàng con 
Phật chúng ta đều mang ơn trước trí tuệ cao cả của đắng Từ phụ và khó lòng mà đền 
đáp được ân đức ấy. 


2, Ấn đức Đại bí - Mahäkarunãdhiguina: 


Đức Thế Tôn có tấm lòng bi mẫn không giới hạn, vô lượng vô biên, không 
phân biệt con người, không giới hạn không gian, thời gian. Nếu cần tiếp độ để chúng 
sinh ấy đắc Đạo, Quả, Niết bàn thì Ngài sẽ tiếp độ ngay, cho dù là phải vượt qua 
gian khó thế nào đi nữa. Kể từ buổi đầu tiên, sau khi chứng quả Vô thượng Bồ đề, 
Ngài đã thuyết kinh “Chuyển Pháp Luân” tại Vườn Nai, gần thành Bãränasï để độ 
cho nhóm 5 anh em Kondañña (Kiều Trần Như). Trong suốt 45 năm hoằng truyền 
giáo pháp, Ngài luôn tỉnh tấn, nỗ lực không ngừng nghỉ chỉ vì lòng thương tưởng 
chúng sinh; cho đến lúc gần tịch diệt Niết bàn, Ngài vẫn còn độ cho du sĩ Subhadda 
trở thành bậc thánh Arahán cuối cùng. Đây chính là ân đức #Ø2z/ ð/ mà Ngài đã hướng 
đến để đưa chúng sinh thoát khỏi họa tai của luân hồi vô định, bởi vì Ngài thấy rõ tất 
cả chúng sinh bị kiểm tỏa, bị trói buộc trong vòng tử sinh luân hồi triỀn miên lâu dài 
rồi, không thể nào tính niên hạn được. 


3, Ấn đức Thanh tịnh - Parisuddhiguna: 


Phật giáo phát sinh trên thế gian này còn do ân đức 7/an/ f/nh của Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác nữa. Ngài tuyên thuyết giáo pháp đã chứng ngộ mà không mong 
mỏi được lợi lộc gì, không lựa chọn tầng lớp, giai cấp, cho dù là người nghèo khó hay 
kẻ giàu sang, dù có quyền lực địa vị hay không, khi thấy tiếp độ được thì Ngài vẫn 
tiếp độ. Bên cạnh đó Ngài tế độ chúng sinh không phải vì lợi lộc, vì danh tiếng, vì 
niềm vui gì cả mà vì Ngài là bậc hoàn toàn thanh tịnh rồi. Do bởi Ngài đã đoạn tận 
hết mọi phiển não, cấu uế, nội tâm thanh tịnh, trong sáng nên lời dạy của Ngài chỉ 
có một vị duy nhất, đó là w/ ø⁄4/ #oáf (vimuttirasa). 


Hàng tứ chúng đệ tử của Đức Thế Tôn học và thực hành theo lời dạy của 
Ngài cũng sẽ đạt đến sự thanh tịnh, trong sáng, thoát khỏi phiền não cấu uế nội tâm 
như Ngài vậy. 


8 


Đại Cương Về Phật Giáo 


VỀ nguyên nhân xa khiến cho Phật giáo khởi sinh thì có thể nói rằng là do 
phiên não cấu uế (kilesa) là nhân làm cho sinh khởi Phật giáo, trong đó vô nh 
(avijjã) và đ/ dc (tanh3) là hai yếu tố quan trọng. 


Do năng lực của vô minh là sự không sáng suốt, không thấu rõ sự tử sinh luân 
hồi của chúng sinh và đấy cũng là mối nghi của Đức Thế Tôn trước khi Ngài giác ngộ 
thành Phật rằng tại sao chúng sinh phải sinh-|lão-bệnh-tử, rồi khi chết đi thì sẽ sinh lại 
hay không. Ngài đã tìm kiếm sự thật của các vấn đề này suốt thời gian huân tu thập độ 
Ba-la-mật là 4 A-tăng-kỳ và một trăm nghìn đại kiếp, như trong Phật ngôn đầu tiên: 


“⁄AnekaJãtisaInsaraIm, sandhawsam an/bBisam. 
ŒahakãraIn 8avesanio, dukkhäjãti punappunaIm. 
Œahakãraka ditho S/, puna geham na kãhasi. 
sabbã te phãsukã bhagøã, gahakutam visankhatarm. 
W/saiikhãra gatam ciWarm, tanhãnam hayamajhagấ”. 


Dhammapadagathãa 153, 154. 


Này người thợ “tham ái” xây nhà “thân”, 
Như Lai cố tìm ngươi mà chưa gặp, 
Nên tử sinh luân hồi vô số kiếp, 
Tái sinh mãi trong tam giới là khổ. 
Này tham ái, người thợ xây nhà “thân” 
Bây giờ Như Lai đã gặp ngươi rồi! 
Tất cả sườn nhà “phiền não” của ngươi, 
Như Lai đã hủy hoại sạch cả rồi. 
Nóc nhà “vô minh” cũng bị tiêu diệt, 
Ngươi không còn xây nhà Như Lai nữa. 

Kệ thi Pháp Cú số 153,154. 

(Bản dịch của Trưởng lão Hộ Pháp) 


V. PHẬT GIÁO HIỆN TỒN DO NHÂN CÌ? 

Đức Phật truyền trao đạo Phật của Ngài cho hàng tứ chúng là những người 
có khả năng thấu biết, hiểu rõ, đạt đáo lời dạy của Ngài. Ngài không truyền trao cho 
một vị quân vương, một người có quyền lực hay có địa vị, tài sản gì mà chỉ truyền 
trao cho những người có trí tuệ, có khả năng hiểu đúng và hành đúng theo Phật giáo. 
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Cho nên, việc bảo trì Phật giáo cần phải có trí tuệ nhằm thấu tình đạt lý đúng 
với lời dạy của Đức Phật. Nếu chỉ hộ trì Phật giáo theo đức tin không thôi; như việc 
lễ lạy, cúng dường, tụng kinh hay làm các Phật sự xã hội chung chung thì chẳng đi 
đến đâu cả. Bởi lẽ Phật giáo khởi sinh do trí tuệ, do năng lực của Đức Thế Tôn và 
Ngài tuyên thuyết giáo pháp để hàng đệ tử học tập và thực hành theo. Cho nên, 
nhiệm vụ của chúng ta - những người con Phật là phải học tập, trau dồi và đem ra 
hành theo những lời giáo huấn của Ngài. 

Như vậy, Phật giáo tổn tại được là do hàng tứ chúng cùng nhau thực hiện 
nhiệm vụ, phận sự của mình trong giáo pháp, đó là: 

* Phận sự học - Ganthadhura: học tập và thấu hiểu chánh pháp, 
* Phận sự hành - Vipassanädhura: hành theo pháp đã được học đúng đắn 
và đạt đến chân lý đúng như chân, như thật. 


Tóm lại, chỉ có trí tuệ của hàng tứ chúng mới có thể hộ trì và bảo tồn Phật 
giáo bằng cách thực hiện tốt hai phận sự đã nêu trên. 


VI. PHẬT GIÁO SUY THOÁI DO NHÂN GÌ? 


Chân pháp của Đức Phật cho dù là cao thượng, siêu việt thế nào đi nữa cũng 
không thể nào thoát ra khỏi các quy luật của tự nhiên. Như Ngài đã dạy: 


abbe salikhärã aniccäti, Các pháp hữu vi là vô thường, 
Sabbe saikhãrã dukkhãti, Các pháp hữu vi là khổ, 
Sabbe dharmmã anattãiti “. Vạn pháp là vô ngã”. 


Dấu biết vậy, nhưng cũng có những người Phật tử đang còn thiên vị vì yêu, 
nên vẫn còn suy nghĩ và tranh luận rằng Phật giáo không có ngày suy hoại mà tâm ý 
của những người theo Phật giáo là đằng khác sẽ suy thoái đi, còn Phật giáo thì nào có 
suy hoại theo tâm ý của con người được. 


Thật ra, người phát ngôn như trên đã bỏ qua ba loại trí tuệ đạt đáo lời dạy 
của Đức Phật, đó là: 
— Trí tuệ Pháp học, 
— Trí tuệ Pháp hành và 
— Trí tuệ Pháp thành. 


Sự viên mãn trong việc đạt đáo lời dạy của Đắng Từ Phụ ấy cần phải kết hợp 
đầy đủ ba loại trí tuệ đã nêu, nếu thiếu một loại nào đó thì không thể được, bởi vì 
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chúng có mồi quan hệ hỗ tương và làm nhân, làm duyên lẫn nhau. 


Nếu thiếu Pháp học, là sự học hỏi giáo pháp và thiếu đi Pháp hành, là sự 
thực hành giáo pháp đã được học ấy thì Pháp thành, là quả đạt được từ việc thực 
hành đúng đắn cũng sẽ không khởi sinh được. Hoặc là chỉ có Pháp hành mà không 
có Pháp học thì Pháp thành cũng không thể thành tựu được. 


Chính việc thiếu sót Pháp học và Pháp hành sẽ dẫn đến sự suy hoại của Phật 
giáo. Một khi chúng đệ tử của Đức Phật bỏ rơi hai nhiệm vụ đã nêu trên thì việc đạo 
Phật suy đồi là chuyện đương nhiên xảy ra. 


Phật giáo được duy trì và bảo tổn là nhờ sự thấu hiểu đúng đắn chân lý mà 
Đức Thế Tôn đã phát hiện và chỉ dạy. Bởi vậy, sự suy đổi làm hư hoại Phật giáo nằm 
ở sự không hiểu biết đúng đắn lời dạy của Đức Phật, không thấy rõ chân lý như chân 
như thật đã được Ngài chỉ ra. 


Nếu như đã không hiểu rõ lời dạy của Đắng Từ Phụ thì có nghĩa là đã không 
thấy biết đúng đắn, như thật và làm cho ta không thấy đúng theo tự nhiên, cái này 
gọi là thấy biết sai. Thấy biết sai trái ở đây là không đúng với tự nhiên, chứ không 
phải là không đúng với quan kiến, suy nghĩ hay cái thấy của một ai, một đắng sáng 
tạo chủ nào cả. Nó chỉ là thấy biết không hợp, không đúng với sự thật, với quy luật 
của tự nhiên. 


Sự thấy biết sai trái nêu trên là một pháp tự nhiên, là một tâm sở — cetasika 
được gọi tên là /⁄cchãdfffñ/ ~ tà kiến, nếu sinh khởi nơi tâm tại một thời điểm nào 
đó, thì lúc ấy sẽ làm cho phát sinh sự thấy biết sai trái với sự thật của tự nhiên. Cho 
nên, tà kiến này chính là kẻ thù đối nghịch của Phật giáo. Đức Phật cũng từng nói 
đến tà kiến này, về bản chất của nó như sau: 


— Tính chất: chấp thủ vào trạng thái không đúng với sự thật, 

- Phận sự: làm sai lạc với sự thật, 

- Quả biểu hiện: là chấp vào sự sai trái, 

- Nhân gần: không muốn thân cận, gần gũi các bậc Thánh nhân. 


Tà kiến khởi sinh với người theo đạo Phật nhiều chừng nào thì sẽ làm cho 
Phật giáo suy hoại, hư hao nhiều chừng ấy. Nhất là trong thời đại ngày nay, những 
người tu Phật chẳng quan tâm học tập Pháp học, thực hành Pháp hành nhiều hơn 
lên thì tà kiến sẽ xâm lắm tâm can của vị ấy không buông. Khi mà tà kiến sinh khởi 
trong nội tâm của một người thì chánh kiến (sammaditthi) sẽ bị diệt tận khỏi tâm của 
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người ấy, bởi lẽ theo quy luật tự nhiên chánh kiến với tà kiến không thể đồng sinh 
với nhau được; giống như phước và tội không thể sinh cùng lúc với nhau vậy. 


Như vậy, Phật giáo sẽ suy hoại là do sự hiểu biết sai lạc của hàng tứ chúng 
xuất gia cũng như tại gia. Và về bản chất, sự thấy biết sai lạc đó chính là zà &“ến - 
mícchadlthi. 


Ngoài nhân tố tà kiến này ra, thì việc bỏ rơi hay lơ là phận sự của người con 
Phật cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự suy hoại của Phật giáo. Đó chính là sự 
không làm tròn hai phận sự: áp học - ganthadhưra và pháp hành - vịpassanã- 
đhưra của các hàng Phật tử, do bởi chìm đắm trong lợi lộc, địa vị, danh vọng và lạc 
thú dưới sự bức bách của ái dục và phiền não cấu uế của nội tâm, khiến cho chánh 
kiến bị mất đi và Phật giáo cũng bị suy hoại theo. Nếu như có nguyện vọng hộ trì 
Phật giáo thì cần phải hỗ trợ lẫn nhau làm tròn hai phận sự như đã nêu trên. 


Tóm lại, Phật giáo có bị suy thoái cũng do m/cchãd#ñí — tà kiến và tanhã - ái 
dục của các hàng con Phật, xuất gia cũng như tại gia đã lơ là hay bỏ rơi hai phận sự 
trong Phật giáo để chạy theo danh và lợi vậy. 


VII. PHẬT GIÁO TIÊU VONG NHƯ THẾ NÀO? 


Sự diệt vong của Phật giáo sẽ diễn ra qua 5 giai đoạn như lời chỉ dạy của 
Đức Phật theo tuần tự sau: 


1, Pháp thành tiêu vong - Pafivedhaantaradhãna: Đạo, Quả, Niết bàn là kết 
quả của việc thực hành phạm hạnh sẽ bị tiêu vong trước, tức là không còn bậc Thánh 
nhân chứng ngộ 4 Đạo, 4 Quả và Niết bàn nữa. 


2, Pháp hành tiêu vong - Pafipattiantaradhana: Việc tu tập Tứ niệm xứ 
(Satipatthäna) và Thiền minh sát (Vipassanä) không còn nữa bởi vì không còn một ai 
hành theo hay là tuy còn việc thực hành theo các pháp này nhưng thực hành yếu 
kém, chậm lụt, không đạt đến quả là Pháp thành. Chẳng hạn như thời hiện tại, đa 
phần thực hành thiền định (samatha), ngay cả thiền định này cũng còn yếu kém, 
không đạt đến định an chỉ (appanäjhäna), hoặc còn khó khăn nhiều thì nói gì đến 
thiển tuệ (vipassanä). Do vậy, sự diệt vong của Pháp hành sẽ biểu hiện tiếp theo sự 
diệt vong của Pháp thành. 


3, Pháp học tiêu vong - Fariyattiantaradhäna: Việc học hỏi “Tam Tạng kinh 
điển” (Tipitaka) sẽ từ từ suy yếu dần theo thời gian. Đầu tiên là suy hoại từ việc học 
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Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapiftaka) và trong đó là suy hoại từ “Bộ Duyên Hệ” 
(Patthäna) theo trình tự cho đến cuối cùng là “Bộ Pháp Tụ” (Dhammasangan]). 


Tiếp theo là Tạng Kinh (Suttantapitaka) sẽ suy dần từ “Tiểu Bộ Kinh” 
(Khuddakaniäya) rồi đến “Tăng Chỉ Bộ Kinh” (Ahguttaranikäya) và cuối cùng là 
“Trường Bộ Kinh” (Dighanikaya). 


Theo đó, Tạng Luật (Vinayapitaka) cũng suy hoại theo, đầu tiên là “Bộ Tập 
Yếu” (Parivära) và đến cuối là “Bộ Đại Phân Tích” (Mahävibhanga). 


4, Tăng chúng tiêu vong - Liigaantaradhana: Kế đến là hình ảnh vị tỳ khưu 
đấp y ca-sa, mang bát sẽ biến mắt trên thế gian. Một khi Pháp học suy hoại đến phần 
Tạng Luật thì chư Tăng không còn y ca-sa nữa mà chỉ còn tí vải vàng quấn ở cổ tay làm 
dấu hiệu mà thôi. Đấy chính là sự tiêu vong của Tăng chúng. 


5, Xá tợi tiêu vong — Dhãtuanfaradhãna: Vào thời giáo pháp của Đức Phật 
được 5.000 năm diệt vong, khi ấy Xá-Lợi của Đức Thế Tôn trên toàn vũ trụ sẽ quy về 
cội Đại Bồ Đề, kết thành một pho tượng Phật có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, 
phát ra hào quang 6 màu tỏa sáng đến cối trời sắc giới phạm thiên. 


Lúc bấy giờ, chư thiên và phạm thiên cả mười ngàn thế giới cùng nhau tụ hội 
về cội Đại Bồ Đề để lễ bái, cúng dường Đức Phật; nhưng nhân loại thì không có một 
người nào, vì lúc ấy Phật giáo đã hoàn toàn tiêu hoại rồi. Khi đó, pho tượng Xá Lợi tự 
phát lửa thiêu cháy toàn bộ, Xá Lợi của Đức Phật đã tịch diệt Niết bàn, không còn dư 
sót trên thế gian. 


VIII. TÍN NGƯỠNG PHẬT GIÁO TRONG THỜI HIỆN TẠI 


Trải qua hơn 2600 lịch sử với bao cuộc thăng trầm bề dâu, Phật giáo vẫn còn 
tồn tại trên một số đất nước, xứ sở với 3 dòng truyền thừa chính, đó là: 


* Phật giáo Nguyên thủy: theo truyền thống Theravada, chư Tăng đắp y 
ca-sa, mang bát, giữ gìn và lưu truyền theo hệ Tam Tạng Päli, giống thời Đức Phật tại 
thế. Có mặt trên các quốc độ như: Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, 
Srilanka, Lào, Cam Pu Chia, Việt Nam và bắt đầu du nhập vào một số nước châu Âu, 
Hoa Kỳ và châu Úc. 


* Øhật giáo Phát triển: theo truyền thống Mahäyäna, chư Tăng sử dụng y 
phục tùy theo mỗi đất nước sở tại chế ra, lưu truyền theo hệ Sanskrit và Hán tạng, có 
nhiều lễ nghi pha lẫn với các tôn giáo địa phương,... thường thấy tại một số quốc độ 
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như: Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Việt Nam và cũng đã du nhập vào 
một số nước ở châu Âu, Hoa Kỳ và châu Úc. 


* Phật giáo Kim Cương thừa: theo truyền thống Vacirayäna, chư Tăng là 
các Lạt-ma, chủ yếu xuất xứ từ Tây Tạng. Kim Cương thừa có mặt tại các quốc độ: 
Tây Tạng, Mông Cổ, Nepal, Bhutan, Buryat (thuộc Nga Á), Nội Mông (thuộc Trung 
Hoa), v.v... 


Nói chung, người theo Phật giáo cũng còn nhiều, nhưng đa phần chưa có 
đức tin chân chánh nơi Tam Bảo. Lòng tin của các tín đồ Phật giáo có thể quy kết 
dưới 3 dạng, ấy là: 

— tin ở cá nhân (vị có chức sắc, vị nổi danh, hay vị có khả năng đặc biệt,...) 
— tin vào ngôi chùa, tự viện hoặc các tượng Phật linh hiển,... 
- tin nơi các nghỉ lễ cúng tế các loại,... 

Sở dĩ Phật giáo đồ đang còn tin vào các điểm nêu trên vì họ đang còn thiếu 
nhiều kiến thức Phật học căn bản; chưa hiểu, chưa thấu rõ thực tính pháp đúng như 
chân, như thật của pháp tự nhiên vốn có. 


Ngoài ra, tín đồ Phật giáo cũng chẳng mấy quan tâm đến việc học tập giáo 
pháp hay việc thực hành Pháp hành theo như lời dạy của Đức Thế Tôn. Điều này 
cũng giống như làm cho tà kiến sinh sôi nảy nở và chánh kiến bị suy hoại dần đi, như 
thế thì Phật giáo làm sao mà phát triển được đối với những người không hiểu rõ bản 
chất thực sự của thực tính pháp. 


Thế nên, ngày nay Phật giáo đang suy dần bởi sự không hiểu biết đúng đắn 
của những người đang tín ngưỡng Phật giáo, âu cũng là do thiếu trí tuệ để hiểu đúng 
và hành đúng những lời dạy của Đức Phật. 

Nếu như mỗi một chúng ta có ước nguyện giúp cho tuổi thọ của đạo Phật 
được dài lâu thì phải cùng nhau hỗ trợ việc làm tròn hai phận sự quan trọng trong 
Phật giáo, đó là phân sự học và phận sự hành như đã nêu, như thế mới gọi là người 
làm cho Phật giáo phát triển. 


IX. TAM TẠNG KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO 


Những lời dạy của Đức Phật được biểu hiện cụ thể qua toàn bộ Tam Tạng 
(Tipitaka). Đó chính là sự kết tập những lời giáo huấn của Ngài suốt 45 năm ròng rã 
truyền bá giáo pháp trên thế gian này. Với vai trò lãnh đạo của Đức Mahäkassapa 
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(Đại Ca Diếp) và sự trùng tuyên của Đức Ananda (A Nan) và Đức Upäli trong kỳ kết 
tập lần thứ nhất, Tam Tạng (Tipitaka) được kết tập thành 3 tạng (kho chứa, cái giỏ) 
chính là: 


1, 7ạng Luật - Vinayapffaka: Nói về những giới điều mà Đức Phật cắm chế 
dành cho hàng tứ chúng, xuất gia cũng như tại gia, để thu thúc lục căn, điều phục 
thân và khẩu. Đức Phật thuyết Tạng Luật bằng pháp lệnh (ãnãdesan3), giáo huấn tùy 
theo lỗi phạm phải (yathäparadhasäsana) và răn dạy đệ tử cần thu thúc thân và khẩu 
(samvaräsamvarakathä). Về nhóm pháp thì Tạng Luật có tất cả 21.000 pháp uẩn 
(dhammakhandha) và chia thành 5 bộ. Tạng Luật là đối tượng của ,g/ớ/ - sử/a. 


2, Tạng Kính - Suffantapifaka: Bao gồm những bài kinh mà Ngài đã thuyết 
giảng, đặt trên nền tảng con người, chúng sinh, phù hợp với tâm tính của những 
chúng sinh có căn cơ trình độ để tiến đến giác ngộ giải thoát. Đức Phật thuyết Tạng 
Kinh với ngôn ngữ thích hợp (vohäradesan3), giáo huấn chúng sinh tùy căn duyên 
của họ (yathãnulomasäsana) và dạy cho chúng sinh diệt tà kiến (ditthivinivethana- 
kathä). Tạng này được chia thành 5 bộ và gồm có 21.000 pháp uẩn. Tạng Kinh là đối 
tượng của đƒnh — samadli. 


3, 7aạng Ví Diệu Pháp - Abhidhammapifaka: Đức Phật thuyết dựa trên nền 
tảng chân đế, đúng theo chân nghĩa pháp (paramatthadhamma), thực tính pháp 
(sabhäva), không đề cập đến con người, chúng sinh, cuộc đời, v.v... Trong tạng này, 
Ngài chỉ nói về pháp chân đế, giáo huấn chúng sinh tùy căn duyên để diệt tà kiến 
chấp ngã (yathädhammasäsana) và thuyết giảng phân tích danh pháp, sắc pháp 
(nämaripaparicchedakathä). Tạng Vi Diệu Pháp có tất cả 42.000 pháp uẩn và chia 
thành 7 bộ. Tạng này là đối tượng của /uệ - pa//ã. 


“Tam Tạng kinh điển” Phật giáo đã được kết tập bằng tiếng Pä|i và đến hiện 
giờ đã trải qua 6 lần kết tập. Lần đầu tiên đến lần thứ ba được kết tập bằng cách tụng 
đọc, thuộc lòng đmukkhapätha - khẩu truyền). Lần thứ tư trở đi cũng được trùng 
tuyên tụng đọc nhưng có ghi chép bằng văn bản, kết thành bộ, thành tập trên lá 
buông, trên phiến đá và trên giấy bằng ngôn ngữ Pa|i tùy theo mỗi kỳ. 


Vào thời Phật tại thế, việc học hỏi “Tam Tạng kinh điển” được học bằng 
chính từ lời dạy truyền miệng của Ngài, chư Tăng nghe xong là học thuộc, tụng đọc 
và truyền cho nhau. Cho nên, những lời dạy của Đức Thế Tôn còn được gọi là Z/f 
ngôn - Buddhavacana. 
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PHẬT NGÔN GÒM 6 LOẠI: 


1, Phật ngôn có 1 phần: Appamädadhamma - Pháp không dễ duôi. 
2, Phật ngôn có 2 phần: _ Dhamma - Pháp và Vinaya - Luật. 
3, Phật ngôn có 3 phần: Tipitaka - Tam Tạng. 
4, Phật ngôn có 5 phần: 5 Nikãya - 5 bộ Kinh, đó là: 
* Dighanikäya - Trường Bộ Kinh 
* Majjhimanikäya - Trung Bộ Kinh 
* Samyuttanikãya - Tương Ưng Bộ Kinh 
* Anguttaranikaya — Tăng Chi Bộ Kinh 
* Khuddakanikäya - Tiểu Bộ Kinh 


5, Phật ngôn có 9 phần: Navanga - Cửu phần, đó là: 

¡, Suffa - Kính văn: gồm những bài văn xuôi lẫn kệ thi. 

ii, Œeyya - Phúng fung: gồm những bài hoàn toàn bằng kệ thi. 

iii, Veyy4karana - Ký thuyết: gồm những bài kinh chỉ toàn văn xuôi. 

iv, Œã/#ã — Kệ thí: gồm những bài kệ thi không có tên. 

v, Uldãna - Tự thuyết: gồm 82 bài Đức Phật tự tán thán do tâm hoan hỷ 

vi, /wuftaka - Như thị thuyết: gồm 110 bài kinh, thường bắt đầu bởi câu: 
“ Wufam hetam Bhagavẽ,...” (Điều này đúng như lời Đức Thế Tôn thuyết,...) 

vii, /4aka — Bổn sanh: những câu kệ liên quan đến tiền kiếp của Đức Phật 
Gotama. 

viii, Aðððđfadhamma - Vƒ tằng hữu: gồm những bài kinh có pháp phi 
thường, chưa từng có trước đấy. 

ix, Vedalla - Phương quảng: gồm những bài kinh vẫn đáp bằng trí tuệ hợp 
với thọ hỷ. 


6, Phật ngôn có 84.000 phần: 84.000 Dhammakhandha - Pháp uẩn: 


¡, Tạng Luật có: 21.000 pháp uẩn. 
ii, Tạng Kinh có: 21.000 pháp uẩn. 
iii, Tạng Vi Diệu Pháp có: 42.000 pháp uẩn. 


Tam Tạng kinh điển ở trong ía: Đức Phật thuyết giảng thực tính pháp đang 
hiển hiện nơi chúng sinh, con người có tâm, tâm sở và sắc pháp dưới các dạng khác 
nhau. Do vậy “Tam Tạng kinh điển” thật sự là ở nơi bản thân chúng ta. Thực vậy, 
Tạng Luật dạy con người ta trở thành người tốt, Tạng Kinh đề cập đến các câu 
chuyện về con người và Tạng Vi Diệu Pháp dạy cho chúng ta biết pháp tự nhiên có ở 
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trong mỗi một chúng ta. Nếu nói theo pháp chân đề thì “Tam Tạng” bao gồm: tâm, 
tâm sở, sắc và Niết bàn. 


BJÉU ĐÔ Tñ1 T6 VÄ €Bú 6131 
TAN6 LUẬT VÀ (HÚ đIẢI TAN6 KINH VÀ (HÚ đIẢI TAN6 VI DIỆU PHÁP VÀ (HÚ GIẢI 











[— Mahävibhanga Dighanikãya ~- Šumaigalavillsinï Dhammasanganï -- Aƒfisãlin7 
F— Bhikkhunwibhanga |--Samaniapãsãdikã Majjhimanikäya  - Papafcasúdanï Vibhanga -- ðammohavinodanT 
[— Mahävagga Samyuttanikäya  - Sãra#hapapãsanï Dhãtukathã 
[— Cñlavagga --Kanikhävitaranï Anguttaranikäya  ~ Manorathapiranï Puggalapañfatti 
— Parivära Khudddalanilaya Kathavathu  ‡-- faramaffladipanï 
s. Yamaka 

l l0 ~ Paramatthajotikã Patthãna 

 Khuddakapätha 

[ Dhammapäada  -~ 2lammapadaffhakathä 

 Udãna 

F ltivuttaka 

F Vimänavatthu 

L Petavatthu ~ Paramatthadipanï 

F Theragäthä 

F Therigathä 

| Cariyäpitaka 

[- Patisambhidämagga~- Saddhammapakalinï 

 Jãtaka ~ Jãtakaf†hakathã 

 Nidesa ~ saddhammapajotikã 

 Upadãna ~- Visuddhajanavilãlinĩ 

— Buddhavamsa ~ Afadhuratthavilãlfni 


X. HỌC TAM TẠNG KINH ĐIỂN 
Việc học tập “Tam Tạng kinh điển” còn được gọi là pháp học không nhất 
thiết phải học cả 84.000 pháp uẩn, chỉ cần học một nhóm pháp nào đó đến thấu 
hiểu thật tốt để đem ra thực hành được, như thế là xem như đã bảo trì Phật giáo rồi. 
Chẳng hạn như học cho hiểu rõ Tứ Diệu để là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo cả thực tính 
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pháp lẫn phận sự của từng diệu đế, đồng thời nương tựa vào bậc thiện trí (pandita) 
và thiện bằng hữu (kalyãänamitta) thì mới đầy đủ nền tảng để bước vào pháp hành 
được. 


¬⁄ 


Wiệc học tập “lam Tạng kính điển ” có 3 dạng là: 


a, Alagadipamaparjyaffi: Học giỗng như bắt rắn đằng đuôi, tất sẽ bị rắn 
quay đầu lại cắn cho. Nghĩa là học kiểu này sẽ làm phát sinh phiển não, cấu u. 
b, AW«saranatfhapariyaffí: Học để đem ra thực hành nhằm thoát khổ. 


c, 8ñangdägarikapari/arfi: Lối học của bậc Thánh Arahán với mục đích hộ 
trì Chánh Pháp. 


Đối với hàng chúng sinh còn tử sinh luân hồi như chúng ta thì việc học tập 
“Tam Tạng kinh điển” tốt nhất là học để đem ra thực hành nhằm thoát khổ, được gọi 


là m⁄ssaranatthaparj/aifí vậy. 


XI. PHẬT GIÁO VỚI LỢI ÍCH CUỘC SÔNG 


Những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn là những lời dạy bảo khiến cho những 
người học và thực hành theo đều được hưởng ích lợi phù hợp với việc học tập của 
mình. Những lợi ích đó gồm có 3 loại: 


* Lợi ích hiện tại, 
* Lợi ích tương lai, 
* Lợi ích tối thượng. 


1, tợi ích hiện tại - I)fhidharmmmiKaffha: là những lợi ích mà người học và 
hành theo lời dạy của Đức Phật được nhận trong kiếp hiện tại này, chúng bao gồm: 
lợi lộc, danh tiếng, khen ngợi và an lạc, nên được gọi là øân sản (tài sản ở nhân 
gian). Nhân sản này hỗ trợ đắc lực cho đời sống con người trong hiện tại. 

Nhân để được nhận lợi ích hiện tại: có 4 nhân tố, đó là: 

a, Utthãnasampadöä: là người tận lực siêng năng trong việc tạo tài sản. 
b, Ärakkhasampadl: là người tận lực bảo vệ tài sản đã kiếm được. 

c, Kã|ayãnamitta: là người có bạn tốt, hiền. 

d, Samajiwatã: là người sống phù hợp với tài sản đã kiếm được. 

2, Lợi ích tương lai - Samiparäyikattha: là những lợi ích được nhận trong kiếp 
sau, bao gồm sự thọ hưởng hạnh phúc vi tế từ sắc, thỉnh, hương, vị, xúc và niềm vui 
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nội tâm dạng thiên giới. Những hạnh phúc đó luôn có đầy đủ ở thiên đàng, ở các cối 
trời Dục giới mà hầu hết mọi người đều mong cầu sau khi từ giã cõi trần. Do vậy, 
những quả phước báu này còn gọi là //ên sản (tài sản ở thiên giới). Thiên sản này 
luôn hỗ trợ đắc lực, tạo nên cuộc sống an lạc, hạnh phúc trong đời vị lai cho những 
chúng sinh đang còn phải tái sinh. 


Nhân để được nhận lợi ích tương lai: có 4 nhân tố, đó là: 


a, Saddhäsampadä: có đức tin tròn đủ nơi điều cần phải tin, như: tin 
nghiệp, quả của nghiệp, tin vào sự giác ngộ của Đức Chánh Đẳng Giác, v.v... 

b, Silasampadã: có giới hạnh tròn đủ, có giới trong sạch. 

c, Cägasampadä: có sự xả ly tròn đủ, ấy là xả ly tài sản và xả ly cấu uế, não 
phiễn. 

d, Paññäsampadä: có trí tuệ tròn đủ, hiểu biết nguyên nhân của sự suy 
hoại và thịnh vượng của cuộc sống. 


3, tợi ích tối thượng - Paramattha: Nghĩa là lợi ích cao cả, vượt trội lợi ích 
hiện tại cũng như tương lai, có khi còn gọi là lợi ích siêu thế. Đó chính là Niết bàn 
(Nibbäna), là hạnh phúc, an lạc tuyệt đối, không gì sánh bằng, không phải trở lại với 
khổ đau, sinh-lão-bệnh-tử nữa. 


Nhân để được nhận lợi ích tối thượng: Nhân tô làm cho đạt đến Niết bàn 
chính là việc thực hành Tam học: giới, định, tuệ trên nền tảng Tứ niệm xứ là: thân, 
thọ, tâm và pháp hay nói gọn lại là danh pháp và sắc pháp. 

Tam học này khi phân tích ra thì chính là Bát Thánh Đạo. 

Niết bàn là mục tiêu tối thượng của Phật giáo mà hàng tứ chúng cần nỗ lực 
làm cho thấu rõ, biết hiểu tận tường và đạt đáo. 

Có thể so sánh rằng Mế? ðàn giống như điểm đích cuối đường mà ta cần 
phải đi đến, công hạn” tích ly (pärami) và 7am họcgiỗng như tắm vé xe, người thực 


hàn" như là hành khách, đối tượng đ2zn/-sắc dưới dạng tam tướng giống như xe cộ 
sẽ đưa ta đến cái đích cuối cùng là Niết bàn vậy. 


XII. LỢI ÍCH CỦA VIỆC HỌC TẬP NHỮNG LỜI PHẬT DẠY 


Phật giáo chính là trí tuệ thấy biết đúng đắn, như chân, như thật thực tánh 
của vạn pháp, của tự nhiên. Việc đạt đáo bản chất của tự nhiên một cách chuẩn mực 
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cần phải đạt đáo bằng con đường thực hành nhằm chứng minh được giá trị của 
những lời Phật dạy. 


Trong quá trình đó, để minh chứng cho bản chất thực sự của vạn pháp, của tự 
nhiên bằng trí tuệ thấy biết chân thật thì cần phải dựa trên nền tảng tâm thức của 
chính người thực hành. Đấy là sự thấy biết, sự cảm nhận, sự thẩm thấu khi tiếp xúc với 
đối tượng là pháp tự nhiên đang hiện hữu cho tâm thức nhận biết. Khi đó tâm thức sẽ 
nhận biết đối tượng thực tại ở thời hiện tại diễn tiến. Pháp nhận biết đối tượng ở thời 
điểm hiện tại đó chính là s2/sa/mpa/aiña — chánh niệm tỉnh giác. 


CC#C#C4C4 À2 
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BÀI BA 


VŨ TRỤ QUAN PHẬT GIÁO 


Trong vũ trụ nhân hoàn bao la rộng lớn này, quả địa cầu mà chúng ta đang 
sinh sống chỉ là một vì sao nhỏ nhoi giữa hằng hà sa số ngôi sao lớn bé khác nhau. 
Theo Phật giáo, trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ và cũng không phải là nơi 
duy nhất có chúng sinh đang sinh sống mà muôn vàn thế giới khác cũng đang có 
chúng sinh tồn tại dưới những dạng hình khác nhau tùy theo nghiệp báo của họ. 


Theo quan điểm Phật giáo, chúng sinh sẽ tử sinh luân hồi trong 31 cảnh giới 
theo năng lực của nghiệp thiện hay bất thiện mà họ đã tạo trước đó. Con người cũng 
vậy, họ không thể thoát ra khỏi định luật của nghiệp báo luân hồi nên sau khi chết ở 
một cối này, họ sẽ đi tái sinh vào một cối khác do năng lực của nghiệp mà họ đã tạo 
tác trong quá khứ. Trừ các bậc Thánh Arahán mới thoát ra khỏi vòng tử sinh luân hồi 
vô tận còn mọi chúng sinh khác đều phải chịu luấn quẩn trong vòng luân hồi vô định 
qua ba cối là: Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới. Ba cõi này được chia thành 31 cảnh 
giới, trong đó: 

* Dục giới có 11 cảnh giới, 
* Sắc giới có 16 cảnh giới và 
* Vô Sắc giới có 4 cảnh giới. 


A. DỤC GIỚI (KÄMABHÙMI) 


Cõi Dục giới là những cảnh giới mà chúng sinh đang sống tại đấy thiên về các 
ngũ dục trưởng dưỡng, hưởng thụ các đối tượng ngũ trần là: sắc, thỉnh, hương, vị và 
xúc. Cõi Dục giới chia thành 2 cảnh là cảnh khổ (duggati) và cảnh lạc (sugati). 


I. CẢNH KHỔ (DUCCATI) 
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Những cảnh giới mà chúng sinh tái sinh vào trong đấy phải chịu nhiều khổ 
não, đau đớn, không chạy thoát được, phải trả những quả khổ do đã tạo các bất 
thiện nghiệp từ trong quá khứ. Có 4 cảnh khổ là: 


1, Ø/a ngục (Niraya): Niraya có nghĩa là không có hạnh phúc, là một khổ 
cảnh mà chúng sinh ở đây phải chịu nhiều cực hình đày đọa như: bị đun dầu sôi, lửa 
cháy, gai nhọ, rắn rết độc cắn, bị tùng xẻo, chém đâm, leo cây gai, cưa thân, v.v... 


2, Nga qui (Peffivisaya): Peta nghĩa là chúng sinh đã qua đời, đã đi đến thế 
giới khác, là chúng sinh không có hạnh phúc. Thân thể chúng có nhiều hình dạng 
khác nhau, sống không có trú xứ riêng biệt của mình mà sống trong rừng cây, bụi 
rậm, ở nơi dơ bẩn, cống rãnh, hồ xí, v.v... Thọ dụng thức ăn cũng khác nhau, nhưng 
nói chung luôn ở trạng thái đói khát, thiếu thốn về vật thực, hoặc mong chờ đồ ăn 
của người khác cho. Ngoài ra chúng lại còn bị các mối tai họa luôn giáng xuống như 
lửa đỏ, than hồng, búa đập, ru chém, máu me xối xả,... 


Trong kinh77o&ugga (Tiểu Bộ Kinh) dạy rằng các hàng ngạ quỉ này có thể 
hưởng được phước báu do thân quyến của họ đã tạo rồi hồi hướng cho và cũng nhờ 
đó mà được tái sinh vào các cảnh giới an lạc. 


3, Afuia (Asurakãya): Cảnh giới của các chúng sinh không bao giờ được hớn 
hở vui tươi, không có các cuộc tiêu khiển, giải trí. Họ luôn sống trong oán hận, thù 
giận, nóng nảy, bực tức,... thích khiêu chiến, thích chiến tranh, đấu đá, xung đột và 
luôn gây mâu thuẫn lẫn nhau. Loài Atula có 3 loại là: 


* Atula thiên (DevaasurZ): Atula thiên sống gần cõi trời Đao-lợi, luôn gây 
chiến tranh với vua trời Đề Thích (Sakka); tuy nhiên họ cũng biết làm phước thiện, 
tạo nhân lành. 


* Afula ngạ qui (Peffíasurã): Các loài Atula có thân hình như ngạ quỉ, sống 
chung lẫn với ngạ qui. 


* Afula địa ngục (Nữayaasur2): Các loài Atula tái sinh vào cõi địa ngục, 
chịu nhiều khổ đau. 


4, Súc sinh (Tiracchãna): Cảnh giới của các loại cầm thú. 772: (đi) ngang, 
acchãna: đi; tíracchãna là những chúng sinh đi ngang (bò, đi bằng 4 chân, nhiều 
chân), không đi thẳng đứng như người. Là cảnh giới của các loài vật, côn trùng, chim 
muông,... Loài súc sinh sống theo bản năng là chính, hầu như không có tư duy, suy 
nghĩ như loài người. Cuộc sống của chúng sinh ở cảnh giới súc sinh này đầy rẫy sự 
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tranh giành miếng ăn, con mồi; luôn bị các mối đe dọa bám sát chung quanh, mê 
mờ tối tăm, khốn khổ ngập tràn,... 


II. CẢNH LẠC (SUGATI) 


Những cảnh giới có nhiều niềm hạnh phúc, hưởng thụ dục lạc đầy đủ tùy 
theo cấp độ; bao gồm cõi người và 6 cõi trời Dục giới. 


1, Cõ/ người (Manussa): Cảnh giới mà nhân loại đang sinh sống. Trong thế 
giới mà có Đức Phật ra đời này, loài người ngụ cư ở 4 châu thiên hạ là: 
- Đông Thắng Thần Châu (Pubbavidehadipa) 
— Tây Ngưu Hóa Châu (AparagoyänadIpa) 
- Bắc Câu Lô Châu (Uttarakurudipa) 
— Nam Thiệm Bộ Châu (Jambidipa) 


Quả địa cầu chúng ta đang sống là Nam Thiệm Bộ Châu (Jambidipa). Ở đây, 
loài người có đầy đủ hạnh phúc và khổ đau từ tỉnh thần lẫn vật chất, có tuổi thọ 
không rõ ràng, tùy theo mức cao thấp của đức hạnh con người mà trong giai đoạn đó 
họ sẽ có tuổi thọ nhiều hay ít. Tuổi thọ thấp nhất của con người tại Nam Thiệm Bộ 
Châu này là 10 năm và cao nhất là 1 a-tăng-kỳ năm (asahkheyya). 


2, Cõi Tứ đại thiên vương (C4tummahärZ//kã): Cảnh trời của các hàng chư 
thiên bậc thấp, hàng địa tiên, hộ trì bốn phương thiên hạ, sống tại cây cối, rừng rậm, 
ruộng vườn, núi đổi, sông hỗ, đất liền,... hưởng nhiều phước báu hơn loài người, một 
ngày ở cõi này bằng 50 năm quả đất. 


3, Cố Đao-lgi (Tãvaf/mnsa): Cung trời của 33 vị. Theo tích truyện Pháp Cú thì 
vào thời quá khứ, thanh niên Magha đã lãnh đạo nhóm bạn hữu làm nhiều công tác 
thiện nguyện, từ thiện và 33 vị đã tái sinh vào cùng hưởng lạc tại cõi trời này. Thủ 
lĩnh của nhóm chính là vua trời Đế Thích (Sakka) vậy. Tại cung trời này, vào hạ thứ 7, 
Đức Thế Tôn đã thuyết Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapitaka) cho vị thiên tử từ 
cung trời Đâu-xuất sang nghe, vị này tiền kiếp chính là Hoàng hậu Mayä, mẹ của 
Thái tử Siddhatta. Một ngày ở cõi này bằng 100 năm ở nhân gian. 


4, Cối Dạ-ma (Yãma): Yäma có nghĩa là tiêu diệt khổ đau. Cõi trời này không 
còn khổ đau, buồn chán nữa. Các vị thiên thần ở đấy được hưởng dục lạc trọn vẹn 
do mình đã làm nhiều phước thiện và giữ gìn giới cắm nghiêm túc trong đời trước. 
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Một ngày ở cõi trời này bằng 200 năm ở quả đất. 


5, Cõ/ Đâu-xuất (Tusirã): Cảnh giới của các vị trời nhiều an lạc, hạnh phúc, 
có chánh kiến. Các vị Bồ Tát, tròn đủ các hạnh ba-la-mật sẽ tái sinh kiếp chót ở đây 
trước khi giáng trần thành tựu quả vị Phật. Hiện tại Bồ tát Di Lặc (Metteyya) đang ở 
cung trời này, chờ ngày hạ sinh vào cõi người để trở thành Phật Toàn Giác trong 
tương lai. Một ngày ở cung trời này bằng 400 năm ở nhân gian. 


6, Cối Hóa lạc thiên (Nữnmäãnaraf): Chư thiên trong cõi này được hưởng thụ 
dục lạc ngũ trần như ý, đầy đủ tùy theo mong ước của mình. Cần gì là có nấy, không 
phải đi tìm kiếm. Trong các cõi trời nêu trên, vị thiên nào cũng có cặp đôi của mình, 
nhưng trong cối trời này, vị thiên nam hay thiên nữ không cần phải như vậy. Lúc nào 
họ muốn có đôi có cặp, hưởng dục lạc thì tức thị có đối nhân mà mình mong cầu 
xuất hiện như ý của mình ngay. Một ngày ở đây bằng 800 năm trên trái đất. 


7, Cõi Tha hóa tự tại thiên (Paranimmiftavasavaffj: Đây là cảnh giới cao nhất 
trong 6 cõi trời Dục giới. Chư thiên ở đây có thể biến hóa ra đồ vật, vị thiên khác, 
cung điện, lâu đài để phục vụ cho mình một cách tự nhiên, tự tại. Họ được hưởng 
dục lạc ngũ trần thỏa thích tùy theo mong ước của mình và còn cao sang hơn cả cõi 
trời Hóa lạc. Một ngày ở cõi này bằng 1600 năm ở cối người. 


B. SẮC GIỚI (RÙPABHUMI) 


Cõi trời Sắc giới là nơi tái sinh của các hành giả tu thiển định, đạt các quả vị 
từ sơ thiển trở lên, sau khi hết tuổi thọ họ sẽ sinh ra ở các cảnh giới này, hưởng an 
lạc do năng lực thiển, không liên quan đến các dục lạc ngũ trần. Có cả thảy 16 cảnh 
trời Sắc giới, phân chia theo cấp độ thiền như sau: 


— Sơ thiền, có 3 cối là: Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên và Đại phạm thiên. 

- Nhị thiền, có 3 cõi là: Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên, Biến 
quang thiên. 

— Tam thiền, có 3 cối là: Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên. 

- Tứ thiền, có 3 cõi là: Quảng quả thiên, Vô tưởng thiên, Tịnh cư thiên. 
Cõi Tịnh cư thiên này lại chia làm 5 cảnh giới nữa, đó là: Vô phiền thiên, Vô nhiệt 
thiên, Thiện kiến thiên, Thiện hiện thiên và Sắc cứu kính thiên. 


I. CẢNH GIỚI SƠ THIỀN (PATHAMAJJHÃNABHUMI) 
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Trên nền tảng nhân sinh, đây là cảnh giới tái sinh của các hành giả đã đắc sơ 
thiển. Nói theo pháp thì chính là tái sinh thức tâm (patisandhiviññänacitta) hay đệ 
nhất thiền quả tâm (pathamajjhänavipäkacitta) và tâm này sinh khởi được trong các 


CỐI 5aU: 


1, Phạm chúng thiên (f2r/sa//Z): Nơi sinh ra và ngụ cư của các vị phạm thiên 
đã đắc sơ thiền bậc thông thường, không có năng lực đặc biệt gì, là tùy tùng của các 
vị phạm thiên có năng lực cao hơn. Phạm thiên cõi này có tuổi thọ 1/3 đại kiếp 
(mahãkappa). 


2, Phạm phụ thiên (Puroh/2): Nơi sinh ra và ngụ cư của các vị phạm thiên 
có vị trí, chức sắc cao; là các bậc cố vấn và dẫn đầu công việc của các Đại phạm 
thiên. Phạm thiên cõi này có tuổi thọ 1/2 đại kiếp. 


3, Đại phạm thiên (Mahabrahm2): Nơi sinh ra và ngụ cư của các vị phạm 
thiên có sự phát triển năng lực to lớn, đặc biệt trong cõi đệ nhất thiền. Họ có nhiều 
năng lực thiền hơn các bậc thiển trước, họ chính là chủ nhân ông của các phạm 
thiên ở hai cảnh giới Phạm chúng thiên và Phạm phụ thiên. Đại phạm thiên có tuổi 
thọ 1 đại kiếp. 


II. CẢNH GIỚI NHỊ THIỀN (DUTIYAJJHÃNABHŨMI) 


Cảnh giới nhị thiền là nơi sinh của đệ nhị thiền quả tâm (dutiyajjhäna- 
vipäkacitta) là quả của đệ nhị thiền thiện tâm (dutiyajjhänakusalacitta) và là nơi sinh 
của đệ tam thiền quả tâm (tatiyajjhänavipäkacitta), là quả của đệ tam thiển thiện tâm 
(tatiyajjhãnakusalacitta). Các hành giả đắc nhị thiền sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
tái sinh vào cảnh giới này. Do năng lực thiển định khác nhau về cấp độ của các vị 
phạm thiên này mà cảnh giới đệ nhị thiền khi họ tái sinh vào cũng phân thành 3 cối: 


1, 7Điểu quang thiên (Parifãbhä): Cảnh giới của các vị phạm thiên có ánh 
sáng yếu hơn các phạm thiên ở các cõi trên. Tuổi thọ của các phạm thiên này là 2 
đại kiếp. 


2, Vô lượng quang thiên (Appamanabhä): Cảnh giới của các vị phạm thiên có 
ánh sáng tỏa ra vô hạn. Tuổi thọ của các phạm thiên này là 4 đại kiếp. 


3, Biến quang thiên (Abhassaräbhä): Cảnh giới của các vị phạm thiên có ánh 
sáng chiếu diệu, tỏa sáng từ thân thể. Tuổi thọ của các phạm thiên này là 8 đại kiếp. 
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III. CẢNH GIỚI TAM THIÊN (TATIYAJJHÃÄNABHUMI) 


Cảnh giới tam thiền là nơi sinh của đệ tứ thiền quả tâm (catutthajjhäna- 
vipäkacitta) là quả trực tiếp của đệ tứ thiền thiện tâm (catutthajjhãnakusalacitta). Các 
hành giả sau khi đắc tứ thiền sắc giới đến lúc thân hoại mạng chung sẽ tái sinh vào 
cảnh giới tam thiền này và tùy theo năng lực của thiển định mà mình đã có sẽ sinh 
vào † trong 3 cối sau: 


1, 7hiểu tính thiên (Paritasubhä): Cảnh của các vị phạm thiên có hào quang 
đẹp đế nhưng còn yếu hơn hào quang của các phạm thiên ở các cõi bậc trên. Tuổi 
thọ của các phạm thiên này là 16 đại kiếp. 


2, Vô lượng tính thiên (Appamanasubhä): Cảnh giới của các vị phạm thiên có 
hào quang đẹp đế, không có giới hạn. Tuổi thọ của các phạm thiên trong cõi này là 
32 đại kiếp. 


3, 8/ến tính thiên (Subhakínhã): Cảnh giới của các vị phạm thiên có hào 
quang đẹp đế, chiếu diệu, tỏa khắp châu thân. Tuổi thọ của các phạm thiên này là 
64 đại kiếp. 


IV. CẢNH GIỚI TỨ THIỀN (CATUTTHAJJHÃNABHUMI) 


Cảnh giới tứ thiền là nơi sinh của đệ ngũ thiền quả tâm (pañcamajjhäna- 
vipäkacitta) là quả trực tiếp của đệ ngũ thiền thiện tâm (pañcamajjhänakusalacitta). 
Các hành giả đắc đệ ngũ thiền sắc giới, sau khi thân hoại mạng chung sẽ tái sinh 
thành phạm thiên và cư trú tại cảnh giới tứ thiền này. Đặc biệt với các bậc Thánh Bất 
Lai (Anägãmi) sẽ tái sinh vào 5 cõi Tịnh cư thiên (Suddhãvãsa). 


1, Quảng quả thiên (Vehapphal2): Cảnh giới của các vị phạm thiên được hưởng 
quả báu rộng lớn do đã chứng đắc đệ ngũ thiền và thoát ra khỏi vòng cương tỏa của tắt 
cả các mối hiểm nguy. Tuổi thọ của tầng trời này đến 500 đại kiếp. 


Ở đây, các mối nguy hiểm là ám chỉ lúc thế gian bị hủy hoại bởi các nạn tai: 
lửa, nước và gió thì các cảnh giới như đệ nhất thiền, đệ nhị thiỀn, đệ tam thiền đều 
bị hủy hoại bởi tam tai này, nhưng cảnh giới tứ thiển từ Quảng quả thiên trở lên sẽ 
không bị hủy hoại. 


2, Vô tưởng thiên (Asafññasaf4): Cảnh giới tái sinh chỉ có nghiệp sinh sắc 
(kammajarũpa), tức là chỉ có sắc pháp do nghiệp sinh mà thôi, không có danh pháp 
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(näma), không có tâm (citta), không có tưởng (saññaä). Các vị phạm thiên này trước 
đây tu tập thiển định, nhàm chán sự hiện hữu của tâm, của tưởng, chỉ mong có sắc 
pháp mà thôi; họ chứng đắc đệ ngũ thiền thiện tâm (pañcamajjhänakusalacitta) với 
sự tiễn tu vô tưởng (saññãvirägabhävan3) và sau khi thân hoại mạng chung sẽ tái sinh 
vào cảnh giới Vô tưởng thiên này bởi đệ ngũ thiền quả tâm (pañcamajjhäna- 
vipäkacitta) làm tái sinh thức tâm. Tuổi thọ của các phạm thiên này cũng là 500 đại 
kiếp. 


3,77nh cư thiên (Suddhävãsa): Trú xứ của các bậc thanh tịnh, bao gồm các 
bậc Thánh Bắt Lai và Arahán đã đắc đệ ngũ thiền. Những vị khác, cho dù đã đắc ngũ 
thiền nhưng là phàm nhân hoặc là các vị Thánh bậc thấp hơn cũng không thể tái sinh 
vào cối trời này. Các bậc Thánh Bất Lai đã đắc ngũ thiển sẽ tái sinh vào 1 trong 5 cối 
trời của Ngũ Tịnh cư thiên này tùy theo năng lực của các căn (indriya) mà họ đã tu 
tập được như sau: 


a, Vô phiên thiên (Avihä): Từ av/hã có nghĩa là không rời bỏ trú xứ. Các vị 
Phạm thiên ở đây không từ bỏ nhiệm vụ của mình cho đến lúc hết tuổi thọ, tức là 
không chết (cuti) trước khi hết tuổi thọ đã quy định; trong khi các vị phạm thiên ở 
các cõi trời khác trong Ngũ Tịnh cư thiên còn lại có thể sống không hết tuổi thọ quy 
định của mình thì các vị có thể chấm dứt thọ mạng để vào Niết bàn trước. Những vị 
Thánh Bất Lai có tín căn (saddhindriya) trội hơn các căn khác sẽ tái sinh vào cối trời 
này và có tuổi thọ 1.000 đại kiếp. 


b, Vô nhiệt thiên (Atappä): Cảnh giới của các bậc Thánh thứ ba trở lên, có 
sự thanh tịnh, nội tâm luôn luôn mát mẻ, không có nhiệt não. Đa số các vị phạm thiên 
ở cối này chuộng việc nhập thiền định (jhänasamäpatt) hoặc quả định 
(phalasamäpatti), các triỀn cái (nivärana) là nguyên nhân làm nảy sinh phiền não nội 
tâm sẽ không có cơ hội trổ hiện do năng lực của thiển ngăn chặn lại. Do vậy tâm của 
các vị này luôn mát mẻ, không nhiệt não. Các phạm thiên ở cõi trời này có tấn căn 
(viriyindriya) vượt trội so với các căn còn lại và thọ mạng đến 2.000 đại kiếp. 


c, 7ñiện kiến thiên (Sudassä): Cảnh giới của các bậc Thánh thứ ba trở lên, 


có hào quang phóng ra từ thân thể rất đẹp đế, ai nhìn thấy cũng hoan hỷ, an vui. Các 
vị phạm thiên ở cối trời này có đầy đủ 4 loại nhãn thức (cakkhu) là: 

— Nhục nhãn (Pasädacakkhu): là mắt thường để nhìn thấy. 

- Thiên nhãn (Dibbacakkhu): mắt có thần thông, có thể nhìn xa thấy rộng, 


thấy những vật nhỏ nhiệm, li ti ở cự li rất xa, còn gọi là /ð/ên nhấn thông. 
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- Pháp nhãn (Dhammacakkhu): mắt thấy Pháp. Trong “Chú giải 
Atthasälinï” có ghi Pháp nhãn chính là 3 đạo (magga) bậc dưới, bao gồm: Nhập Lưu 
đạo, Nhất Lai đạo và Bất Lai đạo. 


- Tuệ nhãn (Paññacakkhu): là các trí (ñãna) ở trong Thiển minh sát 
(Vipassanäñana), Tuệ hồi khán (Paccavekkhanañäna) và các Thắng trí (Abhiññiã). 


Các phạm thiên ở cối trời này có niệm căn (satindriya) vượt trội so với các 
căn còn lại và thọ mạng đến 4.000 đại kiếp. 


d, Thiện hiện thiên (Sudassi): Cảnh giới của các bậc Thánh thứ ba trở lên, 
các vị ở cõi này thấy được vạn vật một cách dễ dàng, thuận lợi, có nhiều đặc biệt 
hơn các phạm thiên cõi Thiện kiến. Nghĩa là các phạm thiên cõi này có năng lực về 3 
loại nhãn thức: Nhục nhãn, Thiên nhãn và Tuệ nhãn tốt hơn, mạnh mẽ hơn so với 
các vị ở cõi Thiện kiến; riêng về Pháp nhãn thì cả hai ngang bằng nhau. Các phạm 
thiên ở cõi trời này có định căn (samädhindriya) vượt trội so với các căn còn lại và 
thọ mạng đến 8.000 đại kiếp. 


e, Sắc cứu cánh thiên (Akaniffh2): Cảnh giới của các bậc Thánh thứ ba trở 
lên, có đầy đủ mọi thành tựu thiên giới và sự an lạc tối thượng. Các vị phạm thiên ở 
cõi này có giới, định, tuệ hơn hẳn mọi cảnh giới nào. Các phạm thiên ở cối trời này 
có tuệ căn (paññindriya) vượt trội so với các căn còn lại và thọ mạng đến 16.000 đại 
kiếp. Nếu vị nào chưa đắc quả Arahán thì khi hết tuổi thọ tự động thành bậc Thánh 
Arahán và nhập Niết bàn tại đây luôn. 


C. VÔ SẮC GIỚI (ARŨPABHUMI) 


Cảnh giới Vô sắc là nơi sinh, nơi nương tựa của các danh uẩn, tức là các vô 
sắc giới quả tâm, là quả trực tiếp của các vô sắc giới thiện tâm. Nếu nói theo tục đề 
thì đấy là cảnh giới trống không, các vị phạm thiên vô sắc này định cư bằng tâm 
tưởng mà không có sắc pháp hay thân thể gì, chỉ có 4 danh uẩn là: thọ, tưởng, hành 
và thức sinh diệt liên tục, không gián đoạn kể từ tái sinh thức trở đi. 


Có tất cả 4 cõi trời ở cảnh giới Vô sắc là: 


1, Không vô biên xứ (Äkãsãnafcãyafana): Cảnh giới của các phạm thiên đã chứng 
đắc thiển vô sắc giới đầu tiên, lấy “hư không vô tận” làm đề mục tu tập. Họ có quan 
niệm cho rằng không gian là vô cùng, vô tận. Các vị này có tuổi thọ 20.000 đại kiếp. 
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2, Thức vô biên xứ (Viñfñãnañcãwatana): Nơi sinh, nơi nương tựa của thức vô 
biên xứ thiển quả tâm, đây là tâm quả trực tiếp của thức vô biên xứ thiền thiện 
tâm, là cảnh giới của các phạm thiên đã chứng đắc nhị thiền vô sắc giới. Họ có quan 
niệm cho rằng “thức là vô tận, vô biên”. Các vị này có tuổi thọ 40.000 đại kiếp. 


3, Vô sở hữu xứ (Akiñcaññayatana): Nơi sinh, nơi nương tựa của vô sở hữu 
xứ thiển quả tâm, đây là tâm quả trực tiếp của vô sở hữu xứ thiền thiện tâm, là cảnh 
giới của các phạm thiên đã chứng đắc tam thiền vô sắc giới. Họ có quan niệm cho 
rằng “không có gì cả”. Các vị này có tuổi thọ 60.000 đại kiếp. 


4, Hhí tướng phí phi tưởng xứ (Nevasafñfñãnasafñfiayafana): Nơi sinh, nơi 
nương tựa của phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền quả tâm, đây là tâm quả trực tiếp 
của phi tưởng phi phi tưởng xứ thiển thiện tâm, là cảnh giới của các phạm thiên đã 
chứng đắc tứ thiển vô sắc giới. Họ _ có quan niệm cho rằng “không có tưởng mà cũng 
không phải không có tưởng”. Các vị này có tuổi thọ 84.000 đại kiếp. 


Cả 31 cảnh giới đã nêu là nơi chốn tử sinh, đi về của các loài chúng sinh hữu 
tình khi đang còn tạo tác nghiệp báo và phải nhận quả của nghiệp đã tạo. Tất cả 
chúng sinh đang luẩn quần trong tam giới đó cũng do còn vô minh và ái dục nên 
phải trầm luân trong ba cõi sáu đường, trôi lăn mãi trong vòng tử sinh luân hồi, khó 
mà dứt ra được. 


Những cảnh giới được mô tả ở trên không hẳn là vấn đề vũ trụ luận của Phật 
giáo, ở đây Đức Phật chỉ đưa ra để nói đến đối tượng tương ưng của tâm biến hiện 
mà thôi. Nghĩa là tâm tạo tác thế nào thì cảnh giới tương ưng cũng sẽ như thế. Tác ý 
(cetanä) tâm sở đã tạo nên nghiệp gì thì cảnh giới tái sinh của chúng sinh đó sẽ phù 
hợp với những gì mà họ đã tạo ra, đúng như định luật về nghiệp báo luân hồi vậy. 


CC#C#C4C4 À2 
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BÀI BÓN 


GIÁO PHÁP NÊN TẢNG 


Đức Phật, Đắng Đạo Sư của muôn loài tự mình chứng ngộ giáo pháp cao 
thượng, thấu triệt sự thật của vạn pháp. Ngài đã thấy rõ chân lý bất di bất dịch của 
muôn đời, đó là 4 sự thật cao quý, còn được gọi là Tứ Thánh Đề ~ Ariyasacca: 

1, Dukkhasacca - Khổ đế: Sự thật mà các bậc Thánh đã chứng ngộ rằng các 
pháp hữu ví là khổ. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Xa la người 
thương yêu là khổ, gần gũi người không thích là khổ, mong muốn mà không toại 

A ` F{ Z . Ầ "PA ~ ,.Ä ` r{ 
nguyện là khổ. Tóm lại, châp thủ vào ngũ uẩn là khổ. 

2, Samudayasacca - Tập đế: Do tham ái dẫn dắt nên khổ sinh khởi, nhân 
sanh Khổ thánh đề chính là: 

* Dục ái - Kãmatanhä: Sự tham ái, dính mắc trong 6 trần cảnh là: sắc, 
thinh, hương, vị, xúc và pháp. 

* Hữu ái - Bhavatanhã: Tham ái trong 6 cảnh trần hợp với thường kiến, 
hoặc là tham ái trong 3 cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 


* Phi hữu ái - Vibhavatanhã: Tham ái trong 6 cảnh trần hợp với đoạn kiến. 


3, Nứodhasacca - Diệt đế: Niết bàn là pháp diệt tận các tham ái, giải thoát 
mọi khổ não phát sinh do tham ái, không còn dính mắc nào nữa. 


4, Alaggasacca - Đạo đế: Bát Thánh Đạo gồm 8 chỉ phần: chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định, là con đường thực hành dẫn đến chứng ngộ Niết bàn, đoạn tận lậu hoặc, dập 
tất phiền não, thoát ly tử sinh luân hồi. 


Đức Thế Tôn đã chứng ngộ 4 chân lý cao cả ấy, Ngài đem ra để chỉ dạy cho 
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chư thiên và nhân loại ròng rã suốt 45 năm sau khi chứng đắc quả vị Vô thượng 
Chánh giác nơi cội cây Bồ đề, tại Bồ đề đạo tràng (Bodhgãya), đất nước Ấn Độ ngày 
nay. Những gì Ngài dạy dỗ cho chúng sinh gọi là ø⁄4o pháp hay PỞật pháp, đó là 
những sự thật mà Ngài đã thấy, đã biết, đã chứng ngộ bằng chính bản thân mình mà 
không có một vị thầy nào chỉ dạy cho Ngài cả. 


I. PHÁP LÀ GÌ? 
Từ //ñamma - Pháp theo định nghĩa Pä|i: 


* Adano lakkhanam dhãrefí†í = Dhammmo (Abhidhänavannan3) 
Bản chất bảo trì trạng thái của chính mình gọi là /#amma - PÖáp. 


Danh từ “Pháp” có rất nhiều nghĩa, thường được dùng nhiều ở 4 dạng là: 


1, #ariyattdhamma - Pháp học: hay còn gọi là giáo pháp, là những lời dạy 
của Đức Đạo Sư được kết tập thành Tam Tạng Pali, đó là: Tạng Luật (Vinayapitaka), 
Tạng Kinh (Suttantapitaka) và Tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhammapitaka). 


2, Hetudhamma - Nhân Pháp: Pháp là nguyên nhân làm phát sinh các loại 
quả, dùng để gọi những vị có tuệ phân tích, thấu rõ nguyên lý, thấy quả là tìm được 
nhân, là đ⁄amnapafsarmbhidã - pháp đạt thông. 


3, Gunadhamma - Đức Pháp: chính là các thiện pháp (kusaladhamma), cho 
quả là sự an vui. 


4, N&satan/jJivadhamma - Phí Chúng Sinh Phi Sanh Mạng Pháp: sử dụng 
dưới ý nghĩa là phản bác chúng sinh, phản bác sanh mạng, nghĩa là không có cái gọi 
là chúng sinh, không có cái gọi là sanh mạng; bản chất thực sự chỉ là danh pháp 
(namadhamma) và sắc pháp (rũpadhamma) mà thôi, còn gọi là anafad#amma - 
pháp vô ngã. 


II. HAI SỰ THẬT 


Trong tiếng P|i, từ sacca dịch là sự /âý, có nghĩa là chân lý bất di bất dịch, 
không bị biến động thay đổi theo một điều kiện nào cả. Có hai sự thật trên thế gian 
này là: 

* Sammuttisacca — Sự thật Ngôn ngữ chế định. 
* Paramatthasacca — Sự thật Chân nghĩa pháp. 
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1, Sự thật Ngôn ngữ chế định: là sự thật mà con người tùy theo vùng miễn, 
quốc độ đã chế định, quy ước về ngôn ngữ để giao tiếp, gọi tên, trao đổi thông tin, 
v. v... nhằm diễn đạt tư tưởng, ý nghĩ của mình với người khác. Ví dụ: 


Tiếng Pãll Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Pháp 
— Manussa Nhân loại Humanity Humanité 
— ltth Người đàn bà Woman Femme 

— Purisa Người đàn ông Man Homme 


Sự thật về ngôn ngữ chế định này thuộc về /#2⁄/⁄a//dhamma — Pháp chế định 
hay còn gọi là 7c đế do con người dựa vào Cân nghía pháp (Chân đế) đề chế định 
ra, quy ước với nhau mà tạo thành. Pháp chế định gồm có hai loại: 

* Atthapaññatti - Nghĩa chế định. 
* Saddapaññatti - Ngữ chế định. 


2, Paramatthasacca - Sự thật Chân nghía pháp: là những pháp có chi pháp rõ 
ràng, có thực tánh không bị biến thể theo thời gian. Chúng không phải là những ngôn 
từ chế định mà có thực tánh pháp làm nền tảng. Sự thật Chân nghĩa pháp có cả thảy 
bốn pháp là: 

* Ca — Tâm: có trạng thái nhận biết đối tượng. 

* 7âm sở — Cefasika: có trạng thái tùy thuộc vào tâm, nương vào tâm mà 
đồng sinh, đồng diệt, đồng đối tượng. 

* &ñpa - Sắc: có trạng thái bị biến động, hủy hoại do nóng lạnh, đói khát... 

* N/bbãna - Niết bàn: có trạng thái tịch tịnh, vắng lặng mọi phiền não, cấu 


E= 
.œ@» 





SANKHATADHAMMA CETASIKA 


PHÁP HỮU VỊ TÂM SƠ 














PARAMATTHADHAMMA 
CHÂN NGHĨA PHÁP 

















ASANKHATADHAMMA —X NNM ` 
PHÁP VÔ VI NIẾT BÀN 
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Giáo Pháp Nền Tảng 


Các Chân nghĩa pháp này có mặt ở nơi mỗi một chúng ta. Thật vậy: 
* Tâm là pháp nhận biết đối tượng, đó là các tâm: biết thấy, biết nghe, 
biết ngửi, biết nếm, biết xúc chạm, biết nghĩ suy, hồi ức. 
* Tâm sở là pháp kết hợp với tâm, đó chính là: tham, sân, si, mạn, nghỉ, tà 
kiến, vô tham, tín, tấn, bi, tuệ, v.v... 
* Sắc gồm đất, nước, lửa, gió, sắc hình, âm thanh, mùi hương, thân thể, 
nam tính, nữ tính, v.v... 


Cả ba pháp này đều có ở nơi bản thân chúng ta. 
* Niết bàn là đối tượng bên ngoài, những người nào tu tiến s2//2a/ƒhãna - 


niệm xứ, khiến cho các tuệ minh sát sinh khởi, thành tựu Đạo và Quả sẽ đạt đáo 
Niết bàn. 

Các nền tảng giáo pháp căn bản này cần được nắm vững thông qua pháp 
học, để rồi vận dụng vào pháp hành, cho nên người con Phật cần thiết phải học tập, 


tìm hiểu thấu đáo những lời dạy của Đắng Đạo Sư bằng cách học thật tốt các pháp 
chân đề này. 


CC#C#C4C4 À2 
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I. TÂM LÀ GÌ? 


Œia — Tâm là một pháp tự nhiên, nhận biết đối tượng. Đối tượng để tâm 

nhận biết gồm có sáu loại: 

— Rũpãrammana - Sắc trần: hình dáng, màu sắc các loại. 

- Saddärammana - Thỉnh trần: tiếng, âm thanh các loại. 

- Gandhãrammana - Hương trần: mùi các loại. 

— Rasärammana - Vị trần: vị các loại. 

— Photthabbärammana - Xúc trần: cứng mềm, nóng lạnh, căng chùng. 

- Dhammärammana - Pháp trần: các đối tượng được biết bằng ý, tức là 
tâm suy nghĩ, nhớ tưởng, ngoài 5 loại đối tượng nêu trên. 


Sáu loại đối tượng trên đây được nhận biết bằng tâm do sự tiếp xúc với 6 
môn (cửa) là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tâm nhận biết sáu đối tượng nêu trên gọi 
là v⁄?ãna - thức. 


mắt (cakkhu) sắc (rũpa) nhãn thức (cakkhuviññãäna) 
tai (sota) thinh (sadda) nhĩ thức (sotaviññäna) 

mũi (ghãna) hương (gandha) tỷ thức (ghãnaviñfñäna) 

lưỡi (Jivhä) vị (rasa) thiệt thức (Jivhaviññãna) 
thân (kãya) xúc (photthabba) thân thức (kãyaviññäna) 

ý (mana) pháp (dhamma) ý thức (manoviññäna) 


Tâm thức nhận biết đối tượng có thể chia thành 3 kiểu: biết bằng thức 


(viññiãna), biết bằng tưởng (saññã) và biết bằng tuệ (paññä), có thể so sánh như sau: 
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1, 8/ết bằng thức: tâm nhận biết các đối tượng thông qua sáu môn, đó là sự 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ, nhớ tưởng. 


2, Biết bằng tưởng: sự ghỉ nhớ các đối tượng, ví dụ: nhớ được màu xanh, biết 
màu đỏ, người nam, người nữ, tên người, tên vật, v.v... 


3, Ø/ết bằng tuệ: biết sâu sắc đến nhân, quả của các pháp; chẳng hạn biết làm 
tội lỗi sẽ cho quả khổ đau, làm phước thiện cho quả an lạc chí đến biết được thực 
tánh pháp như chân, như thật là danh - sắc. Khi đã biết được sự thật như thế, dẫn 
đến đoạn trừ phiền não, chứng ngộ Đạo, Quả, Niết bàn. 


II. BỒN TÍNH CHẤT CỦA TÂM 


1, Vi/ãnanalakkhanam: có đặc tính nhận biết đối tượng. 

2, Pubbarigamarasar: có nhiệm vụ dẫn đầu các pháp. 

3, sandhãnapaccupaffhãnarn: có quả hiện hữu là sự sinh diệt liên tục, không 
ngừng nghỉ. 

4, Nãmaripapadaffhãnarn: có nguyên nhân gần phát sinh là danh và sắc pháp. 


III. NĂNG LỰC TÂM 


Ngoài đặc tính nhận biết đối tượng, tâm còn có nhiệm vụ dẫn đầu các pháp, 
làm cho thành tựu các công tác thông qua thân, khẩu và ý, như trong Kinh Pháp Cú, 
kệ thi thứ nhất, thứ nhì có ghi: 


Alanopubbarigama dhammã Aanoseffhä manornayã 
AMansã ce paduifhena Bhãst vã karoti vã 
Tatonam  dukkhamanvetí Cakkatnva vahafo padArn. 


Các pháp do ý dẫn đầu, ý làm chủ, thành tựu nhờ ý. Nếu 
người nào nói và làm bằng tâm ý xấu xa thì khổ não sẽ theo 
liền người đó như bánh xe sẽ theo sau chân bò kéo. 


Alanopubbaligama dhammmã Aanosefthä manornayã 
Alanasã ce pasannera Bhãs£t vã karoti vã 
Tafonarn sukharnanveti Chãyãva AnupãWfn 


Các pháp do ý dẫn đầu, ý làm chủ, thành tựu nhờ ý. Nếu 
người nào nói và làm bằng tâm ý tốt đẹp thì an lạc sẽ theo liền 
người đó như bóng dính theo người vậy. 
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HƯƠNG TRÀN 






MÙI 






THINH TRÀN 
ÂM THANH 










SÁC TRÀN 


PHÁP TRÀN 
PHÁP 


Ý NGHIỆP 
TỘI - PHƯỚC 






KHÂU NGHIỆP 
(NÓI) 










THÂN NGHIỆP 
(LÀM) 


6 TRẦN - AÄRAMMANA: Sắc trần - Rũpärammana, Thỉnh trần - Saddärammana, 
Hương trần - Gandhärammana, Vị trần - Rasärammana, 
Xúc trần - Photthabbärammana và Pháp trần - Dhammärammana. 


6 MÔN - DVÄÃRA: Nhãn môn - Cakkhudvära, Nhĩ môn - Sotadvära, 
Tỷ môn - Ghãnadvära, Thiệt môn - Jivhãdvãra, 
Thân môn - Kãyadvära và ŸÝ môn - Manodvära. 


6 THỨC - VINNÑÄNA: Nhãn thức - Cakkhuviññãna, Nhĩ thức - Sotaviññãna, 


Thân thức - Kãyaviññäna và Ý thức - Manoviññäna. 


Do năng lực tâm mà vũ trụ nhân hoàn này trở nên đa dạng, phong phú theo 
sự tạo tác và sinh tổn. 


* Theo tạo tác thì các đồ vật hiện hữu trên thế gian có hình dạng, kích 
thước, màu sắc, âm thanh, v.v... chúng đẹp đẽ hay xấu xí, kỳ dị hay tầm thường, 
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đáng sợ hay đáng yêu, để hủy diệt hay xây dựng thảy đều do tâm người nghĩ bày và 
tạo ra cả. 


* Theo sinh tổn thì tâm người tạo ra nghiệp, tích lũy nghiệp và phiền não là 
nhân tố để làm việc thiện hay việc ác và cho quả là sinh vào thiện thú, lạc cảnh hay 
đọa xứ, khổ cảnh. Các cảnh khổ, lạc này hiện hữu dưới dạng chúng sinh các loài 
như: địa ngục, ngạ quỷ, atula, súc sinh, người, trời, phạm thiên sắc giới và phạm 
thiên vô sắc giới. Riêng với những tâm thực hành minh sát, siêu nhiên thuần tịnh, sẽ 
tu tiến để chứng đắc Đạo, Quả, đạt đáo Niết bàn, thoát khỏi tử sinh luân hồi. 


IV. SỐ LƯỢNG TÂM 

Khi phân chia theo đặc tính nhận biết đối tượng thì tâm chỉ có một loại, đó là 
cíffa-tâm mà thôi. 

Khi phân chia tâm nhận biết đối tượng theo các môn thì có sáu loại, gọi là 
viñfãna-thúc. 

Khi phân chia tâm theo sinh chủng, v.v... thì tâm được chia thành 9 loại và 
có tất cả 89 hay 121 tâm, đó là phân chia theo: 

1, /ãt/ — Sinh chủng: 21 kusalacitta - thiện tâm, 12 akusalacitta - bất thiện 
tâm, 36 vipäkacitta - quả tâm, 20 kriyäcitta - duy tác tâm. 


2, 8hữmi - Địa giới: 54 kämävacara - dục giới, 15 rũpävacara - sắc giới, 12 
arũpävacara - vô sắc giới, 8/20 lokuttara - siêu thế. 


3, Sobhãnã - Tĩnh hảo: 30 asobhäna - bắt tịnh hảo, 59/91 sobhäna - tịnh hảo. 
4, Loka - Thế gian: 81 thê gian, 8/20 siêu thê. 

5, Hetu - Nhân: 18 vô nhân, 71 hữu nhân. 

6, /hãna — Thiên: 54 phi thiền, 67 hữu thiền. 

7, Vedana - Thọ: 63 thọ lạc, 3 thọ khổ, 55 thọ xả. 


8, Sa//0ayoga — Tương ưng: 55 sampayutta - tương ưng, 34 vippayutta - bất 
tương ưng. 


9, Sakhãra — Tác động: 37 asahkhärika - không cần tác động, 52 sasahkhärika 
- cần tác động. 


Phân chia tâm theo các loại sinh chủng (Jãti) sẽ có các loại nghiệp (kamma) 
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đang tạo tác trong đời hiện tại mà nguyên do xuất phát từ các phiền não cấu uế 
(kilesa) đã có từ quá khứ và sẽ cho quả (vipäka) ở vị lai. Chúng ta có thể thấy các tâm 
tạo tác này thông qua bất thiện chủng (akusalajati), thiện chủng (kusalajäti) và quả 
chủng (vipäkajati) như sau: 


à h KAMMA . 
KILESA - PHIÊN NÃO VIPÄKA - QUÁ 
AYONISOMANASIKÄRA - PHI NHƯ LÝ TÁC Ý Ất bh Ê K! AKUSALAVIPÄKA - QUẢ BẤT THIỆN 


Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, 
Thiệt thức, Thân thức, Tiếp thọ, 
Suy đạt: thấy, nghe, ngửi, nếm, 

xúc chạm, nhận toàn là đối tượng 
không tốt. 


QUÁ KHỨ HIỆN TẠI TƯƠNG LAI 


1. Không tạo phước thiện đời trước 

2. Ở trú xứ không thích hợp 

3. Không gặp bậc chân nhân 

4. Không nghe pháp của bậc chân nhân 
5. Không giữ mình theo nghiệp chánh 


12 Bất thiện tâm: 
- 8 Tham căn tâm 
- 2 Sân căn tâm 

- 2 Si căn tâm 


Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, 
nhận toàn là đối tượng tốt. 

Sinh ra làm người, chư thiên ở các 
cõi trời dục giới. 


8 Đại thiện tâm 
1. Đã tạo phước thiện đời trước 


Tái sinh vào các cối trời sắc giới và 


9 Đại hành tâm |. , ... 
VÔ sắc giới. 


Ở trú xứ thích hợp 
Gặp gỡ bậc chân nhân 
Nghe pháp của bậc chân nhân 4/20 Thiện siêu 
Giữ mình theo nghiệp chánh thế tâm 


Chế ngự được các phiền não một 
cách tuyệt đối, nhận Niết bàn làm 
đôi tượng. 


Ä:CHỦNG:::::: 


( BẤTTHIỆNNGHIỆP ) BẤT THIỆN QUẢ TÂM "Thọ quả khổ 
( THIỆNNGHIỆP  } THIỆN QUẢ TÂM "Thọ quả lạc 
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2. 
3. 
4. 
5. 











Tâm 








( QUẢ TÂM ) là nhân sinh khởi DUY TÁC TÂM 





TÂM 


Sắc = 


54 TÂM DỤC GIỚI 





Xúc = 


Pháp = 


Rũpärammana 
Saddärammana 
Gandhärammana 
Rasarammana 
Photthabbärammana 


Dhammärammana 


15 TÂM SẮC GIỚI Sắc pháp chế định = Paññattiripadhamma 


Sắc pháp chế định = Paññattirũipadhamma 
12 TÂM VÔ SẮC GIỚI 
Đại hành tâm = Mahagsatacitta 


8/40 SIÊU THẾ TÂM Niết bàn 


= Nibbana 


CC #222 
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BÀI SÁU 


TÂM SỞ 


I. TÂM SỞ LÀ GÌ? 


Cetasika — Tâm sở là một pháp tự nhiên, kết hợp với tâm với 4 tính chất được 
gọi là ce(oyufalakkhanã như sau: 


— Ekuppada cùng sinh với tâm. 

— Ekanirodha cùng diệt với tâm. 

- Ekãlambana cùng một đối tượng với tâm. 
— Ekavatthuka cùng nơi phát sinh với tâm. 


Tâm và tâm sở đều thuộc về danh pháp như nhau, cả hai gắn bó, liên kết 
mật thiết với nhau. Tâm có nhiệm vụ nhận biết đối tượng, còn tâm sở thì tham gia 
vào với nhiệm vụ tạo tác tâm để tâm nhận biết đối tượng tương hợp với trạng thái 
của tâm sở. Chẳng hạn như trong lúc tâm đang thấy hình sắc, nếu có tâm sở tham 
(lobha-cetasika) tham gia vào thì sẽ phát sinh sự vừa lòng thích thú ở nơi lộ trình tâm 
thấy hình sắc ấy. Hoặc là, lúc tâm đang nghe âm thanh, nếu tâm sở sân (dosacetssika) 
vào kết hợp thì sẽ phát sinh sự không hài lòng, bực bội, khó chịu, sự nóng giận nãy 
sinh, điều này cho thấy tâm sở tham gia vào sẽ làm cho tâm bị tạo tác khi nhận đối 
tượng mà diễn tiến theo trạng thái của tâm sở đó. 


II. BỒN TÍNH CHẤT CỦA TÂM SỞ 


1, CWtanissitalakkhanarn: có đặc tính nương gá vào tâm. 

2, Avi/oguppadãnarasarn: có nhiệm vụ cùng sinh với tâm. 

3, Ekãlambanapaccupaffhãnain: có quả hiện hữu là nhận cùng đối tượng với tâm. 
4, Cffuppädappadaffhãnaim: có nguyên nhân gần phát sinh là sự khởi sinh của tâm. 
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Tâm sở luôn kết hợp với tâm, khi tâm sinh khởi thì tâm sở cũng có mặt tức 
thì. Nếu chỉ có tâm sở không thôi thì cũng không được, còn nếu như tâm khởi sinh 
rồi mà không có tâm sở cũng không thể được như nhau. Do vậy tâm và tâm sở luôn 
luôn sinh ra cùng nhau, kết hợp với nhau, hai danh pháp này luôn tổn tại với nhau và 


không thể tách rời nhau được. 


52 TÂM §Ú 
(ii cedan`Y sanfa cetanã 


` c thọ T9 AC tưởng tác ý 
đón XS pit Ji g 
“ộ Auyt địn tS 


4 SI PHÀN TÂM SỞ 







13 HÒA ĐÒNG TÂM SỞ 








SỞ 









Sa. Hödhờ ÝÍ biko 
| t4 


mm. 


An] 2 HÔN PHÀN TÂM SỞ 


4 SÂN PHÀN TÂM SỞ 


= 
xz» 
Z 
UỊ- 
T 
m 
<< 
m 
xw 


1 HOÀI NGHI TÂM SỞ 


3 TIẾT CHÉ TÂM SỞ 





Ở 





ke Y nai 


bi 


" 
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III. SỐ LƯỢNG TÂM SỞ 


Tâm sở, nếu tính theo thực tính pháp thì có đến 52 tâm sở khác nhau và chia 
thành ba nhóm, đó là: 


* 13 Aññasamänacetasika - Hòa đồng tâm sở, 
* 14 Akusalacetasika — Bất thiện tâm sở, 
* 25 Sobhanacetasika —- Tịnh hảo tâm sở. 


1, Aññasamãnacetasika - Hòa đông tâm sở: gồm 13 tâm sở, chia ra hai loại: 


a, Sabbaciffasãdharanacetasika - Biến hành tâm sở: là những tâm sở kết 
hợp với tất cả 89/121 tâm, có cả thảy bảy biến hành tâm sở: 


— Phassa - Xúc: pháp xúc chạm đối tượng. 

- Vedanä - Thọ: pháp cảm thọ đối tượng. 

- Saññä - Tưởng: pháp ghi nhớ đối tượng. 

— Cetanã - Tác ý: pháp tác động các pháp đồng sanh thực hiện nhiệm vụ 
của mình. 

- Ekaggatä - Nhất tâm: pháp yên tịnh và làm cho các pháp đồng sanh trụ 
trên đối tượng duy nhất. 

- Jittindriya - Mạng căn, pháp hộ trì các pháp đồng sanh. 

— Manasikära - Hành ý, pháp hướng và dẫn các pháp đồng sanh về đối tượng. 

b, 22k“nnakacetasika - Biệt cảnh tâm sở: là những tâm sở chỉ kết hợp với tâm 
tùy theo sự xuất hiện của đối tượng phù hợp. Có sáu biệt cảnh tâm sở là: 

- Vitakka - Tầm: pháp đưa các pháp đồng sanh đến đối tượng. 

- Vicãra - Tứ: pháp quán sát, dò xét đối tượng. 

- Abhimokkha - Quyết định: xác định, chọn lọc đối tượng. 

~ Viriya - Tinh tấn: pháp nỗ lực trước đối tượng. 

- Pti - Phi: pháp thích thú, hoan hỷ trước đối tượng. 

- Chanda - Dục: pháp mong muốn, ước vọng đối tượng. 


2, Akusalacetasika - BẤT thiện tâm sở: gồm 14 tâm sở, chia ra năm loại: 


a, Älocatukacetasika - Sí phân tâm sở: là những tâm sở kết hợp với tất cả 
12 tâm bắt thiện, đứng đầu là mohacetasika - si tâm sở, có bốn tâm sở là: 


- Moha - Sỉ: pháp che đậy sự thật của đối tượng. 
- Ahirika - Vô tàm: pháp không hồ thẹn trước tội lỗi. 
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- Anottappa - Vô quý: pháp không ghê sợ trước tội lỗi. 
- Uddhacca - Trạo cử: pháp phóng dật, loạn động, nhận đối tượng không 
chắc chắn. 


b, /ofikacetasika - Tham phân tâm sở: là những tâm sở kết hợp với 8 tâm 
gốc tham, đứng đầu là lobhacetasika - tham tâm sở, có ba tâm sở là: 

- Lobha - Tham: pháp ham muốn và bám víu đối tượng. 

- Ditthi - Tà kiến: pháp thấy biết sai với sự thật của đối tượng. 

- Mãna - Ngã mạn: pháp kiêu căng, tự đắc. 


c, 2ocatukacetasika - Sân phân tâm sở: là những tâm sở kết hợp với 2 tâm 
gốc sân, đứng đầu là dosacetasika - sân tâm sở, có bốn tâm sở là: 

— Dosa - Sân, pháp không vừa lòng, bất mãn đối tượng. 

— lssã - Tật đố, pháp ganh tị với điều tốt của người khác. 

— Macchariya - Xan tham, pháp bỏn xẻn tài sản hoặc công đức của mình. 

- Kukkucca - Hồi quá, pháp bồn chỗn, bực mình trước điều thiện chưa 
làm và điều ác đã làm rồi. 


d, 70/dukacetasika - Hôn phân tâm sở: là những tâm sở làm cho nhụt chí, 
co rút, dã dượi trước đối tượng, có hai tâm sở là: 

- Thĩna - Hôn trầm: pháp làm cho tâm co rút, thối lui trước đối tượng. 

— Middha - Thuy miên: pháp làm cho tâm sở co rút, thối lui trước đối tượng. 


e, W/ciicchãcetasika - Hoài nghỉ tâm sở: là pháp nghi ngờ, không quyết 
được, như nghỉ ngờ về công đức Tam Bảo v.v... 


3, Sobhanaacetasika — Tịnh hảo tâm sở: gồm 25 tâm sở, chia ra bốn loại: 


a, Sobhanasadharapnacetasika - Biến hành tịnh hảo tâm sở: là những tâm 
sở kết hợp với tất cả 59/91 tâm tịnh hảo, có cả thảy 19 tâm sở là: 


- Saddhä - Tín: pháp có đức tin nơi Tam Bảo đúng như sự thật, tin vào 
nghiệp và quả của nghiệp. 

- Sati - Niệm: pháp hồi nhớ đối tượng liên quan đến thiện pháp, như nhớ 
đến công đức Tam Bảo. 

- Hiri - Tàm: pháp hồ thẹn với tội lỗi. 

- Ottappa - Quý: pháp ghê sợ với tội lỗi. 

- Alobha - Vô tham: pháp không ham muốn và không bám víu vào ngũ dục. 
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- Adosa - Vô sân: pháp không làm hại, không bất mãn trước đối tượng. 

— Tatramajjhattatä - Trung hòa: pháp làm cho tâm và tâm sở tiến hành 
nhiệm vụ một cách đồng đều. 

— Kãyapassaddhi - Thân thư thái: trạng thái yên tịnh của tâm sở trong các 
thiện pháp. 

— Cittapassaddhi - Tâm thư thái: trạng thái yên tịnh của tâm trong các thiện 
pháp. 

— Kâyalahutã - Thân khinh an: trạng thái nhẹ nhàng của tâm sở trong các 
thiện pháp. 

— Cittalahutã - Tâm khinh an: trạng thái nhẹ nhàng của tâm trong các thiện 
pháp. 

- Kãyamudutä - Thân nhu nhuyễn: trạng thái nhu thuận của tâm sở trong 
các thiện pháp. 

- Cittamudutã - Tâm nhu nhuyễn: trạng thái nhu thuận của tâm trong các 
thiện pháp. 

— Kãyakammañiñataä - Thân thích ứng: trạng thái thích ứng của tâm sở trong 
các thiện pháp. 

— Cittakammaññatä - Tâm thích ứng: trạng thái thích ứng của tâm trong 
các thiện pháp. 

- Kãyapãguññatä - Thân thuần thục: trạng thái tinh luyện của tâm sở trong 
các thiện pháp. 

- Cittapäguññatã - Tâm thuần thục: trạng thái tỉnh luyện của tâm trong các 
thiện pháp. 

— Kãyujukatã - Thân chánh trực: trạng thái ngay thẳng của tâm sở trong các 
thiện pháp. 

- Cittujukatã - Tâm chánh trực: trạng thái ngay thẳng của tâm trong các 
thiện pháp. 


b, Vaficetasika - Tiết chế tâm sở: là những tâm sở xa lánh, từ bỏ các tội 
lỗi, ác hạnh, gồm có 3 tâm sở là: 


- Sammäväcä - Chánh ngữ: nói lời tránh bốn khẩu ác hành, không liên 
quan đến nghề nghiệp. 

- Sammakammanta - Chánh nghiệp, việc làm tránh ba thân ác hành, 
không liên quan nghề nghiệp. 

- Sammääjiva - Chánh mạng, nuôi mạng chân chánh, không theo bốn 
khẩu ác hành và ba thân ác hành. 
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c, Appamaffacetasika - Vô lượng tâm sở: là những tâm sở lan tỏa, trải 
rộng đến các loại đối tượng chế định là chúng sinh, gồm có hai tâm sở là: 


- Karunä - Bi: thông cảm và muốn giúp đỡ chúng sanh đang gặp đau khổ, 
hoạn nạn. 

— Muditã - Tùy hý: vui lòng, cùng hoan hỷ trước chúng sanh đang được 
hạnh phúc, thịnh vượng. 

d, #añmfindrivacetasika - Tuệ căn tâm sớ: có một tâm sở là: 


— Pañfñä - Tuệ: pháp hiểu biết thực tánh của vạn pháp đúng như chân, như thật. 


IV. TÂM SỞ PHÓI HỢP 


Các tâm sở cùng sinh ra với tâm một khi tâm đó sinh khởi, tuy nhiên chúng 
không khởi sinh đơn lẻ mà đồng sinh theo từng nhóm, Pä|i gọi là 52/m/payoganaya 
(Tâm sở phối hợp). Các nhóm tâm sở kết hợp với các tâm đồng sinh, cụ thể như sau: 


1, 7 Biến hành tâm sở (Sabbacittasädhäranacetasika) kết hợp với tất cả 89 
hay 121 tâm. 


2, 6 Biệt cảnh tâm sở (Pakinnakacetasika) kết hợp với các tâm tương ưng mà 
nó có thể sinh khởi được. 


3, 4 Si phần tâm sở (Mocatukacetasika) kết hợp với tất cả 12 Bất thiện tâm. 
4, 3 Tham phần tâm sở (Lotikacetasika) kết hợp với tất cả 8 Tham căn tâm. 
5, 4 Sân phần tâm sở (Docatukacetasika) kết hợp với 2 Sân căn tâm. 


6, 2 Hôn phần tâm sở (Thĩdukacetasika) kết hợp với 5 tâm bất thiện cần tác 
động (akusalasasankhärikacitta). 


7, Hoài nghỉ tâm sở (Vicikicchacetasika) kết hợp với Si căn tâm thứ nhất, hợp 
với hoài nghi mà thôi. 


8, 19 Tịnh hảo tâm sở (Sobhanacetasika) kết hợp với 59/91 Tịnh hảo tâm. 
9, 3 Tiết chế tâm sở (Viraticetasika) kết hợp với 8 Đại thiện tâm và 8 Siêu thế tâm. 


10, 2 Vô lượng tâm sở (Viraticetasika) kết hợp với 8 Đại thiện tâm và 8 Đại 
duy tác tâm và 12 Sắc giới tâm (trừ 3 Đệ ngũ thiền sắc giới tâm). 


11, Tuệ tâm sở (Päññãcetasika) kết hợp với 47/79 tâm tương ưng với tuệ mà 
thôi. 
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V. TÂM THÂU NHIẾP 


Khi một tâm sinh khởi thì sẽ có một số lượng tâm sở tương ứng đồng sinh, 
tham gia vào tâm đó, Pali gọi là %a/jga#anaya (Tâm thâu nhiếp), nghĩa là một tâm sinh 
lên sẽ thâu nhiếp được bao nhiêu tâm sở vào kết hợp với mình. 
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1, Bất thiện tâm thâu nhiếp: Các Bất thiện tâm khi sinh ra đều là những tâm 
đầy cấu uế, phiền não, ô nhiễm bởi tham, sân, si. Số lượng tâm sở tham gia trong các 
tâm bắt thiện này là 27 tâm sở, bao gồm: 


Seoooi 


* Hòa đồng tâm sở 13 
* Bất thiệntâmsở 14 
Tổng cộng 27 


2, Vô nhân tâm thâu nhiếp: Các Vô nhân tâm khi sinh ra đều có mặt 7 Biến 
hành tâm sở, ngoài ra các biệt cảnh tâm sở có thể tham gia tùy trường hợp cụ thể. Số 
lượng tâm sở tham gia trong các tâm vô nhân này là 12 tâm sở (trừ chanda - dục) 
bao gồm: 


#0 009900 k Biến hành tâm sở 


7 
* Biệtcảnhtâmsở 5 
Tổng cộng 12 


3, 7ƒnh hảo tâm thâu nhiếp: Các Tịnh hảo tâm khi sinh ra đều có mặt 13 hòa 
đồng tâm sở, ngoài ra các Tịnh hảo tâm sở có thể tham gia tương ứng với tâm sinh 
khởi. Số lượng tâm sở tham gia trong các tâm tịnh hảo này là 38 tâm sở, bao gồm: 


Sosso06 


* Hòa đồngtâmsở 13 
* Tịnh hảotâmsở 25 
Tổng cộng 38 


Tóm lại, tâm sở là tự tánh pháp kết hợp với tâm và tạo tác tâm, làm cho tâm 
có các trạng thái khác nhau. 
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* 13 Hòa đồng tâm sở tạo tác, chế biến tâm, khiến cho tâm hoàn thành các 
phận sự của mình, chẳng hạn như: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tiếpnhận đối 
tượng, suy xét đối tượng, v.v.. nhưng chưa đến mức tạo tội lỗi hay sinh phước thiện. 


* 14 Bất thiện tâm sở tham gia và tạo tác tâm, làm cho tâm rơi về phía bất 
thiện, gây nên tội lỗi. 

* 25 Tịnh hảo tâm sở tham gia và tạo tác tâm, làm cho tâm hướng về phía 
thiện pháp, phát sinh phước thiện. 

Khi phân chia theo uẩn (khandha) thì 52 tâm sở được xếp vào 3 uẩn thuộc 

về danh pháp (nãmadhamma), đó là: 

* ⁄edanäcetasika - Thọ tâm sở thuộc về Thọ uẩn — Vedanäkhandha. 

*,Sa/iñãcefasika - Tưởng tâm sở thuộc về Tưởng uẫn - Saññäkhandha. 


* 50 tâm sở còn lại thuộc về Hành uẩn - Sankhärakhandhãä. 


Tất cả chúng sinh hữu tình, làm thiện hoặc ác đều tùy vào sự tạo tác của 
hành uẩn này. Đây là điều rất quan trọng, tạo tác để dẫn đến cảnh khổ (dugati) là do 
năng lực của các bắt thiện tâm sở, tạo tác để dẫn đến cảnh lạc (sugati) là do năng lực 
của các tịnh hảo tâm sở và tạo tác để dẫn đến Niết bàn là do năng lực của Tuệ tâm 
sở trong Øáf 7hánh Đạo. Cả thảy đều thuộc về hành uẩn, Đức Đạo Sư từng ca ngợi 
fuệ là đỉnh của tất cả các pháp, ngay cả Phật pháp sinh khởi cũng do nhờ trí tuệ siêu 
việt của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác vậy. 


CC#C#C4C4 À2 
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I. SẮC LÀ GÌ? 


Rũpa - Sắc là pháp tự nhiên phải bị biến đổi, phá hủy, hư hoại. 

Nguyên nhân chủ yếu làm cho sắc pháp bị biến đổi, hư hoại là do bởi nóng, 
lạnh và do tác động của các pháp chướng ngại như: muỗi, ruồi, côn trùng, sâu bọ, 
nắng, gió v.v... Trong đó nóng và lạnh là nguyên nhân trực tiếp còn các thứ khác là 
nguyên nhân gián tiếp. 


Về số lượng, có tất cả 28 sắc pháp, đó là: 
* 4 Mahäbhitarũpa - Sắc Tứ đại và 24 Upädãyarũpa - Sắc Phụ thuộc, 
hoặc: 
* 18 Nipphannarũpa - Sắc Thật và 10 Anipphannaripa - Sắc Phi thật. 


1.a, Sắc 7ứ đại: là những sắc pháp có biểu hiện cụ thể, rõ ràng và là sắc cơ 
bản để tiếp nhận tất cả các sắc pháp khác. Có 4 sắc Tứ đại là: 
* Pathavi - Địa đại (Đất) * Ấpo — Thủy đại (Nước) 
* Tejo - Hỏa đại (Lửa) * Vãyo — Phong đại (Gió) 


b, Sắc Phụ thuộc: là các sắc pháp nương nhờ vào sắc Tứ đại mà sinh khởi, 
có tất cả 24 sắc Phụ thuộc là: 
* 5 Pasädaripa — Sắc Tịnh: Nhãn, Nhĩ, Tỷ Thiệt, Thân. 
* 4 Gocararũpa - Sắc Đối tượng: Sắc, Thỉnh, Hương, VỊ. 
* 2 Bhävarũpa - Sắc Giới tính: Nữ, Nam. 
* 1 Hadayarũpa - Sắc Ý vật. 
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V_ 


Sắc 


*1 Jwitarũpa - Sắc Mạng căn. 

* 1 Ähãraripa — Sắc Vật thực. 

* 1 Parichedaripa - Sắc Chân không. 

* 2 Viññattirũpa - Sắc Cử động (Thân cử động, Khẩu cử động). 

* 3 Vikärarũpa - Sắc Biến chuyển (Nhẹ nhàng, Mềm mại, Uyển chuyển). 
* 4 Lakkhanarũpa - Sắc Trạng thái (Sinh, Tiến, Lão, Diệt). 


a, Sắc Thật: là các sắc pháp có thực tính pháp (sabhävadhamma), có trạng 


thái riêng của mình, có tất cả 18 sắc thật. 


b, Sắc Ph/ thật: là các sắc pháp nương nhờ vào các sắc thật, là sắc pháp 


biểu thị số lượng, hình dạng, trạng thái biểu hiện của các sắc thật. 
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2 SẮC CỬ ĐỘNG 
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4 SẮC TRẠNG THÁI 
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II. BỒN TÍNH CHÁT CỦA SẮC: 


1, uppanalakkhanarm: có đặc tính biễn động, hoại diệt, tiêu hủy. 
2, VWikiranarasarn: có phận sự tách rời khỏi nhau (với tâm). 

3, Aðyákatapaccuppaffhãnarn: có quả hiện hữu là pháp vô ký. 

4, Viññãnapadaffhäanarm: có thức (tâm) là nhân gần làm phát sinh. 


III. TRẠNG THÁI CỦA 28 SẮC PHÁP: 


1, 4 Mlahäãbhũtaripa - Sắc Tứ đại: 
Pathav - Địa đại: sắc cứng hoặc mềm. 
Äpo - Thủy đại: sắc ướt hoặc dính. 
Tejo - Hỏa đại: sắc nóng hoặc lạnh. 
Vãyo - Phong đại: sắc căng hoặc chùng. 


2, 5 Pasãdaripa - Sắc Tịnh: 


Cakkhupasäda - Nhấn tịnh sắc: nhận biết hình sắc. 
Sotapasäda - Nhĩ tịnh sắc: nhận biết âm thanh. 
Ghãnapasäda - Tỷ tịnh sắc: nhận biết mùi hương. 
Jivhäãpasãda - Thiệt tịnh sắc: nhận biết vị giác. 
Kãyapasãda - Thân tịnh sắc: nhận biết xúc chạm. 


3, 4⁄7 VWayaripa - Sắc Đối tượng: 

Rũpãrammana - Sắc trần: màu sắc các loại. 

Saddärammana - Thinh trần: âm thanh các loại. 

Gandhãrammana - Hương trần: mùi các loại. 

Rasärammana - Vị trần: vị các loại. 

Photthabbãrammana - Xúc trần: cứng mềm, nóng lạnh, căng chùng. 
4, 2 Bhãưvardpa - Sắc Giới tính: 

Itthibhäva - Nữ tính sắc: sắc biểu thị tính nữ giới. 

Purisabhäva - Nam tính sắc: sắc biểu thị tính nam giới. 
5, 7 Hadayaripa - Sắc Ý vật: 


Hadaya - Ý vật: sắc sinh tại quả tim, nơi tá sinh của tâm và tâm sở. 
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6, Jviindriyaripa - Sắc Miạng căn: 
Jita - Mạng căn: sắc bảo trì các sắc do nghiệp sinh 
7, Ähãrarữpa - sắc Vật thực: 


Ahãra - Vật thực: sắc dưỡng tố (ojã). 


8, Øaricchedaripa - sắc Chân không: 

Pariccheda - Chân không: không gian giữa khối sắc này với khối sắc khác. 
9, 2 Viññatiripa - Sắc Cử động: 

Kãyaviññatti - Thân cử động: sự cử động của sắc thân. 

Vaciviññatti - Khẩu cử động: sự cử động của sắc khẩu.. 
10, 3 Viãrarpa - Sắc Biến chuyển: 


Lahutã - Nhẹ nhàng: sự nhẹ nhàng của các sắc thật. 
Mudutä - Mềm mại: sự mềm mại của các sắc thật. 
Kammaññatä - Uyển chuyển: sự uyển chuyển của các sắc thật. 


11, 4 Lakkhanaripa - Sắc Trạng thái: 


Upacaya - Sanh sắc: sự sinh khởi đầu tiên của sắc lúc thọ thai và tiếp sau 
đó, cho đến khi các sắc cần thiết đã đầy đủ. 

Santati - Tiến sắc: sự sinh khởi tiếp diễn của các sắc đến hết kiếp sống. 

Jaratã - Lão sắc: sự phát triển và lão hoại của các sắc. 

Aniccatä - Diệt sắc: sự diệt tận của sắc vào sát-na diệt. 


IV. SẮC KHỞI XỨ: 


Có 4 khởi xứ (samutthäna) làm nền tảng cho sắc sinh khởi, đó là: 


* Kamma - Nghiệp 
* Citta - Tâm 

* Utu - Thời tiết 

* Ähãra — Vật thực 


1, Kamma - Nghiệp: 


Nghiệp làm nền tảng để cho các sắc pháp khởi sinh, gọi là K2mma- 
samuffhãna - Nghiệp khởi xứ và sắc pháp nào là quả của nghiệp đã tạo ra ấy thì sắc 
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pháp đó gọi là K2ma/aripa - Nghiệp khởi sắc (sắc sinh khởi do nghiệp). Trong số 
28 sắc pháp thì có đến 18 sắc pháp là do nghiệp sinh, đó là: 

4 Mahäbhitarũpa - 4 sắc Tứ đại, 

5 Pasãdarũpa — 5 sắc Tịnh. 

3 Gocararipa - 3 sắc Đối tượng (trừ Saddaripa - sắc Âm thanh), 

2 Bhãvarũpa - 2 sắc Giới tính, 

1 Hadayarpa — 1 sắc Ý vật, 

1 Jittarũpa - 1 sắc Mạng căn, 

1 Ähãraripa - 1 sắc Vật thực, 

1 Paricchedaripa — 1 sắc Chân không. 


2, Cita - Tâm: 


Tâm cũng làm nền tảng để cho sắc pháp khởi sinh, gọi là Œ2samuffhãna - 
Tâm khởi xứ và sắc pháp nào là quả của tâm đã tạo ra ấy, sắc pháp đó gọi là 
Citajaripa — Tâm khởi sắc (sắc sinh khởi do tâm). 


Có tất cả 15 sắc pháp do tâm sinh khởi, là quả của tâm, đó là: 
4 Mahäbhitarũpa - 4 sắc Tứ đại, 
4 Gocararipa - 4 sắc Đối tượng, 
1 Ähäãrarũpa — 1 sắc Vật thực, 
1 Paricchedaripa - 1 sắc Chân không, 
2 Viññattirũpa - 2 sắc Cử động, 
3 Vikãrarũpa — 3 sắc Biến chuyển. 


Hai loại tâm khởi sắc: 
* Jâm khởi sắc thông thường: như tim đập, hít vào, thở ra làm cho máu lưu 
^ £ 
thông trong cơ thể, v.v... 
*7âm khởi sắc đặc biệt: liên quan đến việc cười, nói, khóc, hát xướng, 
đọc, phát âm, sự dịch chuyển cơ thể như các oai nghỉ: đi, đứng, ngồi, nằm, duỗi tay, 
P y ồ 8, Hồ y 
co chân, làm việc, viết vẽ, v.v... 


3, U#u - Thời tiết: 


Ngoài ra, Thời tiết cũng làm nền tảng để cho sắc pháp khởi sinh, gọi là 
Uf#usamuffhãna - Thời tiết khởi xứ và sắc pháp nào là quả của thời tiết đã tạo ra ấy, 
sắc pháp đó gọi là (ư/arzpa - Thời tiết khởi sắc (sắc sinh khởi do thời tiết). 
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Có tất cả 13 sắc pháp do thời tiết sinh khởi, là quả của thời tiết, đó là: 
4 Mahäbhitarũpa - 4 sắc Tứ đại, 
4 Gocararipa - 4 sắc Đối tượng, 
1 Ähãraripa - 1 sắc Vật thực, 
1 Paricchedaripa — 1 sắc Chân không, 
3 Vikãrarũpa - 3 sắc Biến chuyển. 


Hai loại thời tiết khởi sắc: 
* 7hời tiết khởi sắc bên ngoài cơ thể của chúng sinh là sự nóng, sự lạnh 
biểu hiện khắp nơi ở các đồ vật bên ngoài cơ thể. 


* 7hời tiết khởi sắc bên trong cơ thể chúng sinh như: hơi nóng, chất lửa để 
thiêu đốt thức ăn và trạng thái nóng sốt cao của cơ thể. 


4, Ahãra- Vật thực: 


Một khởi xứ nữa làm nền tảng cho sắc sinh khởi, đó là vật thực, gọi là 
Ahãrasamuffhãna - Vật thực khởi sắc, sắc pháp nào là quả của vật thực đã tạo ra ấy, 
sắc pháp đó gọi là Ä/ãr-/arzpa - Vật thực khởi sắc (sắc sinh khởi do vật thực). 


Có tất cả 12 sắc pháp do vật thực sinh khởi và là quả của vật thực, đó là: 


4 Mahäbhitarũpa - 4 sắc Tứ đại, 

3 Gocararipa - 3 sắc Đối tượng (trừ Saddaripa - sắc Âm thanh), 
1 Ähäãrarũpa — 1 sắc Vật thực, 

1 Paricchedarũpa — 1 sắc Chân không, 

3 Vikãrarũpa - 3 sắc Biến chuyển. 


Ahãra - Vật thực ở đây chính là a6a//kãrãhãra - đoàn thực, đó chính là 
thức ăn các loại mà ta có thể nhai nuốt được. Do vậy, vật thực có mặt khắp bên 
trong lẫn bên ngoài cơ thể loài hữu tình. Vật thực bên trong được gọi là a/afaø/ã - 
nội dưỡng tố và bên ngoài gọi là bah/ddhao/äã - ngoại dưỡng tố. 

* Nội dưỡng tố là thức ăn đã trải qua sự tiêu hóa của hỏa đại (chất lửa) và 
biến thành dưỡng chất lan thấm vào trong tế bào, làm cho cơ thể tổn tại và phát triển. 


* Ngoại dưỡng fố chính là vật thực khởi sắc, có mặt trong các loại thức ăn 
như: cơm, cá, thịt, bánh trái, v.v... mà chúng sinh ăn vào, uống vào để nuôi dưỡng 
cơ thể. 


Trong số các sắc pháp như đã nói ở trên, nếu như chúng được sinh khởi trong 
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cơ thể chúng sinh thì có đầy đủ cả 4 nền tảng, còn như sinh khởi ở bên ngoài cơ thể 
chúng sinh thì chỉ có một nền tảng là thời tiết mà thôi. 


V. SẮC KHÔI: 


Khi sắc pháp sinh khởi thì nó không sinh ra từng sắc pháp riêng lẻ mà sinh 
thành nhóm, thành cụm, gọi là #đøaka/4pa - Sắc khó/, nghĩa là chúng liên kết với 
nhau thành một khối. 


Sắc khối có số lượng sắc pháp nhỏ nhất là 8 sắc pháp, bao gồm: đất, nước, 
lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng tố (ojã). 8 sắc pháp này không thể tách rời nhau 
được, gọi là Aw/›/bbhogarzpa - Bất jy sắc. Đây là sắc khối cơ bản có mặt trong tất cả 
các sắc khởi xứ, nên còn được gọi tên là $/dd#afƒhakakalapa - Thuân sắc khối. 


SUDDHATTHAKAKALÄPA — THUẦN SẮC KHÓI 
hay  AVINIBBHOGARUPA —BẤT LY SẮC 


Nhóm sắc pháp không thể tách khỏi nhau, 
bao gồm: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và 
dưỡng tố. 





1, Nghiệp khởi sắc khối: là sắc khối sinh khởi do nghiệp làm nền tảng, có 9 
sắc pháp là: 5 sắc Tịnh, 2 sắc Giới tính, 1 sắc Ý vật và 1 sắc Mạng căn. 





»_ 5SẮCTỊNH 


® ® 6® ©@ 








2 SẮC 
GIỚI TÍNH 
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Các sắc pháp do nghiệp làm nền tảng sinh khởi này khi biểu hiện ra sẽ đi 

theo thành nhóm, thành khối như sau: 

* Cakkhudasakakalapa - Nhấn mười sắc khói: là sắc khối có số lượng sắc là 
10 sắc pháp, đứng đầu là cakkhupasäda (nhãn tịnh sắc), bao gồm: 8 Avinibbhogarũpa 
(Bắt ly sắc), 1 Jivitaripa (sắc Mạng căn), 1 Cakkhupasäda (Nhấn tịnh sắc). 

Tương tự như vậy, các sắc khối khác do nghiệp làm nền tảng sinh khởi là: 

* Sofadasakakalãapa - Nhĩ mười sắc khói: là sắc khối có số lượng sắc là 10 
sắc pháp, đứng đầu là Sotapasäda (Nhĩ tịnh sắc). 

* Ghãnadasakakalapa - Tỷ mười sắc khối: là sắc khối có số lượng sắc là 10 
sắc pháp, đứng đầu là Ghãnapasäda (Tỷ tịnh sắc). 

* Jjvhãdasakakaläpa — Thiệt mười sắc khói: là sắc khối có số lượng sắc là 
10 sắc pháp, đứng đầu là Jivhãpasäda (Thiệt tịnh sắc). 

* Kãyadasakakalapa - Thân mười sắc khối: là sắc khối có số lượng sắc là 
10 sắc pháp, đứng đầu là Kãyapasäda (Thân tịnh sắc). 

* /tthibhãvadasakakaläpa - Nữ tính mười sắc khối: là sắc khối có số lượng 
sắc là 10 sắc pháp, đứng đầu là Itthibhävarũpa (Nữ tính sắc). 

* Purisabhävadasakakaläpa - Nam tính mười sắc khối: là sắc khối có số 
lượng sắc là 10 sắc pháp, đứng đầu là Purisabhävarũpa (Nam tính sắc). 

* V⁄affhudasakakalapa - Ý vật mười sắc khối: là sắc khôi có số lượng sắc là 
10 sắc pháp, đứng đầu là Hadayavatthuripa (Sắc ý vật). 

* Jwftanavakakalapa - Mạng căn chín sắc khối: là sắc khối có số lượng sắc 
là 9 sắc pháp, đứng đầu là Jwitarũpa (sắc Mạng căn). 


2, Tâm khởi sắc khối: là sắc khôi sinh khởi do tâm làm nền tảng, gồm có 2 
sắc pháp là: 4/aw/ñafirupa - Thân cử động và Vaciviifiatfiriipa - Khẩu cử động. 
hít thở, nhịp đập của tỉm 
đi, đứng, ngồi, nằm 


cúi, ngửa, co, duỗi, v.v... 


nói năng 
cười, hát 


khóc 
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Sắc pháp sinh khởi do tâm làm nền tảng này khi khởi sinh sẽ tạo thành 
nhóm, thành khối, gồm có: 8 Bất ly sắc, 2 sắc Cử động, 3 sắc Biến chuyển và 1 sắc 
Âm thanh (saddaripa). 

3, 7ời tiết khởi sắc khối: là sắc khối sinh khởi do thời tiết làm nền tảng, thật 
ra sắc pháp do nền tảng nào sinh ra cũng đều có thời tiết tham gia cả, đó chính là 
nhiệt độ, sức nóng biểu hiện ra ngay tức khắc. 
hơi nóng trong cơ thể 
sức nóng làm cho già đi 
sức nóng cao gây sốt 


sức nóng tiêu hóa thức ăn 


sức nóng có mặt khắp nơi 





Nhóm sắc pháp sinh khởi do thời tiết làm nền tảng gọi là (2ka/ãpa - Thời 
tiết khởi sắc khối, bao gồm: 8 Bất ly sắc, 3 sắc Biến chuyển và 1 sắc Âm thanh 
(Saddaripa). 


4, Vật thực khởi sắc khói: là sắc khối sinh khởi do vật thực làm nền tảng, có 
tên gọi là Ã/“ãr2/arữpa ~ Vật thực khởi sắc khối. Nếu là nhóm vật thực ở bên ngoài cơ 
thể chúng sinh thì gọi là Øa//ddaø/ã - Ngoại dưỡng tố, còn nếu ở bên trong cơ thể 
chúng sinh thì gọi là 4//#aao/ã - Nội dưỡng tố 

Vật thực khởi sắc khối bao gồm các sắc pháp: 8 Bất ly sắc và 3 sắc Biến 
chuyển. 


vật thực bên trong đã tiêu 
hóa để nuôi dưỡng cơ thể 


vật thực bên ngoài kể cả 
chưa được tiêu hóa 
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VI. DIỄN BIẾN CỦA SẮC PHÁP: 


Phần này trình bày đến sự sinh khởi của các sắc pháp và diễn biến của 
chúng trên 3 phương diện: 
* Theo Bhũmi - Cảnh giới 
* Theo Kãla - Thời gian 
* Theo Yoni — Sinh chủng. 


1, Theo Cảnh giới: 

a, Dục giới: Trong cõi Dục giới có 11 cảnh giới, bao gồm 4 khổ cảnh 
(apäyabhũmi) và 7 lạc cảnh (sugatibhũmi) thì tất cả 28 sắc pháp đều sinh khởi được, 
chỉ trừ những chúng sinh nào có sắc thân bị khiếm khuyết thì sắc pháp đó sẽ không 
khởi sinh được; chẳng hạn mắt mù, tai điếc thì trừ ra nhãn tịnh sắc và nhĩ tịnh sắc. Ở 
cõi Dục giới này, các sắc pháp khởi sinh được cả trên 4 nền tảng là: nghiệp, tâm, thời 
tiết và vật thực. 

b, Sắc giới: Trong cõi Sắc giới, đệ nhất thiền có 3 cảnh giới, đệ nhị thiền 
có 3 cảnh giới, đệ tam thiền có 3 cảnh giới, đệ tứ thiền có 6 cảnh giới (trừ cõi trời Vô 
tưởng) thì số lượng sắc pháp sinh khởi được là 23 sắc pháp. Các sắc pháp không thể 
sinh lên được là: tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, nam tính sắc và nữ tính sắc. 
Các sắc pháp sinh khởi được trên cả 3 nền tảng là: nghiệp, tâm và thời tiết. 

c, Cố/ trời Vô tưởng: Chúng sinh trong cõi trời này là những vị phạm thiên, 
chỉ có sắc uẩn mà thôi, không có các danh uẩn tức là không có tâm và tâm sở cùng 
sinh ra. Các sắc pháp sinh khởi được trong cõi gồm 17 sắc pháp: 8 bất ly sắc, 1 sắc 
mạng căn, 1 sắc chân không, 3 sắc biến chuyển, 4 sắc trạng thái và sinh khởi được 
trên 2 nền tảng là: nghiệp khởi xứ và thời tiết khởi xứ.. 

d, Vô sắc giới: Cõi Vô sắc giới là cảnh giới của các phạm thiên Vô sắc, chỉ 
có các danh uẩn mà thôi, nên không có một sắc pháp nào sinh ra được cả. 

2, Theo Thời gian: 
Thời gian sinh khởi cũng như diễn biến của sắc pháp được chia thành 3 giai 
đoạn, đó là: 


a, Pasandhikãla - Thời tục sinh: Thời điểm danh - sắc khởi sinh lần đầu 
tiên của kiếp sống mới. Các sắc pháp không thể sinh khởi được tại thời điểm này bao 
gồm: thỉnh sắc, 2 sắc cử động, 3 sắc biến chuyển, 1 sắc lão, 1 sắc diệt. Các sắc pháp 
khác đều có thể sinh lên được một cách phù hợp. 
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b, 2vafikäla - Thời diễn tiến: Khoảng thời gian danh - sắc tồn tại trong 
kiếp sống ấy. Khi danh và sắc đã trụ vị trong một kiếp sống nào đó thì cả 28 sắc pháp 
đều sinh khởi được trên các nền tảng sao cho phù hợp với sinh chủng và cảnh giới 
của chúng sinh ấy. 

c, Cufiãla - Thời tử đoạn: Thời điểm danh - sắc chuyển khỏi kiếp sống 
ấy, tức là thời điểm chết. Lúc ấy, các nghiệp khởi sắc (kammajäripa) sẽ diệt tận và 
không sinh ra nữa. VỀ phần tâm khởi sắc (cittajarũpa) và vật thực khởi sắc 
(ãhãrajarũpa) đang còn tổn tại cho đến hết tuổi thọ của sắc pháp là 17 sát-na tâm rồi 
mới diệt đi, không còn sinh nữa. Đối với thời tiết khởi sắc (utujaripa) vẫn tiếp tục 
sinh khởi cho dù thân thể của chúng sinh đã bị thối rữa, hủy hoại trong đất cát cũng 
thế thôi. 


3, 7heo Sinh chúng: 


Khi nói đến sự sinh khởi của các chúng sinh trong các cảnh giới khác nhau sẽ 
để cập đến yo/ - sứnh chủng và sinh chủng của chúng sinh được phân thành 4 loại 
như sau: 


* Samsedaja —- Thấp sanh: sinh ra nơi ẩm thấp, ướt át. 
* Opapätika - Hóa sanh: sinh ra thì lớn liền tức thời. 
* Andaja - Noãn sanh: sinh ra từ trứng. 

* Jalãbuja — Thai sanh: sinh ra trong tử cung của mẹ. 


Trong 11 cõi Dục giới, các hàng chúng sinh: địa ngục (niraya), chư thiên 6 cối 
Dục giới (trừ bhummatthadevatä - địa tiên) và nijjhãmatanhikapeta (thiêu ôn ngạ quỷ) 
không sinh ra từ 3 loại sinh chủng là: thấp sanh, noãn sanh và thai sanh. Riêng loài 
người (manussa), súc sinh (tiracchãna) và ngạ quỷ (petavisaya) đều sinh được cả trong 
4 sinh chủng. 


Trong các cõi trời Sắc giới chỉ có dạng sinh chủng hóa sinh mà thôi. 


DIỄN BIẾN SẮC PHÁP CỦA CHÚNG SINH TRONG DỤC GIỚI 


Đối với chúng sinh trong cõi Dục giới, sắc pháp sinh khởi từ 4 nền tảng là 
nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực, diễn biến như sau: 

ƒ, Nghiệp khởi sắc: Sắc pháp được sinh ra do nghiệp làm nền tảng sẽ hiện 
hữu kể từ ¿oãd2khana - tiểu sá†-na sinh của tục sinh thức (patisandhiviññãna) và sẽ 
tiếp tục sinh ra liên tục tại mỗi tiểu sát-na tâm (anukhanacitta). 
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2 Tâm khởi sắc: Sắc pháp được sinh ra do tâm làm nền tảng sẽ sinh khởi tại 
upãdakhapna — tiểu sát-na sinh của tâm hộ kiếp (bhavahgacitta) thứ nhất và sẽ tiếp tục 
sinh ra liên tục tại mỗi tiểu sát-na tâm. 


3, Thời tiết khởi sắc: Sắc pháp được sinh ra do thời tiết làm nền tảng sẽ sinh 


lên kể từ //⁄/k»apia — tiểu sát na trụ của tục sinh thức (patisandhiviññãna) và sẽ tiếp 
tục sinh ra liên tục tại mỗi tiểu sát-na tâm. 


4 Vật thực khởi sắc: Với các chúng sinh được sinh ra trong bụng mẹ, sắc 
pháp do vật thực làm nền tảng khởi sinh từ tuần thứ 2 hoặc thứ 3 và sẽ tiếp tục sinh 
trưởng liên tục tại mỗi tiểu sát-na tâm cho đến ø/aigakkhapna — tiểu sát-na diệt của 
tử tâm (cuticitta). 


Chỉ nhớ: sẮC pHÁP SINH DIỆT MỘT LẦN BẰNG TÂM SINH DIỆT 17 SÁT-NA. 


SỰ PHÁT TRIỀN CỦA CHÚNG SINH TRONG THAI BÀO 
Chúng sinh sinh ra trong bào thai mẹ như loài người chẳng hạn sẽ có sự tiến 
triển của sắc pháp như sau: 


* Tuần đầu của sự tục sinh, thai nhỉ sinh ra dưới dạng Á2/2/arpa có dạng giọt 
dầu mè trong vắt. 


* Tuần thứ hai thai nhi sẽ là aøød2zrZøa dạng như bọt, có màu như màu 
nước rửa thịt. 


* Tuần thứ ba thai nhi sẽ là esứZøa dạng như cục thịt mềm có màu đỏ. 
* Tuần thứ tư thai nhi sẽ là øgñaarzpa dạng thành hòn giống trứng gà. 


* Tuần thứ năm thai nhi sẽ là 2/casã&“ấrzøa, sắc sẽ chia thành năm nhóm: 
hai tay, hai chân và đầu. 


* Sau đó từ tuần thứ 12 đến tuần thứ 42 thì tóc, lông, móng, v.V... sế xuất 
hiện cho đến khi đầy đủ các cơ quan, bộ phận của cơ thể để sinh ra đời. 


SỰ DIỆT CỦA CÁC SẮC PHÁP 
Các sắc pháp sinh ra trên 4 nền tảng sẽ diệt đi tùy loại như sau: 


1, Nghiệp khởi sắc: khi gần chết, sắc pháp sinh khởi do nghiệp làm nền tảng 
sẽ sinh ra lần cuối cùng tại #ểu sáf-na sính của tâm thứ 17 trước tử tâm (chết) và sẽ 
diệt đi cùng thời với tiểu sát-na diệt của tử tâm. 
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2, Tâm khởi sắc: sắc pháp sinh khởi do tâm làm nền tảng sẽ sinh ra lần cuối 
cùng tại //ểu sáf-na sính của tử tâm và diệt đi sau khi tử tâm diệt xong 16 sát-na tâm. 


3, 7hời tiết khởi sắc: sắc pháp sinh khởi do thời tiết làm nền tảng thì cho dù 
chúng sinh chết đi rồi, chỉ còn thây xác, tro tàn, thời tiết khởi sắc vẫn luôn sinh ra 
cho đến khi hoàn toàn biến mất. 


4, Vật thực khới sắc: sắc pháp sinh khởi do vật thực làm nền tảng sẽ sinh ra 
lần cuối cùng tại /ế sáf-na diệf của tử tâm và sẽ diệt đi sau tử tâm 17 sát-na tâm. 


CC ÈG#.2t#)22 
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BÀI TÁM 


NIẾT BÀN 


Nibbãna - Niết bàn là một trong bốn Chân Nghĩa Pháp (Pháp Chân Đá), là 
một sự thật mà Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã chứng ngộ và hiển thị, truyền đạt, 
tuyên cáo cho thế gian biết theo. 


Do vậy, Niết bàn được xem như đỉnh điểm của Phật giáo mà những người 
con Phật cần phải tìm hiểu, học hỏi, làm sáng tỏ, tức là phải đạt đáo cho được thì 
mới xứng danh là đệ tử, là bậc Thánh, là người thừa tự Pháp của Đức Như Lai. 


I. ĐỊNH NGHĨA NIẾT BÀN 


nibbäana = ni + vãna 
vượt qua, vượt lên 
vãna = pháp trói buộc, tức là tham ái. 


ni 


Kết hợp 2 từ lại ta có: nivãna, dịch là: pháp vượt khỏi trói buộc hay pháp 
vượt khỏi tham ái. Như trong Pä|i của bộ Thắng Pháp Tập Yếu có ghi: 

* nai samsibbatfí = vãnam. 
Pháp làm dính mắc, làm trói buộc gọi là vãna, tức là tham ái. 

* Vãna saikhatäya tanhãya nikkhantadã = nibbãnaIm. 
Pháp vượt khỏi tham ái là dây trói buộc gọi là M/ếf ðàn. 

* ãnato nikkhamamti = nibbãnafm. 
Pháp vượt khỏi sự dính mắc, tham ái gọi là Niết bàn. 


Thông thường chúng sinh trong tam giới phải chịu tử sinh luân hồi, từ vô thủy 
đến vô chung không đếm xiết là do tham ái này, đó chính là sự thích thú, hài lòng nơi 
đối tượng, dính mắc vào bản ngã tự thân vì đang có cuộc sống hiện hữu trên thế gian 


63 


Phật Pháp Căn Bản 


và không muốn chết, không muốn rời xa vì tính bám víu do tham ái buộc ràng. 


Có thể so sánh tham ái giống như kim khâu chỉ, chúng sinh trong kiếp sống 
cũ và kiếp sống mới giống như tấm vải bị kim khâu là tham ái, khâu vào cho dính 
mắc với nhau. Nhưng với Niết bàn là pháp thoát khỏi sự trói buộc của tham ái (dụng 
cụ trói buộc) và làm thoát ra khỏi các bó nhóm là „ẩn - &handlha. Nghĩa là thoát khỏi 
ngũ uẩn, danh sắc của chúng sinh trong kiếp cũ và kiếp sống mới, ấy chính là thoát 
khỏi cả tấm vải lẫn chỉ khâu như đã so sánh vậy. 


II. Ý NGHĨA CỦA NIẾT BÀN: 
Đức Anuruddha đã nêu lên ý nghĩa của Niết bàn trong bộ “Thắng Pháp Tập 
Yếu” có đến năm nghĩa: 
1, Padam — Đạt đáo: nghĩa là một phân của Pháp Chân Đề (Paramattha) mà 


có thể đạt đến được và hiện hữu một cách đặc biệt. 


2, Accutam - Bất tử: nghĩa là không có sự sinh ra và cũng không có sự diệt 
tận, bởi vì sự chết hiện khởi phải dựa vào sự sinh ra, nếu không có sự sinh ra thì sự 
chết cũng không thể có được. 


3, Accantam - Thường hằng: nghĩa là vượt ngoài ngũ uẫn của quá khứ và vị 
lai, không lệ thuộc vào thời gian và không gian. Niết bàn là pháp vượt khỏi thời gian 
nên gọi là éã/av/muifí và vượt ngoài ngũ uấn nên gọi là &andavimuf/. 


4, Asagatam - Vô ví: nghĩa là pháp không bị tạo tác, chế hóa bởi 4 điều 
kiện là: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. 


5, Anuffaram - Vô thượng: nghĩa là pháp cao thượng, tối thượng, không có 
pháp nào có thể sánh bằng Niết bàn được. 
II. TÍNH CHẤT CỦA NIẾT BÀN: 


1, Sanfiiakkharnã: an lạc, tịch lặng là đặc tính của Niết bàn. 
2, Accufarasã: không diệt tận là phận sự của Niết bàn. 


3, Animifapaccuppaffhãnä vã: không có dấu hiệu, tướng trạng là quả hiện 
hữu của Niết bàn. 
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4, Padafthänam na labbhaii: Niết bàn không có nhân làm cho sinh khởi bởi 
vì thoát ngoài mọi nhân duyên rồi. 


Sự an lạc của Niết bàn không phải là lạc thọ của việc cảm thọ đối tượng. Khi 
cảm thọ đối tượng, có những thọ lạc làm cho thân thoải mái, tâm an lạc; cảm giác đó 
gọi là: veday/asukha, chính là sukhavedanä - lạc thọ. Còn sự an lạc của Niết bàn là 
sanfisukha, là niềm an lạc do thoát khỏi phiền não (kilesa), không còn phát sinh 
phiền não nữa; là sự an lạc do thoát khỏi khổ, là một trong Tứ Thánh Đế: 
Nữodhasacca - Diệt đế 


III. CÁC LOẠI NIẾT BÀN: 


1, Niết bàn có 1 loại: đó là Sami — Tịch t/nh, là sự tịch lặng, vắng lặng, yên 
tịnh khỏi phiền não (kilesa) và uẩn (khandha). 


2, Niết bàn có 2 loại: khi nói đến sự có mặt hay vắng mặt của các uẩn thì 
Niết bàn chia thành hai loại là: 


a, Saupãdisesanibbãna - Hữu dư Niết bàn: Niễt bàn đối với bậc Thánh 
Arahán đã đoạn diệt mọi phiền não, mọi tham ái, tận trừ mọi ác pháp, nhưng ngũ 
uẩn của các Ngài vẫn còn tổn tại cho đến hết tuổi thọ. 


b, Anupädisesanibbäana - Vô dự Niết bàn: Niết bàn đối với bậc Thánh 
Arahán đã đoạn diệt mọi phiền não, mọi tham ái, tận trừ mọi ác pháp, đến lúc hết 
tuổi thọ, ngũ uẩn tan rã, tịch tịnh Niết bàn, đoạn tuyệt tái sinh, không còn tử sinh 
luân hồi trong ba cõi, sáu loài nữa. 


3, Niết bàn có 3 loại: khi nói theo trạng thái đạt đáo, Niết bàn có 3 loại là: 


a, Animifanibbäna - Vô tướng Niết bàn: Trạng thái của Niết bàn này 
không có dấu hiệu, hiện tượng gì cả hiển hiện trước hành giả tu tập thiển minh sát 
(vipassanä), hành giả chỉ thấy danh-sắc là vô thường và sự thấy theo vô thường ấy gọi 
tên là a/ccãnupassanä, rồi hành giả đạt đáo Niết bàn không có dấu hiệu, hiện tượng 
gì cả gọi là Vô ướng Miết bàn. 


b, Appanihianibbäna - Vô ái Niết bàn: Trạng thái của Niết bàn này không 
dựa trên nền tảng an lạc (sukha) hay một nguyện vọng nào cả, hiện bày trước mặt 
hành giả đang tiến tu quán khổ (dukkha) theo tam tướng (tilakkhana). Hành giả thấy 
rằng danh-sắc, ngũ uẩn này chỉ là khổ theo đk&/“ãnupassanä, đạt đáo Niết bàn mà 
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không có nền tảng nào của an lạc cả, gọi là I⁄ô á/ Niếr bàn. 


c, Sưffatanibbana - Chơn không Niết bàn: Trạng thái của Niết bàn này 
trống rỗng khỏi cái ta (ngã), khỏi phiền não (kilesa) và uẩn (khandha) hiển hiện trước 
hành giả tiến tu quán vô ngã (anattä) theo tam tướng (tilakkhana). Hành giả thấy rằng 
danh-sắc, ngũ uẩn này không phải ta, không có cốt lõi, không dưới quyển lực của 
một ai, không có ai là chủ nhân ông, rồi hành giả thấy được vô ngã theo 
anaftãnupassana, đạt đáo Niễt bàn, gọi là Chơn không Niết bàn. 


Ngoài ra, Niết bàn còn được chia làm 3 loại khác, như sau: 


1, Kilesanibbäna - Phiên não Niết bàn: các phiền não ngủ ngâm đã đoạn diệt 
tận, không còn dư sót. 


2, Khandhanibbãna - Ngũ uẩn Niết bàn: các bậc Thánh Arahán diệt tận ngủ 
uẩn, nhập Niết bàn, không còn tái sinh nữa. 


3, Ohãtunibbãna - Xá lợi Niết bàn: sự biết mất hoàn toàn của Xá Lợi Đức 
Phật khi tuổi thọ của Phật giáo chấm dứt. 


-“ ¬ 





Ki TÔ / SANT À 
l NÑIET BẢN h : 
TỊCH TỊNH 
: / SAUPADI ` /ˆ ANUPÄDI ` 
2 NIÊT BÀN : KILESA h : KILESA 
LAN... ‡j 
3 NIẾT BÀN SE PHEHEDE: (NHI IERRTEETE 


— —  « —._ « 


Niết bàn là &#andav/muifi - thoát khỏi ngũ uấn, nghĩa là vượt ra ngoài năm 
uẩn, không phải là uấn, không phải sắc thọ tưởng hành thức, không phải đất, nước, 
lửa, gió, không phải tâm thức, không phải người vật, chúng sinh, không phải thế gian 
này hay thế giới kia, không phải phiền não, ái dục hay giới định tuệ, không phải là gì 
cả. 


Nhưng tại sao chúng ta lại biết Niết bàn có thật? 
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Trả lời rằng sở dĩ Niết bàn là có thật, bởi vì: 


* Căn cứ vào sự đắc đạo, quả của những bậc Thánh nhân như Đức Phật, chư 
Thánh Tăng là có thật. 


* Sự thực hành theo Trung đạo, là đạo lộ dẫn đến Niết bàn, là một tiến trình 
được nhiều hành giả đã và đang thực hành đưa đến kết quả chính là chứng đắc Niết 
bàn. Nếu như không có Niết bàn thì việc thực hành này là một sự rỗng không, vô ích 
và không ai sẽ làm theo cả, chứ đừng nói gì đến các bậc Thánh nhân thông tuệ. 

* Lại nữa, Niết bàn là có thật vì các giá trị của Niết bàn vẫn hiện hữu, sự diệt 
tận của phiền não là có, sự thoát khỏi phiền não và khổ là có và những vị diệt được 
phiền não, diệt được khổ vẫn hiện hữu. Giá trị của Niết bàn khó có thể mà đánh giá 
hết được. 


CC #222 
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BÀI CHÍN 


LUÂN HỒI 


Šaimsãravaffa - Luân hôi phân tích thành hai từ là: 


* Samsära dịch là đi quanh, du hành, vận hành ở đây có nghĩa là chính các 
uẩn, xứ, giới luân lưu du hành,... 


* Vatta dịch là xoay chuyển, xoay quanh, vòng quanh. 


Như vậy %2z/sãravaffa - Luân hồi có nghĩa là sự vận hành xoay quanh trên 
thế gian của các uẩn, xứ, giới. 


Nói theo Pháp thì sự vận hành luân hồi này chính là các danh-sắc, ngũ uẩn 
của chúng sinh trong 31 cõi thế gian đang luân chuyển tử sinh lên xuống, qua lại 
không ngừng nghỉ từ vô thủy đến vô chung. 

Về bản chất thì đó chính là sự luân hồi xoay quanh của 3 pháp chủ yếu, gọi 
là 71⁄4fa - Tam luân: 

* Kilesavatta - Phiền não luân 
* Kammavatfa - Nghiệp luân 
* Vipäkavatfa — Quả luân 


I. KILESAVATTA - PHIỀN NÃO LUÂN 


Kiiesa - Phiên não là bất thiện pháp là cho tâm phiền muộn, nóng nảy, dính 
mắc, bứt rứt, co rút, thối thất,... đó chính là 10 tâm sở bất thiện: 


— Lobha - Tham — Dosa - Sân 
— Moha - Sỉ - Ditthi - Tà kiến 
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- Mãna - Mạn — Vicikicchã - Hoài nghỉ 
- Uddhacca - Phóng tâm - Thĩna - Hôn trầm 
— Ahirika - Vô tàm — Anottappa - Vô quý. 


Cả 10 loại phiển não này kết hợp với 12 tâm bất thiện làm cho chúng sinh 
tạo tác các nghiệp xấu ác về thân, khẩu và ý. 

Trong vòng nhân duyên (paticcasamuppäda) thì phiền não luân chính là các 
mắc xích: vô minh (avijj3), ái (tanhã) và thủ (upãdãna). 


BA HẠNG PHIỀN NÃO 


Khi phân chia theo sự biểu hiện, phiền não được phân thành 3 hạng: 


1, Viikkamakilesa - Phiên não thô thiến: là loại phiền não biểu hiện ra bên 
ngoài thông qua thân và khẩu. Đó là 3 loại thân ác hành (kãyaducatita): sát sinh, trộm 
cấp, tà dâm và 4 loại khẩu ác hành (vacIducarita): nói dối, nói đâm thọc, nói thô tục, 
nói vô ích. Hạng phiển não này thô tháp, biểu lộ cụ thể và tự mình dễ nhận biết 
cũng như người khác thấy rõ. 


2, Pariyufthänakilesa - Phiên não hạng trung: là loại phiền não bậc trung, chỉ 
xuất hiện trong nội tâm, là sự hài lòng hay bắt toại nguyện tại thời điểm tiếp xúc với 
đối tượng. Nếu là đối tượng khả ý (itthärammana) thì hài lòng, còn nếu đối tượng bất 
khả ý (anittharammana) thì không hài lòng. Sự hài lòng hay không hài lòng tại thời 
điểm ấy là một loại phiền não bậc trung, chỉ biểu hiện trong tâm ý. Nếu hành giả 
đang thực hành thiền tuệ, hạng phiển não này còn có thể tự mình thấy được nhưng 
người ngoài thì không thể biết. 


3, Anusayakilesa - Phiển não ví tế: là loại nhỏ nhiệm, vi tế, ngủ ngầm bên 
trong nội tâm của chúng sinh. Các phiển não này khó lòng mà thấy được và phải có 
Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới chỉ dạy cho chúng ta biết mà thôi. Chúng không có 
một biểu hiện nào cả, nhưng vẫn hiện hữu mỗi khi chúng sinh còn đang đấm chìm 
trong các bất thiện pháp. Hạng phiển não này còn được gọi là ø//ên não ngủ ngâm 
(tùy miên). 


Trong số 3 hạng phiền não nêu trên, ø//ên não ngủ ngẩm là mầm mỗng của 
phiền não các loại dựa trên danh-sắc ngũ uẩn làm đối tượng, làm cho lầm tưởng rằng 
ngũ uẩn này chính là ta, của ta, tự ngã của ta, dẫn đến mong cầu hưởng lạc, muốn 
đẹp đế, trường tồn, chắc chắn, đấy chính là các phiển não vi tế. 
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Một khi cảm nhận vừa lòng hay bất toại tại thời điểm đang nhận đối tượng 
thì đó chính là ø//ên não hạng trung đang ngự trị trong nội tâm. 


Và lúc mà sự hài lòng hay không hài lòng trước đối tượng đó có sức mạnh 
thêm lên và biểu hiện ra bên ngoài qua thân môn bằng các thân ác hành hoặc qua 
khẩu môn là các khẩu ác hành, thì khi đó phiền não chính là ø//ên não thô thiển. 


Cả 3 hạng phiển não này có sự liên hệ mật thiết lẫn nhau. Phiển não vi tế 
chính là nhân của phiền não hạng trung và phiền não hạng trung là nhân làm phiền 
não thô thiển hiển hiện và tích lũy phiền não tiếp tục làm mầm mống - đó là phiển 
não vi tế. 


Những loại phiền não có tầm quan trọng làm cho khổ ải luân hồi tái sinh mãi 
chính là: mohakilesa — sỉ phiền não, lobhakilesa - tham phiển não và ditthikilesa - tà 
kiến phiền não. 


KILESAVATTA — PHIỀN NÃO LUÂN 


VITIKKAMA 
THÔ THIỀN 











PARIYUTTHÄNA 
HẠNG TRUNG 


ANUSAYA 
VI TẾ 





Các loại phiền não này ngoài việc làm nhân hỗ trợ nhau lại còn đóng vai 
trò tạo nghiệp (kamma). Cho dù là ai, khi đã tạo tác ra nghiệp (hành động) qua thân 
khẩu ý rồi thì tất cả đều có trợ duyên chính là các ø//ên não luân vậy. 

II. KAMMAVATTA - NGHIỆP LUẬN 
Nghiệp, khi vận chuyển xoay quanh trong Tam giới gọi là Nøð/⁄ệp luân - 


Kammavaffa. 
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Nghiệp (kamma) chính là hành động, việc làm qua thân, khẩu và ý. Nói về 
thực tính pháp thì nghiệp là tâm sở zc ý (cetanäcetasika), khi kết hợp trong 12 tâm 
bất thiện và 17 thiện tâm hiệp thế. Các tác ý tâm sở này khiến cho thành tựu việc 
làm, tạo tác, nói năng, suy nghĩ, tạo nên tội (päpa) hay phước (puñña). 


Nếu tâm sở tác ý này kết hợp với tham, sân hoặc si nghĩa là tác ý tham gia 
vào trong 12 bất thiện tâm thì nghiệp được tạo tác gọi là a&sa/akamma- nghiệp bắt 
thiện, đây là tội lỗi, xâu ác. 


Nếu tâm sở tác ý này kết hợp với vô tham, vô sân, có từ, có bi, có trí nghĩa là 
tác ý tham gia vào trong 17 thiện tâm hiệp thế thì nghiệp được tạo tác gọi là 
kusalakamma - nghiệp thiện, đây là phước đức, tốt lành. 


Tóm lại, việc làm, hành động tốt hay xấu thông qua thân, qua khẩu hoặc qua 
ý của chúng sinh trong Tam giới một cách thường hằng, lặp đi lặp lại, ngày này qua 
tháng khác, năm nọ tiếp năm kia, kiếp này rồi kiếp nữa như thế chính là sự xoay 
chuyển vòng quanh của nghiệp, gọi là „ø#/ệp luân (kammavafj2) 


KAMMAVATTA — NGHIỆP LUẬN 


MAHACGATA 
KUSALAKAMMA 








ĐẠI HÀNH 
THIỆN NGHIỆP 






KAMMAVACARA 
KUSALAKAMMA 






AKUSALAKAMMA 







DỤC GIỚI 


Ụ BẤT THIỆN NGHIỆP 
THIỆN NGHIỆP 


Nghiệp luân làm cho chúng sinh phải tái sinh luân hồi trong Tam giới có 3 
loại là: 
* Akusalakamma - Bất thiện nghiệp 
* Kammävacarakusalakamma - Dục giới thiện nghiệp 
* Mahagsatakusalakamma - Đại hành thiện nghiệp. 
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Cả 3 loại nghiệp luân luôn luôn xoay vần sinh khởi, khi thì tạo tội, lúc làm 
phước ở cấp độ bố thí (dãna), trì giới (sila) có khi tu tiến hành thiền sắc giới, vô sắc 
giới,... luân chuyển giữa thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, không có điểm tận cùng 
ngừng nghỉ. Nghiệp luân khiến cho chúng sinh đủ năng lực đi thọ nhận quả của 
nghiệp mà mình đã tạo, và nhận được quả khổ hay quả lạc phù hợp với nghiệp ấy. 
Tất cả các diễn tiến này đều do phiển não là vô minh và ái dục làm nhân, làm duyên 
dẫn dắt tạo nghiệp cả. 


III. VIPÄKAVATTA - QUÁ LUẬN 


Sự vận hành, xoay vần của danh-sắc ngũ uẩn là quả của nghiệp tái sinh luân 
hồi miên man trong Tam giới mà không thể xác định được điểm, đầu điểm cuối gọi 
là v/oãkavaffa - quả luân. 


Nghiệp luân quy định và phân loại quả luân là kết quả do tự mình tạo ra 
thành 3 hạng khác nhau trong cõi luân hồi Tam giới: 
* Hetthimasämsära - Luân hồi bậc hạ 
* Majjhimasamsãra - Luân hồi bậc trung 
* Uparimasamsära - Luân hồi bậc thượng. 


1, Hiefhimasãmsãra - Luân hôi bậc hạ: 


Do năng lực của nghiệp ác đã tạo, chúng sinh nhận lấy quả luân của mình và 
sinh ra luân hồi trong các cảnh giới bậc thấp, đó chính là 4 cảnh khổ (apäyabhũmi): 
* Niraya - Địa ngục 
* Petavisaya - Ngạ quỷ 
* Asurakäya - Atula 
* Tiracchãna - Súc sinh. 


2, Mlajjhimasatnsära - Luân hôi bậc trung: 
Đây là những cảnh giới bậc trung, gồm có 7 &ãmasugafibhdi — lạc cảnh dục giới. 
Trong 7 cảnh giới này có 1 cảnh giới của loài người (manussa) và 6 cối trời Dục giới là: 
* Cãtummahärajikã - Tứ Đại Thiên Vương, 
* Tầvatimsä - Đao Lợi, 
* Yãämã - Dạ Ma 
* Tusitã - Đầu Xuất 
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* Nimmänarati - Hóa Lạc 
* Paranimmittavassavatfi - Tha Hóa Tự Tại. 


Chúng sinh sinh ra trong 7 lạc cảnh dục giới này là do năng lực của các thiện 
nghiệp dục giới như làm việc thiện, bố thí, cúng dường, giữ giới, v.v... và cho quả là 
tái sinh thành người, trời phù hợp với nghiệp mình đã tạo tác thành. 


3, Ujparimasainsãra - Luân hôi bậc thượng: 


Những cảnh giới bậc cao trong Tam giới, bao gồm các cõi trời Sắc giới và 
Vô sắc giới. Các hành giả hành thiền định (samathakammatthäna) đạt đến các quả vị 
thiền sắc giới và vô sắc giới do các nghiệp bất động (đại hành thiện nghiệp) mà mình 
đã tạo được sẽ cho quả đi tái sinh trong 16 cõi trời Sắc giới hoặc 4 cõi trời Vô sắc, 
phù hợp với các nghiệp ấy. 


VIPÄKAVATTA — QUẢ LUẬN 


UPARIMA 
SAMSÄRA 






LUẬN HÔI 
BẬC THƯỢNG 




















MAJJHIMA 
SAMSÄRA 


HETTHIMA 
SAMSÄRA 


LUÂN HÔI 
BẬC HẠ 


LUẬN HÔI 
BẬC TRUNG 





IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA BA LUÂN 


Tam luân luôn vận hành, xoay vần, chuyển hóa sinh diệt lẫn nhau. Đa phần 
chúng sinh, chư thiên, nhân loại các hàng đang còn phiền não (kilesa) sẽ là nhân để 
tạo nghiệp (kamma) và tất nhiên quả (vipäka) của nghiệp phải chắc chấn sinh ra. Một 
khi quả ấy (tức là danh-sắc ngũ uẩn) hiện hữu rồi thì đó sẽ là nơi để phiền não (ái 
dục, tà kiến chẳng hạn) chấp thủ, bám víu vào (ngũ uẩn ấy) rằng đấy là ta, của ta, tự 
ngã của ta rồi mong muốn tầm cầu sự thoải mái, an lạc thân tâm tiếp tục và cũng 
chính là nguyên nhân để nỗ lực tạo tác nghiệp (kamma) mới có khi là ác, có khi là 
thiện để rồi quả (vipäka) của thiện hoặc ác ấy lại xuất hiện, cứ xoay vần luân chuyển 
như thế, không bao giờ chấm dứt được. 
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SAMSARAVATTA 31 BHÙMI 


LUẬN HỒ7 31 cCÕ2 
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CATUVOKARABHUMI 4 (ARUPA 4)_ 
TỨ UẨN CHÚNG SINH 4 CẢNH GIỚI (4 VÔ SẮC) 


EKAVOKÄRABHMI 1 (ASANNÑASATTABHUMI) 


n 


NHẤT UẨN CHÚNG SINH 1 CẢNH GIỚI (VÔ TƯỞNG THIÊN) 


PANCAVOKÄRABHUMI 26 (KÃMABHUMI †11 + RỦŨPABHỦMI 15) 


NGŨ UẨN CHÚNG SINH 26 CẢNH GIỚI (11 DỤC GIỚI + 15 SẮC GIỚI) 


Luân Hồi 


TIVATTA — TAM LUẬN 










KILESAVATTA 
PHIỀN NÃO LUẬN 










VIPÄKAVATTA 
QUẢ LUẬN 


KAMMAVATTA 
NGHIỆP LUẬN 





V. THOÁT KHỎI LUẬN HỎI 


Khi chúng sinh mải mê trôi lăn, ngụp lặn rồi tái sinh luân hồi mãi trong 31 cõi 
của Tam giới, thì có những bậc Thánh nhân đã thoát vòng cương tỏa của tam luân. 
Các Ngài đã thực hành pháp nào để thoát ra được? 


Về vấn đề này, Đức Thế Tôn đã thuyết trong “Thập Nhị Nhân Duyên” rằng 
cần phải cắt đứt phiền não luân (kilesavatfa). Bởi chính vì phiền não là ái dục (tanhã), 
là nhân hiện tại tạo nên bất thiện nghiệp để cho quả trong ngày vị lai là phải sinh ra 
tiếp, nối tiếp kiếp sống mới. Do vậy phiền não luân là pháp cần cất bỏ vì nó chính là 
nguyên nhân (samudaya) làm khởi sinh khổ (dukkha). Riêng với nghiệp luân là các 
thiện nghiệp (kusalakamma), là pháp cần phát triển, tăng tiến để thuận bề đoạn trừ 
phiền não. 

Đối với quả luân (vipäkavatfa), bao gồm danh-sắc ngũ uẩn của tất cả chúng 


sinh chính là Khổ đế (Dukkhasacca), là pháp cần phải biết, cần thấu hiểu. 


Do vậy, Đức Phật dạy rằng tất cả mọi phiền não là pháp cần đoạn trừ, phải 
tận diệt (pahätabbadhamma) và Ngài đã dạy cho đồ chúng thực hành giáo pháp để 
đoạn tận phiền não dựa vào tam học: giới, định, tuệ và tu tiến Đạo đề (Maggasacca) 
có tám chỉ phần (Bát Thánh Đạo). 
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BÀI MƯỜI 


NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 


Ngoại trừ chư Phật và các bậc Thánh Arahán ra, mọi chúng sinh hữu tình khi 
đã có tác ý rồi hành động, nói năng hoặc suy nghĩ thì cả thảy đều tạo thành nghiệp. 


Pãli định nghĩa: 
* Karanamn = kam/maIm. 
Sự tác hành chính là nøg//ệp. 
* Karofi elenã†i = kammarn. 
Chúng sinh tác hành nương vào pháp nào, pháp đó gọi là nø//ệp. 
Đó chính là cetanäcetasika (tác ý tâm sở), có mặt trong 12 bất thiện tâm 
(akusalacitta) và 17 hiệp thế thiện tâm (lokiyakusalacitta). 


Như lời Phật dạy trong kinh Nibbedhikasutta (Anguttaranikaya, Chakkanipäta): 


“Celanãham bhíkkhave kammaim vadämi, cetavivã kammaim karoti 
kãyena vãcãya manasấ”. 

“Này chư Tỳ khưu, sau khi tác ý rồi thì mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý. Do vậy, Ta nói: 74c ý đính là nghiệp". 


Nghiệp phát sinh qua 3 cửa (môn) là: thân môn, khẩu môn và ý môn. Cho 
nên có 3 loại nghiệp qua 3 môn là: 


- Thân nghiệp (tạo nghiệp bằng thân) 
- Khẩu nghiệp (tạo nghiệp bằng khẩu) 
— Ý nghiệp (tạo nghiệp bằng ý). 


Trong bộ “Thắng Pháp Tập Yếu” (Abhidhammatthasahgaha), ngài Trưởng 
lão Anuruddha đã phân loại nghiệp và sự cho quả của nghiệp trên 4 phương diện là: 
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a, Kiccacatuka — Phận sự: có 4 loại nghiệp, 

b, Pãkadäãnapariyäyacatuka - Tuần tự quả báo: có 4 loại nghiệp, 
c, Päkakälacatuka - Thời gian cho quả: có 4 loại nghiệp, 

d, Päkatthänacatuka - Nơi chốn trổ quả: có 4 loại nghiệp. 


I. KICCA - PHẬN SỰ 


Về phương diện phận sự (nhiệm vụ) thì nghiệp được phân thành 4 loại, đó là: 


* Janakakamma - Sanh nghiệp, 

* Upathambhakakamma - Trì nghiệp, 
* Upaprlakakamma - Chướng nghiệp, 
* Upaghätakamma - Đoạn nghiệp. 


1, /anakakamma - sanh nghiệp: 

Sanh nghiệp là nghiệp có nhiệm vụ cho quả là quả tâm (vipäkacitta) và là sắc 
do nghiệp sinh (kammajarpa) trong thời kỳ tái sinh (patisandhikala) và cả trong thời 
kỳ hiện hữu (pavattikäla) cho đến trước khi chết. Đúng như trong Pã|i có ghi: 


* Vjpãkakkhandhakammajaripãni Jãnafi†i = janakainf 
Nghiệp nào khiến cho quả (danh uẩn và sắc uẩn) được sinh khởi do 
nghiệp, nghiệp đó gọi là /anakakarmma - Sanh nghiệp. 
Chi pháp của sanh nghiệp chính là: Cetanacetasika (Tác ý tâm sở), có mặt 
trong 12 Bất thiện tâm (Akusalacitta) và 17 Thiện tâm hiệp thế (Lokiyakusalacitta). 


Khi chúng hữu tình chết đi rồi tái sinh vào các cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh, a-tu-la, loài người, chư thiên, phạm thiên đều do năng lực của sanh nghiệp 
này sắp xếp khiến cho các quả tâm và sắc khởi từ nghiệp được sinh lên trong thời kỳ 
tái sanh. Sau khi đã sinh ra rồi, còn có các bộ phận cơ thể tương ứng sinh theo nữa 
cùng với sự thấy, sự nghe, ..., sự xúc chạm và sự duy trì mạng sống cho đến lúc chết; 
tất cả đều diễn tiến do năng lực của sanh nghiệp mà sinh khởi trong thời kỳ hiện hữu. 


2, Upathatmbhakakamma - Trì nghiệp: 


Trì nghiệp là nghiệp có nhiệm vụ trợ giúp cho việc trổ quả của nghiệp khác, 
như trong Pä|i đã nói: 


* Kammantaram vã kammanibbattakhandhasantänam vã upathambheiffí 
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= upathambhakarn. 
Nghiệp nào trợ giúp nghiệp khác hoặc sự tiếp nối của các uẩn được sinh 
khởi từ nghiệp khác, nghiệp ấy gọi là (Jpathambhakakamma - Trì nghiệp. 


Nhiệm vụ hỗ trợ nghiệp khác trổ quả của trì nghiệp biểu hiện dưới 3 dạng sau: 

a, Trợ giúp sanh nghiệp chưa cho quả có cơ hội trổ quả: Các thiện nghiệp 

và bất thiện nghiệp đã sinh khởi với mọi chúng sinh trong thời kỳ bình thường cũng 

như trong thời kỳ lâm chung đều là những pháp trợ giúp cho các sanh nghiệp chưa 
cho quả sẽ có cơ hội trổ quả. 


b, 7ợ giúp quả đã trổ được phát triển: Các thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp mà chúng sinh đã làm trong kiếp quá khứ, trong kiếp hiện tại và lúc lâm 
chung sẽ là các pháp trợ giúp cho quả của các sanh nghiệp đã trổ có cơ hội phát 
triển đầy đủ. 


c, 7ợ giúp cho danh-sắc là quả của nghiệp khác phát triển và duy trì: Các 
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đã làm trong quá khứ cũng như trong kiếp hiện tại 
hỗ trợ cho quả của các nghiệp khác là ngũ uẩn (danh-sắc pháp) được phát triển và 
duy trì, tồn tại trong kiếp ấy. 


Chi pháp của trì nghiệp là 12 Bất thiện nghiệp và 8 Dục giới đại thiện nghiệp 


còn 9 Đại hành thiện nghiệp chỉ làm nhiệm vụ sanh nghiệp, đưa các phạm thiên tái 
sinh trên các cõi trời Sắc giới và Vô sắc giới mà thôi, không làm nhiệm vụ trì nghiệp. 


3, Upapijakakamma - Chướng nghiệp: 
Chướng nghiệp là nghiệp hãm hại nghiệp đối nghịch và quả của nghiệp đối 
nghịch này. Pa|i có ghi: 
* Kammantaram vã kammanibbattakhandhasantänam vã upapijeti1i = 
upapiilakarn. 
Nghiệp nào hãm hại nghiệp khác hoặc sự tiếp nối của các uẩn được sinh 
khởi từ nghiệp khác, nghiệp ấy gọi là tJpaøiakakamma - Chướng nghiệp. 


Chi pháp của chướng nghiệp chính là 12 Bất thiện nghiệp và 8 Dục giới đại 
thiện nghiệp. Chướng nghiệp có 3 phận sự là: 


a, Ngăn cản nghiệp đối nghịch khác sinh quả: Chướng nghiệp làm nhiệm 
vụ ngăn cản, hãm hại, không cho nghiệp đối nghịch có cơ hội sinh quả. Cụ thể là 
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thiện nghiệp trong kiếp hiện tại ngăn cản các bất thiện nghiệp đã tạo, không để cho 
các bất thiện nghiệp này trổ quả; cũng thế các bất thiện nghiệp trong kiếp hiện tại 
ngăn cản không cho các thiện nghiệp có cơ hội trổ quả. 


b, ầm hấm khả năng đang cho quả của nghiệp đối nghịch: Chướng 
nghiệp khởi sinh làm cho nghiệp đối nghịch đang có cơ hội sinh quả bị suy yếu tiềm 
năng sinh quả đó. Thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại có nhiệm vụ kìm hãm bất 
thiện nghiệp có cơ hội trổ quả, làm cho khả năng trổ quả suy yếu đi, quả không còn 
nặng nề đáng lẽ phải có. Và ngược lại bất thiện nghiệp đã tạo trong kiếp hiện tại sẽ 
hãm hại thiện nghiệp có cơ hội cho quả, làm cho khả năng trổ quả của thiện nghiệp 
suy yếu đi, không được như ý. 


c, Øiến đổi ngũ uấn (danh-sắc pháp) là quả của nghiệp đối nghịch: 
Chướng nghiệp khi đã sinh khởi có khả năng làm thay đổi danh pháp, sắc pháp, là 
quả của nghiệp đối nghịch. Nghĩa là thiện nghiệp hãm hại làm cho ngũ uẩn, danh- 
sắc pháp là quả của bất thiện nghiệp biến đổi, không như trước nữa. Cũng như thế, 
khi bất thiện nghiệp phát sinh, nó sẽ là chướng nghiệp hãm hại, làm biến đổi ngũ 
uẩn là quả của thiện nghiệp. 


4, Upaghãtakakamima - Đoạn nghiệp: 


Đoạn nghiệp là nghiệp làm phận sự sát hại, cất đứt nghiệp khác, cắt đứt ngũ 

uẩn, danh - sắc pháp là quả của nghiệp khác. Ta có Pä|i định nghĩa: 
* Kammarntaram vã kammanibbattakhandhasantãnam vã upaghatetiri 
= tpaghätakarn. 
Nghiệp nào cắt đứt nghiệp khác hoặc sự tiếp nối của các uẩn được sinh 
khởi từ nghiệp khác, nghiệp ấy gọi là (Jpaghãfakakamma - Đoạn nghiệp. 

Đoạn nghiệp chính là nghiệp sát hại, cắt ngang sự trổ quả của nghiệp khác 
hoặc cắt đứt quả của nghiệp khác (danh-sắc, ngũ uẩn). Chi pháp của nghiệp này 
chính là 12 Bất thiện nghiệp và 21 Thiện nghiệp. Đoạn nghiệp có 2 phận sự là: 

a, Cất đứt nghiệp khác: Đoạn nghiệp khi khởi sinh sẽ cắt đứt nghiệp khác 
vĩnh viễn và nghiệp đó không còn cơ hội cho quả nữa. Có 3 trường hợp là: 
- Thiện đoạn nghiệp cắt đứt bất thiện nghiệp khác. 
- Thiện đoạn nghiệp cắt đứt thiện nghiệp khác 
- Bất thiện đoạn nghiệp cắt đứt thiện nghiệp khác. 
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b, Gất đứt quả của nghiệp khác: Đoạn nghiệp sinh khởi sẽ cắt đứt danh- 
sắc pháp, ngũ uẩn là quả của nghiệp khác, cắt đứt một phần hoặc toàn phần, sát hại 
sinh mạng của chúng sinh ấy. Đoạn nghiệp xảy ra trong 4 trường hợp là: 

- Thiện đoạn nghiệp cắt đứt quả của bất thiện nghiệp khác. 

- Thiện đoạn nghiệp cắt đứt quả của thiện nghiệp khác 

- Bất thiện đoạn nghiệp cắt đứt quả của thiện nghiệp khác. 

- Bất thiện đoạn nghiệp cắt đứt quả của bất thiện nghiệp khác. 


II. PÄKADÄNAPARIYÄYA - TUẦN TỰ QUÁ BÁO 


Về phương diện tuần tự trổ quả thì nghiệp được phân thành 4 loại, đó là: 


* Garukamma - Trọng yếu nghiệp, 
* Asannakamma - Cận tử nghiệp, 

* Äcinnakamma - Tập quán nghiệp, 
* Katattakamma - Thường nghiệp. 


1, Œarukamma - Trọng yếu nghiệp: 


Trọng yếu nghiệp là loại nghiệp có năng lực mạnh nhất, cho quả kế theo sau 
tử tâm, tức là trong kiếp tới hoặc kiếp thứ hai nối tiếp nhau một cách chắc chắn. Các 
nghiệp khác không thể ngăn chặn việc trổ quả của nghiệp trọng yếu này được. Trong 
Pä|i có định nghĩa như sau: 

* Kammantarehi pafibãhitum asakkuneyVutã garukam kamman1í = 
8arukatmmaIn. 
Nghiệp nặng bởi vì các nghiệp khác không thể cho quả được, do vậy 
được gọi là Œazukamma - Trọng yếu nghiệp. 


Trọng yếu nghiệp có 2 loại là: 
- Ác trọng yếu nghiệp: bao gồm ác nghiệp tà kiến cố định (niyatamicchä- 
ditthikamma) và 5 ác nghiệp vô gián (pañcanantariyakamma). 
- Thiện trọng yếu nghiệp: bao gồm 5 Sắc giới thiện nghiệp và 4 Vô sắc giới 
thiện nghiệp. 
Chi pháp của Trọng yếu nghiệp là tác ý tâm sở đồng sinh với: 
— Tham căn tâm hợp với tà kiến (tạo ác nghiệp tà kiến cố định) 
- Sân căn tâm (tạo 5 ác nghiệp vô gián) 
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- 5 Sắc giới thiện tâm và 4 Vô sắc giới thiện tâm. 


2, Äsannakamma - Cận tử nghiệp: 
Cận tử nghiệp là nghiệp sinh khởi gần lúc lâm chung hoặc nhớ tưởng đến 
nghiệp nào đó đã tạo rồi lúc gần chết. Pã|i có định nghĩa: 
* 4sanne kalan = äsannam (vã) 
* Ásanne anussarilam = ãsannarn. 
Nghiệp tạo ra trong lúc gần chết gọi là Ásannakamma - Cận tử nghiệp 
(hoặc) 
Sự nhớ lại việc đã làm khi lâm chung gọi là /Ásanakamma - Cận tử nghiệp. 
Đó chính 12 Bất thiện nghiệp và 8 Dục giới đại thiện nghiệp. Lúc lâm chung, 
cận tử nghiệp phát sinh dưới 2 trường hợp: 
— Tưởng nhớ đến thiện nghiệp hoặc ác nghiệp đã tạo từ trước. 
— Thiện nghiệp hoặc ác nghiệp được tạo ra khi lâm chung. 
Các cận tử thiện nghiệp hoặc ác nghiệp sẽ cho quả trong thời kỳ tái sinh ở 
kiếp sau. 


3, Äcinnakamma - Tập quán nghiệp: 
Tập quán nghiệp là nghiệp thường được tác hành luôn khi, thường được tích 
lũy tạo thành thói quen. Pä|i định nghĩa như sau: 
* Âcati punappunam kariyatffi = ãcinnarm. 
Nghiệp nào mà chúng sinh thường tích lũy (làm) hoài hoài, nghiệp đó gọi 
là Ac/nnakamma - Tập quán nghiệp. 
Chi pháp của tập quán nghiệp chính là tác ý tâm sở hợp với 12 Bất thiện tâm 
và 8 Dục giới đại thiện tâm. Tập quán nghiệp chia làm 2 loại là: 
- Ác tập quán nghiệp 
— Thiện tập quán nghiệp. 


4, Ka‡attäkatmma - Tích lũy nghiệp: 
Tích lũy nghiệp là nghiệp mà chỉ tạo cho có tạo; không lưu tâm, không chú ý 


nhiều khi thực hiện và nghiệp này không thuộc vào 3 loại nghiệp trên. Pa|i định nghĩa 
như sau: 
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* Ka‡aldã eva kammanfi = kafaltãkammarn. 
Hành động tạo tác mang tên là nghiệp mà chỉ có thực hiện mà thôi, thì 
gọi là Ka/a4kamma - Tích lũy nghiệp. 


Chi pháp của Tích lũy nghiệp cũng chính là 12 Bất thiện nghiệp và 8 Dục giới 
đại thiện nghiệp. 


Tích lũy nghiệp là nghiệp loại thường, bao gồm những thiện nghiệp và bất 
thiện nghiệp nào mà được tạo ra và có ít năng lực nên không thuộc về Trọng yếu 
nghiệp, cũng không sinh khởi lúc lâm chung nên không thuộc về Cận tử nghiệp, cũng 
chẳng được tạo thành thói quen nên không phải là Tập quán nghiệp. Trong kiếp hiện 
tại nó không thuộc về 3 loại nghiệp trên và đến lúc chết nếu không có 3 nghiệp trên 
thì nghiệp này sẽ cho quả đi tái sinh. 


Khi chúng sinh đã tạo các ác nghiệp hoặc thiện nghiệp rồi thì các nghiệp đó 
sẽ tuần tự trổ quả trước sau theo năng lực của chúng, nghĩa là theo trình tự: Trọng 
yếu nghiệp trổ quả trước, rồi đến Cận tử nghiệp, Tập quán nghiệp và cuối cùng là 
Tích lũy nghiệp. 


III. PÄKAKÄLA - THỜI GIAN CHO QUÁ 


Về phương diện thời gian cho quả thì nghiệp được phân thành 4 loại, đó là: 


* Ditthadhammavedaniyakamma - Hiện báo nghiệp, 
* Upapajjavedaniyakamma - Sanh báo nghiệp, 

* Aparäpariyavedaniyakamma - Hậu báo nghiệp, 

* Ahosikamma - Vô hiệu nghiệp. 


1, Dfthadhammavedaniyakamma - Hiện báo nghiệp: 


Hiện báo nghiệp là loại nghiệp có năng lực cho quả ngay trong kiếp hiện tại 
đang sống của chúng sinh. 


Đó chính là tác ý tâm sở đồng sinh với 12 Bất thiện tâm và 8 Dục giới đại 
thiện tâm, khi làm phận sự tốc hành tâm thứ nhất của mỗi lộ trình tâm. 


Cả ác nghiệp lẫn thiện nghiệp đều có khả năng làm Hiện báo nghiệp cho quả 
trong kiếp hiện tại. 
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Hiện báo nghiệp có 2 loại: 
- Paripakka: Nghiệp già dặn, có nhiều năng lực, cho quả trong khoảng 
thời gian 7 ngày trong kiếp hiện tại. 
— Aparipakka: Nghiệp chưa già dặn, có ít năng lực, cho quả sau 7 ngày cho 
đến hết kiếp hiện tại. 


Như vậy, trong 7 tốc hành tâm của mỗi lộ trình tâm khi chúng sinh tác 
nghiệp thì tốc hành tâm thứ nhất tạo nên Hiện báo nghiệp và sẽ cho quả trong kiếp 
hiện tại này; nếu như không trổ quả thì nghiệp này trở thành Vô hiệu nghiệp, không 
có khả năng cho quả nữa. 


2, Upapajjavedaniyakamma - sanh báo nghiệp: 

Sanh báo nghiệp là loại nghiệp cho quả trong kiếp kế tiếp, ngay sau khi dứt 
kiếp sống này. 

Chi pháp của nghiệp này là tác ý tâm sở đồng sinh với 12 Bắt thiện tâm và 8 
Dục giới đại thiện tâm làm phận sự Dục giới tốc hành tâm (Kãmajavanacitta) là sát-na 
tâm thứ 7 (cuối cùng) trong mỗi lộ trình tâm. 


Thiện nghiệp cũng như bất thiện nghiệp đã tạo đều có khả năng làm Sanh 
báo nghiệp, cho quả trong kiếp kế tiếp (gọi là kiếp thứ 2). 


Khi cho quả thì các quả này sẽ trổ cả trong 2 thời kỳ: 


* Patisandhikäla - Thời tái sinh: bắt đầu kiếp sống mới của chúng sinh. 
* Pavattikãla - Thời hiện hữu: kể từ sau khi tái sinh cho đến hết kiếp hiện tại. 


3, Aparãapariyavedaniyakamima - Hậu báo nghiệp: 

Hậu báo nghiệp là loại nghiệp cho quả từ kiếp thứ ba trở đi cho đến kiếp 
cuối cùng của bậc Thánh Arahán, trước khi tịch diệt. Nghĩa là loại nghiệp mà chúng 
sinh đã tạo, không có cơ hội cho quả trong kiếp hiện tại, không cho quả trong kiếp 
kế tiếp, không trở thành vô hiệu quả thì sẽ chờ cơ hội trổ quả từ kiếp thứ ba trở đi 
cho đến khi chúng sinh đó đắc quả Arahán - là kiếp cuối cùng - trước khi tịch diệt, 
Niết bàn. 

Chi pháp của Hậu báo nghiệp là tác ý tâm sở đồng sinh với 12 Bất thiện tâm 
và 8 Dục giới đại thiện tâm làm phận sự của 5 Dục giới tốc hành tâm từ sát-na tâm 
thứ 2 đến sát-na tâm thứ 6 trong mỗi lộ trình tâm. 
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Bất thiện nghiệp hoặc thiện nghiệp mà chúng sinh đã tạo đều có khả năng 
trở thành Hậu báo nghiệp cho quả từ kiếp thứ 3 trở đi cho đến kiếp cuối cùng của 
bậc Thánh Arahán trước khi tịch diệt Niết bàn. Nếu chúng sinh còn tử sinh luân hải 
trong 3 cõi 6 loài thì Hậu báo nghiệp này không thể trở thành Vô hiệu nghiệp được. 


BA LOẠI NGHIỆP THÀNH TỰU 


7 sát-na dục giới tốc hành tâm (kãmajavanacitta) 











DITTHADHAMMAVEDANÏYAKAMMA UPAPAJJAVEDANÏYAKAMMA 
HIỆN BÁO NGHIỆP SANH BÁO NGHIỆP 


APARÄPARIYAVEDANÏIYAKAMMA 
HẬU BÁO NGHIỆP 


4, Ahosikamma - Vô hiệu nghiệp: 


Vô hiệu nghiệp là loại nghiệp đã tạo xong mà không cho quả của nghiệp. 

Nghĩa là nghiệp này trở thành không có hiệu quả, nó không thể cho quả cả trong thời 
quá khứ, trong hiện tại và ngay cả trong thời vị lai. Như trong sách “Vô Ngại Giải 
Đạo” có ghi: 

⁄Ahosí kammam nãhosi kammavipáko. 

Ahosí kammam natthi kammavipáko. 

Ahosí kammam na bhavssati kammavipäko” 

“Nghiệp đã tạo nhưng đã không có quả của nghiệp. 

Nghiệp đã tạo nhưng đang không có quả của nghiệp. 

Nghiệp đã tạo nhưng sẽ không có quả của nghiệp. ” 


Hiện báo nghiệp nếu không cho quả trong kiếp hiện tại thì nó sẽ trở thành 
Vô hiệu nghiệp, cũng vậy Sanh báo nghiệp nếu không cho quả trong kiếp tiếp đến 
thì nó sẽ trở thành Vô hiệu nghiệp và cũng như thế nếu Hậu báo nghiệp không cho 
quả từ kiếp thứ ba đến kiếp cuối cùng của bậc Thánh Arahán trước lúc tịch diệt Niết 
bàn thì thì nó sế trở thành Vô hiệu nghiệp. 

Tóm lại tất cả các nghiệp đã tạo không phải khi nào cũng có cơ hội cho quả 


được. Cho nên nghiệp nào theo thời gian cho quả mà không có cơ hội để trổ quả thì 
nghiệp đó trở thành Vô hiệu nghiệp. 
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IV. PÄKATTHÃNA - NƠI CHÓN TRỔ QUÁ 


Về phương diện nơi chốn (cảnh giới) trổ quả thì nghiệp được phân thành 4 
loại, đó là: 
* Akusalakamma - Bắt thiện nghiệp, 
* Kãmävacarakusalakamma - Dục giới thiện nghiệp, 
* Rũpävacarakusalakamma - Sắc giới thiện nghiệp, 
* Arpävacarakusalakamma - Vô sắc giới thiện nghiệp. 


1, Akusalakamma - Bắt thiện nghiệp: 


Tác ý tâm sở đồng sinh với 12 Bất thiện tâm tạo nên các bất thiện nghiệp. 
Các bắt thiện nghiệp này chính là các tính xấu, thói hư tật xấu và gây nên tội lỗi trên 
thế gian. Chúng khởi sinh qua ba cửa (môn) đó là: thân, khẩu và ý và tạo nên các 
thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp và ý ác nghiệp. Cụ thể có cả thảy 10 Bắt thiện nghiệp 
qua 3 môn, đó là: 


a, Thân ác nghiệp: - sát sinh, 
- trộm cắp, 
- tà dâm. 
b, Khẩu ác nghiệp:  - nói dối, 


- nói lời chia rế, 
- nói lời thô tục, 
- nói lời vô ích. 
c, Ý ác nghiệp: - tham lam, 
- thù hận, 
- tà kiến. 
Chúng sinh đã tạo các bất thiện nghiệp này rồi, nếu chúng cho quả trong thời 
kỳ tái sinh sẽ phải đọa vào 4 cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la hoặc súc sinh; 
còn trong thời kỳ hiện hữu thì sẽ nhận quả khổ sở, bệnh tật, ốm đau, đói khát, v.v... 


2, Kãmãvacarakusalakarnma - [lục giới thiện nghiệp: 


Các nghiệp thiện được tạo bằng tác ý tâm sở đồng sinh với các Dục giới đại 
thiện tâm (Mahãkusalacitta) được gọi là Dục giới thiện nghiệp. Đó là những việc làm 
thiện hảo, lời nói thiện hảo và ý nghĩ thiện hảo thông qua 3 môn là thân, khẩu và ý: 
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a, 1hân thiện nghiệp: - tránh xa sát sinh, 
- tránh xa trộm cắp, 
- tránh xa tà dâm. 


b, Khấu thiện nghiệp: - tránh xa nói dối, 
- tránh xa nói lời chia rế, 
- tránh xa nói lời thô tục, 
- tránh xa nói lời vô ích. 


c, Ý thiện nghiệp: - không tham lam, 
- không thù hận, 
- có chánh kiến. 


Chúng sinh đã tạo các Dục giới thiện nghiệp này rồi, nếu chúng cho quả trong 
thời kỳ tái sinh sẽ được sinh vào cõi người hoặc các cối trời Dục giới; còn trong thời kỳ 
hiện hữu thì sẽ nhận quả an lạc, hạnh phúc, toại nguyện trong cuộc sống v.v... 


3, ®ãpãvacarakusalakamma - Sắc giới thiện nghiệp: 


Khi hành giả thực hành thiền định (samadhakammatthäna) đắc các tầng thiển 
Sắc giới với tâm thiền là các Sắc giới thiện tâm (Rũpävacarakusalacitta) sẽ tạo thành 
các Bất động nghiệp (Aneñjäbhisahkhärakamma) và đấy chính là các Trọng yếu 
nghiệp sẽ cho quả trong kiếp tới. 


Sắc giới thiện nghiệp là những nghiệp thiện có được do việc tu tiến thiền 
định, kết quả thành tựu là 4ø /£c đính - Appanãsamadlhi, như Päli có ghi: 


* Kipãvadarakusalam pana manokammeva tañca bhãwanãmayain appanã- 
pattam /hãnarigabhedena pafñfcavidham hoi. 
Sắc giới thiện nghiệp là ý nghiệp mà thôi và nó thành tựu do nhờ hành 
thiền đạt đến an chỉ định, khi phân chia theo thiền chỉ thì có 5 hạng: 


- Đệ nhất thiển sắc giới thiện tâm có 5 thiền chỉ là _ tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm, 


- Đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm có 4 thiển chỉ là tứ, phỉ, lạc và nhất tâm, 
- Đệ tam thiền sắc giới thiện tâm có 3 thiển chỉ là phi, lạc và nhất tâm, 
- Đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm có 2 thiển chỉ là lạc và nhất tâm, 
- Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm có 2 thiển chỉ là xả và nhất tâm. 
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Quả của các nghiệp này là chúng sinh đó sẽ tái sinh vào các cảnh giới phạm 
thiên, còn gọi là Sắc giới và được hưởng an lạc, hạnh phúc do thiền tạo ra. 


4, Aripävacarakusalakamma - VÔ sắc giới thiện nghiệp: 


Khi hành giả thực hành thiền định (samadhakammatthäna) đắc các tầng thiển 
Vô sắc giới với tâm thiền là các Vô sắc giới thiện tâm (Arũpävacarakusalacitta) sẽ tạo 
thành các Bất động nghiệp (Aneñjãbhisahkhärakamma) và đấy là các Trọng yếu 
nghiệp sẽ cho quả trong kiếp tới, giống như các Sắc giới thiện tâm vậy. 


Vô sắc giới thiện nghiệp là những nghiệp thiện có được do việc tu tiến thiền 
định, kết quả thành tựu là An /c đính - Appanasamadjhi, như Pãäli có ghi: 


* 7athã aqpãvacarakusalaffca manokammain tampi bhãvanäãmaya appanä- 

pattam ãrammanabhedena catubbidham hoi. 
Cũng vậy, vô sắc giới thiện nghiệp là ý nghiệp và nó thành tựu do nhờ 
hành thiền đạt đến an chỉ định, khi phân chia theo đối tượng của thiền thì có 4 hạng: 


- Không vô biên xứ thiện tâm có 2 thiền chi là xả và nhất tâm, 
- Thức vô biên xứ thiện tâm có 2 thiền chi là xả và nhất tâm, 
- Vô sở hữu xứ thiện tâm có 2 thiền chi là xả và nhất tâm, 
- Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm có 2 thiền chỉ là xả và nhất tâm. 


Quả của các nghiệp này là chúng sinh đó sẽ tái sinh vào các cõi trời vô sắc 
giới, là những cảnh giới chỉ có danh uẩn mà thôi, không có sắc uẩn. 


KẾT LUẬN: 

Nghiệp và quả của nghiệp là vẫn đề lớn của Phật giáo mà Đức Phật đã thuyết 
giảng trong nhiều bài kinh và nhất là trong Tạng Vi Diệu Pháp. Chúng chứa đựng 
nhiều nội dung sâu sắc, khó lĩnh hội và khó nghĩ bàn được như trong bài kinh 
Acinteyyasutta (Ahguttaranikãya, Catukanipäta) Đức Đạo Sư đã dạy về 4 điều bất khả 
tư nghì là: 

- Ân đức chư Phật 

— Thần thông, thiền định, 

— Nghiệp và quả của nghiệp, 
— Tạo thiên lập địa. 
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Tuy nhiên, muốn hay không thì cũng tuân thủ theo luật nhân quả; gieo nhân 
gì thì gặp quả ấy, làm thiện thì hưởng quả lạc, làm ác phải nhận quả khổ. Đó là quy 
luật muôn đời của vũ trụ nhân hoàn này... 


CC #222 
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BÀI MƯỜI MỘT 


TỨ THÁNH ĐẾ 


Ariyasacca - Thánh Đề (Tứ Thánh Đế) là bốn chân lý hay bốn sự thật, là 
pháp của bậc Thánh nhân nghĩa là các bậc Thánh đã thông suốt, đạt đáo bốn chân lý 
này, hoặc nói cách khác là bốn sự thật này làm cho phàm nhân thành tựu quả vị bậc 
Thánh. Đấy là những sự thật không sai lệch, chuẩn mực, đúng như chân như thật, 
nên được gọi là Ar/⁄asaccadhamma - Pháp Thánh ĐỀ. 


Pháp Thánh Đề có 4 pháp, còn gọi là Tứ Diệu Đế, đó là: 
* Dukkhasacca - Khổ Đề, 
* Samudayasacca - Tập Đề, 
* Nirodhasacca - Diệt Đá, 
* Maggasacca - Đạo Đề. 


I. DUKKHASACCA - KHỔ ĐỀ 


Khổ là một sự thật, một chân lý mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và tuyên 
thuyết cho các hàng chư thiên và nhân loại thấu biết. Ở đây pháp tự nhiên là sự thật 
ấy chính là các pháp hữu vi luôn luôn bị thúc ép, bị hành hạ, bị biến động, bị thay 
đổi thường xuyên và luôn khi bị tạo tác bởi các yếu tố, các duyên làm cho sinh khởi, 
cho đến lúc hết các duyên này thì mới diệt đi. 


1, Theo tạng Kính: 


Theo quan điểm của tạng Kinh thì “#ố đế chính là sanh, lão, bệnh, tử, sầu, 
ưu, bi, khổ não, khóc lóc, than vãn, xa cách người thương là khổ, gần gũi người 
không ưa là khổ, cầu mà không được là khổ, nói tóm lại chấp thủ vào ngũ uẩn do 
tâm tham ái và tà kiến là khổ. 


Về tính chất thì có 3 loại khổ, đó là: 
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a, Khổ khổ (Dukkhadukkhaj: đây chính là cảm thọ khổ (dukkhavedanä), 
là khổ khó chịu đựng nổi, như khổ trên thân và khổ trong tâm. 


b, Hoại khổ (Viparinãmadukkha): chính là cảm thọ lạc (sukhavedan3) bị 
trạng thái vô thường làm biến động, thay đổi cho nên lạc trở thành khổ. Hoại khổ 
còn được gọi là ð/ến chất khổ. 


c, Hành khổ (Sankhãradukkha): tất cả các hành (pháp hữu vi) đều vô 
thường, luôn bị tác động, tạo tác bởi 4 yếu tố: nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực nên 
sanh diệt, diệt sanh liên tục không ngừng nghỉ, đó chính là hành khổ. 

2, Theo tạng Ví Diệu Pháp: 


Ngũ uấn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức là khổ. Nếu phân chia rộng ra, có tất cả 
160 pháp, bao gồm: 


- 81 tâm hiệp thế (lokiyacitta) 
- 51 tâm sở (trừ tâm sở tham — lobhacetasika) 
- 28 sắc pháp (rũpa). 


Nói rút gọn thì đấy là Zaz⁄ - sắc. 


II. SAMUDAYASACCA - TẬP ĐỀ 
Nguyên nhân của “#ổlà một sự thật, một chân lý, là pháp nói đến nhân làm 
phát sinh khổ, hay cho quả là khổ hiện hữu ra và níu kéo chúng sinh không cho thoát 
khỏi khổ trầm luân trong tam giới. 
1, Theo tạng Kính: 
Theo quan điểm của tạng Kinh thì 74ø đế là tham ái (tanhã), gồm có 3 loại: 


* Dục ái (Kãmatanhã): sự bám víu, dính mắc, tham luyến vào đối tượng 6 
cảnh trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp). 


* Hữu ái (Bhavatanhã): tham ái trong 6 cảnh trần hợp với thường kiến, 
hoặc tham ái vào 3 cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 


* Phi hữu ái (Vibhavatanhä): tham ái trong 6 cảnh trần hợp với đoạn kiến. 
2, Theo tạng Ví Diệu Pháp: 


Theo Vi Diệu tạng thì thực tính pháp (sabhavadhamma) của tham ái (tanhã) 
chính là tâm sở tham (lobhacetasika). Bản chất thực sự của tham ái, pháp cốt lõi điều 
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khiển tham ái và là nguyên nhân của khổ, tạo tác ra khổ là tâm sở tham này. 


III. NIRODHASACCA - DIỆT ĐỀ 


Sự diệt tận khổ đau, chấm dứt mọi nỗi khổ gọi là Ø/⁄£f đế (Mirodhasacc2). 
Thật ra thì, Khổ đề là pháp cần nhận rõ còn việc diệt khổ chính là diệt tận nguyên 
nhân sinh ra khổ, tức là diệt tận vô minh và ái dục, đó cũng chính là diệt trừ các 
phiền não (kilesa). Cho nên, ở đây cần hiểu rõ diệt tận phiền não có nghĩa là không 
để cho phiển não khởi sinh được nữa. 

Tại thời điểm mà các danh pháp (tâm và tâm sở) nhận Niết bàn (Nibbãna) 
làm đối tượng, thì lúc ấy Diệt đế hiện hữu. Bởi vậy, Diệt đế có chỉ pháp là Niết bàn 
và Niết bàn này là đối tượng bên ngoài, là pháp diệt tận phiền não và khổ đau (xem 
thêm bài 12 - Niết bàn). 


IV. MAGGASACCA - ĐẠO ĐỀ 


Pháp đưa đến sự diệt khổ hay pháp dẫn đắt chúng sinh thoát khỏi mọi khổ 
ách gọi là Đạo để (Maggasacca). Đạo đề là đạo lộ, là con đường mà hành giả thực 
hành theo sẽ đạt đáo Niết bàn, thoát khỏi khổ não luân hồi. Con đường đưa đến 
Niết bàn này chính là Thánh Đạo tám ngành hay có 8 chỉ phần và còn được gọi là 
Bát Chánh Đạo. Về mặt thực tính pháp, Thánh Đạo (Ariyamagøa) có 8 chỉ là: 


Chánh Kiến Sammaäditthi . 
PAÑÑÄ - TUỆ 

Chánh Tư Duy Sammäsañkappa 

Chánh Ngữ Sammäväca 

Chánh Nghiệp Sammäkammanta SÏLA - GIỚI 

Chánh Mạng Sammääjwa 

Chánh Tinh Tấn Sammäväyäma 

Chánh Niệm Sammäsati ' SAMÄDHI - ĐỊNH 

Chánh Định Sammäsamaädhi 


Đức Phật đã chứng ngộ Tứ Thánh Đề và đem ra truyền dạy cho chư thiên 
cùng nhân loại đúng như những gì Ngài đã chứng ngộ nhằm mục đích cho người 
nghe thấy đúng với sự thật, chứng đắc giống như Ngài, tức là làm cho thanh tịnh, 
thoát khỏi khổ ách, đoạn tận phiền não,... 
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V. PHẬN SỰ CỦA TỨ THÁNH ĐỀ 


Đối với Tứ Thánh Đế, những phận sự cần phải làm của hành giả trong quá 
trình tu tập và chứng đắc Đạo, Quả và Niết bàn là: 


°..~= 


* Tập đề (Samuddayasacca): là pháp cần đoạn trừ (Pahätabbakicca). 
* Diệt đế (Nirodhasacca): là pháp cần làm thấu rõ (Sacchikãtabbakicca). 
* Đạo để (Maggasacca): là pháp cần tu tiến (Bhãvetabbakicca). 


Cả 4 phận sự này cần được tiến hành đồng thời trong lúc tu tập Tứ niệm xứ, 
nghĩa là: 


Tại thời điểm quán sát danh-sắc là đối tượng của việc tu tập Tứ niệm xứ, 
được gọi là làm phận sự trong việc nhận biết “øổ đế 


Trong lúc quán sát danh-sắc đang hiện hữu, là đối tượng hiện tại đó, thì 
abhijjã (tham ái) và domanassa (sân hận) không thể sinh khởi được, đấy chính là phận 
sự trong việc đoạn trừ 74ø đế 


Khi đang quán sát danh-sắc tiếp diễn liên tục như thế, việc nhận biết khổ đề 
nhiều lên bao nhiêu thì việc đoạn trừ tập đế cũng mạnh lên bấy nhiêu. Chính việc 
đoạn trừ Tập để ấy được gọi là có phận sự trong việc làm thấu rõ //£r đế 


Và cũng chính việc nhận biết Khổ đế đang được tiến hành đó gọi là đồng 
thời tu tiến Đạo đế. Lúc ấy g/ớ/, đn/ và tuệ cùng được tiến hành đồng nhau trên đối 
tượng của Tứ niệm xứ và được gọi là việc thực hành ø/ớí, đƒn/ và tuệ đồng thời. 


CC #222 
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BÀI MƯỜI HAI 


PHÁP THỰC HÀNH 


Việc thực hành theo lời dạy của Đức Đạo Sư là pháp hành trên phương diện 
tâm linh; đó là việc làm cho thanh tịnh tâm ý, đoạn trừ phiền não, cấu uế của nội 
tâm nhằm giải thoát mọi trói buộc, trầm luân, đưa người thực hành đến giác ngộ, giải 
thoát. Như chúng ta đã biết phiền não, cấu uề có 3 cấp độ để đoạn trừ: 


* Phiển não thô thiển được đoạn trừ bởi s72 - giới 
* Phiển não hạng trung được đoạn trừ bởi sawãdjJ/ - định. 
* Phiển não vi tế được đoạn trừ bởi /a/ñã - tuệ. 


Như vậy, pháp thực hành trong Phật giáo chính là pháp hành trên 3 phương 
diện: giới, định và tuệ. 


I. SÏLA — GIỚI 


%7a - Giới là sự thu thúc, sự cẩn trọng về thân và khẩu để tránh vi phạm vào 
các điều răn, điều ngăn cấm mà Đức Phật đã chế định trong tạng Luật 
(Vinayapitaka), nhằm giúp cho người thực hành theo lời Phật dạy không làm các điều 
cấm trong các thân ác hành (kãyaducarita) và khẩu ác hành (vaciducarita). 


1, Thành tựu giới: 
Giới được thành tựu dựa trên: thu thúc, tâm sở, tác ý nguyện giới và không vi 


phạm điều học. 


a, Thu thúc: đây chính là sự thúc liễm, cẩn trọng để không cho tội lỗi sinh 
khởi nơi thân và khẩu. Hành giả thực hành thông qua sự thu thúc các học giới 
(pãtimokkhasanvara), thu thúc niệm (satisahvara), thu thúc trí (ñãnasahvara), thu thúc 
nhẫn (khantisahvara), thu thúc tấn (Viriyasahvara). 
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b, 74m sở: bao gồm 3 tiết chế tâm sở W&iraticetasika), tâm sở vô tham 
(alobhacetasika), tâm sở vô sân (adosacetasika), tâm sở tuệ (paññäcetasika), v.v... 


Đó chính là không làm khẩu ác hành, thân ác hành và tà mạng (micchäãjwa) 
tại thời điểm chạm mặt với các đối tượng làm nhân tố cho các ác hành bằng sự hiện 
hữu thích hợp của tâm sở chánh ngữ (sammäväcacetasika), tâm sở chánh nghiệp 
(sammäkammantacetasika), tâm sở chánh mạng (sammääjvacetasika). Hoặc là lúc 
đang làm phước sự như: bố thí, cúng dường, trì giới, tụng kinh, lạy Phật, v.v... có sự 
tham gia của các tâm sở vô tham (alobhacetasika), tâm sở vô sân (adosacetasika) trong 
các tâm đại thiện (mahäkusalacitta); chính các phước sự này sế là rào ngăn cản không 
cho các ác nghiệp khởi lên. 


c, 7ác ý nguyện giới: việc tránh xa các thân ác hành và khẩu ác hành với 
tác ý khởi lên trước rằng sẽ không làm các điều tội lỗi, ác hạnh như: sát sinh, trộm 
cấp, tà dâm, nói dối, uống rượu và chất say, v.v... dựa trên năng lực của tâm sở tác ý 
(cetanäcetasika) mà bản thân quyết tâm sẽ tránh khỏi, đấy gọi là nguyện giới 
(samädäna). 


d, Không ví phạm điều học: là quyết tâm không để vi phạm các điều học 
(sikkhãpada), còn gọi là học giới mà bản thân hành giả hay đệ tử Phật đã phát 
nguyện thọ trì rồi. 


2, Hành trì giới: 
Việc giữ giới hay còn gọi là trì giới chính là việc người thực hành không vi 


phạm các học giới mình đã thọ nguyện, tức là việc không làm các điều ác, tội lỗi trên 
thân và khẩu. 


Trong giữ giới có cả giữ giới thanh tịnh và giữ giới không thanh tịnh: 

* Nếu như người nào giữ giới mà nương theo lợi lộc, danh tiếng, khen 
ngợi, lạc thú, hoặc đề cập đến sự đẹp đế, không bệnh tật và tăng tuổi thọ thì sự giữ 
giới này là không thanh tịnh, bởi vì đó là nơi mà phiền não, cấu uế có thể bám víu 
vào để phát triển. 


* Nếu như người nào giữ giới mà dựa vào đó để thoát khỏi khổ não, để 
đoạn trừ cấu bẩn của nội tâm, để thấu rõ Niết bàn thì việc giữ giới ấy là thanh tịnh và 
được bậc trí tán thán. Giữ giới thanh tịnh chính là hành trì theo 7 /ñanh nh giới 
(Catupärisuddihísil2) mà Đức Phật đã chế định trong tạng Luật. 
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VI PHẠM 
ĐIỀU HỌC 





3, tợi ích của giữ giới: 

Người hành trì theo giới luật, luôn có được tài sản, danh tiếng lan tỏa khắp 
nơi. Khi người đó đi vào hội chúng đang tụ họp sẽ không ngại ngùng, sợ hãi; lúc gần 
chết luôn tỉnh táo, đầu óc sẽ không lẫn lộn và khi chết đi sẽ tái sinh vào cảnh giới an 
lạc. Nếu giới chính là các đzø c#/ trong Bát Thánh Đạo sẽ dẫn dắt đến Niết bàn, do 
bởi ø/ớ/ đồng hành cùng đ⁄ và /uệ. 

Ngoài việc giúp cho người thực hành đoạn trừ được phiền não loại thô thiển, 
không vi phạm các điều học, không làm các thân ác hành và khẩu ác hành, giới còn 
là nền tảng giúp cho 2 luôn được vững chãi, ổn cố trên để mục (đối tượng) dựa 
vào sự thu thúc thân và khẩu một cách tốt đẹp của g/ớ/. 


4, 7ứ thanh tịnh giới: 

Với mục đích giác ngộ, giải thoát khỏi khổ não, luân hồi hành giả cần phải trì 
giới một cách nghiêm ngặt hơn với những học giới (sikkhäpada) mà giúp cho người 
thực hành thanh tịnh thân tâm, đoạn trừ phiền não, tận diệt cấu uế của nội tâm. Đó 
chính là 7ứ anh tính giới (Catuparisuddhisiia). 


Tứ thanh tịnh giới có 4 loại như sau: 


a, Biệt giải thoát thu thúc giới (Pãfimokkhasarivarasifa): thu thúc, cần trọng, 
giữ gìn để không vi phạm các điều học, các học giới mà Đức Phật đã chế định ra 
trong tạng Luật. 


b, Lục căn thu thúc giới (Indriyasarivarasiia): thu thúc, phòng hộ, giữ gìn 6 
căn, không để cho các bắt thiện pháp xâm nhập mọi lúc, mọi nơi. 

c, Dưỡng mạng thanh tịnh giới (Ajivaparisuddjh/sila): nuôi mạng bằng hành 
động chân chánh, không tà mạng nuôi thân, không làm các nghề nghiệp bất chánh 
mà Đức Thế Tôn đã cấm ché, ... 
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d, /iên hệ vật dụng giới (Paccayasannisifasifa): là sự quán tưởng bỗn món 
vật dụng (y phục, vật thực, chỗ cư ngụ, thuốc chữa bệnh) trước khi thọ dụng, trong 
lúc thọ dụng và sau khi đã thọ dụng trong ngày rồi, nhằm ngăn chặn tham ái phát 
sinh. 


Trong Tứ thanh tịnh giới này, Lục căn thu thúc giới (Indriyasaivarasila) dẫn 
đầu và bao quát tất cả các giới còn lại, phù hợp với hàng tại gia cư sĩ muốn giữ giới 
cho được trong sạch. Đây là yếu tố quan trọng và là một nền tảng tương đồng với 
việc tu tiến niệm xứ (satipatthäna), một khi tu tập niệm xứ lớn mạnh hơn lên thì cũng 
có nghĩa là làm cho các căn được hộ trì (indriyasahvarasila) tốt hơn lên. 


Do vậy, s7 - giới có đối tượng là các niệm xứ (satipatthäna) tức là có danh- 
sắc làm đối tượng thì giới này được gọi là ad/⁄sữfa - giới cao thượng. 


II. SAMÄDHI - ĐỊNH 


Samãdji - Đ/nh là trạng thái tâm ổn cố, trụ vững trên một đối tượng duy 
nhất dưới năng lực của ekaggatäcetasika - tâm sở nhất tâm. 


Nếu tâm an trú trên đối tượng trong một thời gian ngắn gọi là &/#2//&a- 
samãdlhi - sát-na định, hay còn gọi là upacãrasamadli - cận định. 


Nếu tâm an trú trên đối tượng một cách vững chãi hơn lên, không chuyển 
đổi sang đối tượng khác và các thiền chỉ hiển lộ rõ ràng cùng với việc đè nén được 
các triển cái (nivarana) chắc chắn thì gọi là a/yoanãsamadlhi - an chỉ định. 

1, Phận sự của định: 

Phận sự của Z7 chính là đè nén không cho các pháp chướng ngại hay còn 
gọi là triỀn cái (nivarana) sinh khởi ở trong nội tâm. Chính sự phát sinh của các thiền 


chỉ: tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm đã đè nén không cho các triỀn cái: hôn trầm thụy 
miên, hoài nghỉ, sân hận, trạo hối, tham dục sinh khởi lên được, cụ thể như sau: 


* Vitakka - Tầm đè nén  Thinamiddha - Hôn trầm thụy miên. 
* Vicâra - Tứ đè nén  Vicikiccha - Hoài nghỉ. 

* PIti - Phi đè nén Byäpäda - Sân hận. 

* Sukha - Lạc đè nén  Uddhaccakukkucca - Trạo hối. 


* Ekaggatä- Nhấttâm đè nén  Kãmachanda - Tham dục. 
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EKAGGATÄ 





2, Lợi ích của định: 


Hành giả thực hành định tốt đẹp rồi sẽ nhận được an lạc cả thân lẫn tâm khi 
nhập thiền. Định là nền tảng của tuệ, của thiển minh sát (vipassan3), là nhân để phát 
sinh thần thông (abhiññä) và nhập định. Những vị đã đắc thiền khi mãn kiếp sống sẽ 
tái sinh vào các cảnh giới an lạc của phạm thiên hữu sắc hoặc vô sắc phù hợp với cấp 
độ thiển mà mình đã chứng đắc. 


3, 7hiên định (thiên chị: 


Thuật ngữ Pa|i để chỉ cho thiền định là s2af2akammaffhäna, là một dạng tu 
tiến nội tâm, làm cho tâm được yên tịnh, ổn cố và an trú trên một đối tượng; có thể 
dập tắt, đè nén các pháp chướng ngại (còn gọi là triển cái - nivarana) và đạt đến 
trạng thái an cð/ định (appanasamadlJ/), vững chãi trên một đối tượng duy nhất, lúc 
đó tâm hành giả được gọi là /2m /ð/ên (/hãnacif/a) hay tâm đại hành (mahagsatacitta). 


4, Đối tượng của thiên định: 


Tâm thiển muốn khởi sinh được cần dựa vào việc chú tâm vào đối tượng cho 
đến lúc các chỉ thiền có sức mạnh làm cho tâm ổn cố và trụ vững trên một đối tượng 
duy nhất. Đối tượng hay đề mục mà hành giả cần chú tâm vào trong việc tu tập thiển 
định có tất cả 40 đề mục, cụ thể như sau: 


a, 10 Kasina - Biến xứ: 


Biến xứ đất Biến xứ nước 

Biến xứ lửa Biến xứ gió 

Biến xứ màu xanh Biến xứ màu vàng 
Biến xứ màu đỏ Biến xứ màu trắng 
Biến xứ chân không Biến xứ ánh sáng 
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b,7Ø Asubha - Bất t/nh: (quán tử thì) 


Thây phình trướng Thây bầm xanh 
Thây máu mủ Thây nứt nẻ 

Thây thú ăn Thây phân lìa 

Thây rã rời Thây máu chảy 
Thây sâu đục Xương xẩầu lung tung 


c, 70 Ánussal— Tùy niệm: 


Niệm Phật Niệm Pháp 
Niệm Tăng Niệm giới 
Niệm thí Niệm Thiên 
Niệm hơi thở Niệm chết 
Niệm thân hành (32 thể trược) Niệm tịch tịnh 


d, 7 Ahãrepafikdlasaffä - Quán vật thực bắt tịnh 
e, 7 Ahãrepafiktlasafifiã - Phân tích tứ đại 
{, 4 Brahmavihãra - Vô lượng tâm (Phạm trú): 
Từ Bi 
Tùy hỷ Xả 
g, 4 Ardpakammaffhäna - Vô sắc thiên: 


* Äkãsãnañcãyatana - Không vô biên xứ: lấy øư không vô tận làm đối 


tượng. 
* Viññãnañcäyatana - Thức vô biên xứ: lấy không vô biên xứ tâm làm 
đối tượng. 


* Äkiñcaññãyatana - Vô sở hữu xứ: lấy không có øì cả làm đối tượng. 
* Nevasaññãnäsaññãyatana — Phi tưởng phi phi tưởng xứ: lấy vô sở hữu 


xứ tâm làm đối tượng. 


Sắc giới thiện tâm là những tâm phát sinh do quá trình tu tập thiền định 
(samathabhävanä) về Sắc giới. Hành giả cần sử dụng để mục là các pháp chế định 
(paññatti) như đã nêu ở trên để tiến hành tu tập. 


Bước đầu hành giả chú tâm vào để mục, rồi niệm thầm (parikamma), tại thời 
điểm này tốc hành tâm là các tâm đại thiện, hành giả trải qua các trạng thái ở cấp độ 
sơ định (parikammasamadhi) rồi cận định (upacärasamädhi). Khi hành giả tiếp tục 
phát triển tu tập, tăng cường định hơn nữa, vững chắc hơn, vi tế hơn, đến cấp độ an 
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chỉ định (appanäsamadhi); lúc này tâm của hành giả sẽ chuyển từ tâm đại thiện 
thành sắc giới thiện tâm. Đệ nhất thiền thiện tâm lần đầu tiên khởi sinh với hành giả 
cùng với 5 thiển chỉ. Đây là thiện tâm cho quả patisandhi (tục sinh) ở các cối trời 
phạm thiên. 


LỘ TRÌNH ĐỆ NHẤT THIỀN THIỆN TÂM 


patibhaganimitta 


























bha_ = bhavalgacitta - hộ kiếp tâm mvs”4 = 

na _ = bhavalgacalanacitta - hộ kiếp tâm rung động mahävipäka 

da _ = bhavahguppacchedacitta - hộ kiếp tâm bị cất _ | ñãnasampayutta 4 
ma _= manodvärävajjanacitta - ý môn hướng tâm 

par_ = parikamma - chuẩn bị 

HE E HAI ae rdc2TDINI mks”4 = mahäkusalañänasampayutta 4 
anu = anuloma - thuận thứ 

got_ = gotrabhi - chuyển tánh 


jhãä = jhãnacitta - thiểntâm —> rpk 1 = 1 rũpävacarapathamajjhänakusala 


Đây là lộ trình tâm phát sinh thiền lần đầu tiên của hành giả tu tập thiền định 
và được chứng đắc sơ thiền. 


Các L⁄ô sắc giới thiện tâm sẽ sinh khởi trong quá trình tu tập thiền định vô sắc 
với các đối tượng và các bậc thiển như đã nói ở trên. 


5, Sáf-na định: 


Đối với định (samadhi) có đối tượng là các niệm xứ (satipatthãna) hay nói 
cách khác, đối tượng là danh-sắc thì định này gọi là &#a/kasamadli - sá†-na định. 
Đây là loại định có tâm an trụ trên đối tượng hiện tại là danh pháp hoặc sắc pháp đó, 
định này sẽ thanh tịnh và vắng lặng khỏi các phiển não, cấu uế nên được gọi là 
adhisamadlhi - định tôi thượng hay adhicifa - tâm tối thượng, trong 7 Thanh tịnh 
(Visuddhi) thì đấy là Tâm thanh tịnh (Cittavisuddhi). 
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III. PANÑÄ — TUỆ 
Paññã - Tuệ là pháp thấy biết nhân quả của các thực tính pháp (sabhäva- 
dhamma) đúng như chân, như thật. Tuệ có nhiều tên gọi khác nhau, chẳng hạn như: 
vô sí (amoha), trí (ñãna), chánh kiến (sam,mäifhi),... 


Riêng nói về chánh kiến thì có cả thảy 6 loại chánh kiến như sau: 


1, Kammassakafasammadlffhi: sự thấy biết đúng đắn về nghiệp và quả của 
nghiệp. Thấy rằng chúng sinh có nghiệp riêng của mình và nhận lãnh quả của nghiệp 
đó, làm nghiệp thiện sẽ được quả lạc, làm nghiệp ác sẽ nhận quả khổ. Nghiệp chính 
là hành động, việc làm của chính mình qua thân, khẩu và ý. 


2, Jhãnasammãdlƒfhí: là trí tuệ thấy rõ nhân quả trong khi thực hành thiền 
định để cho tâm vắng lặng, định tĩnh trước các triỀn cái, chướng ngại. Cụ thể là tâm 
của hành giả an tịnh, yên lặng, không tham đắm, không chối đẩy, bực bội trước các 
đối tượng thuộc về ngũ trần (kãmagunärammana) và thọ hưởng niềm an lạc (sukha) 
do thiên pháp sinh đó. Ngoài ra còn thấy rõ quả báu của việc đắc thiền là thiỀn định 
này làm nền tảng cho phép luyện thần thông (abhiññã) và là nền tảng để tu tiền thiền 
minh sát (vipassanäbhãvanä); hiển nhiên khi hành giả đã đắc thiền định rồi, nếu 
thiền định đó không bị suy thoái thì lúc mạng chung sẽ được tái sinh vào các tầng trời 
phạm thiên, phù hợp với bậc thiển mà mình đã chứng đắc. 


3, Vipassanasammãdiffhi: trí tuệ thấu biết bản chất thực tại của đối tượng 
đúng với sự thật, như chân, như thật rằng 6 trần cảnh chỉ là danh pháp và sắc pháp 
mà thôi và danh, sắc này luôn sinh diệt và trong quá trình tu tập sẽ phát sinh trí tuệ 
thấy biết danh, sắc đó có trạng thái vô thường (luôn biến đổi), khổ (khó chịu đựng 
được) và vô ngã (không phải là ta, của ta, không thể điều khiển được). Do vậy, 
vípassarnã là tên gọi của trí tuệ thấy danh - sắc là vô thường (aniccam), khổ (dukkham) 
và vô ngã (anattã), ba trạng thái này có tên gọi là ¿am tướng (lakkhana). 


4, Aaggasammadfffhi: là trí tuệ sinh khởi tiếp sau khi tu tiến vipassana để 
thấy rõ tam tướng rồi đạo tâm (magøacitta) phát sinh, có đối tượng là Niết bàn 
(Nibbäna). Lúc hành giả thấu rõ Niết bàn thì cũng là lúc các phiền não ngủ ngầm 
(anusayakilesa) cũng được đoạn tận tuyệt đối (samucchedapahãna). 


5, Phalasamnadfƒhi: là trí tuệ nhận Niết bàn làm đối tượng, sau khi tuệ trong 
đạo tâm làm nhiệm vụ đoạn trừ phiển não ngủ ngầm xong thì tuệ này thực hiện phận 
sự thọ hưởng an lạc nội tâm do việc nhận Niết bàn làm đối tượng. Đây là an lạc tuyệt 
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hảo và tối thượng, bởi vì hành giả đã giác ngộ, giải thoát nên gọi là v/nu#sukha - 
giải thoát lạc. 


6, #accavekkhanasammadfffh¡: là trí tuệ quán xét đạo tâm (maggacitta), quả 
tâm (phalacitta), Niết bàn (nibbäna), các phiền não (kilesa) đã đoạn tận và các phiền 
não còn sót lại trong quá trình chứng ngộ Niết bàn. 


CHÁNH KIÊN 
SAMMÃÄDITTHI 


SAMMÄVÄCÄ 





Fafiã - Tuệ có công năng 
đoạn tận phiền não tuyệt 
đối (samucchedapahäna), 
đồng hành với giới (sïla) và 
định (samadhi) trong quá 










CHÁNH 
NGHIỆP 


SAMMÄ 
KAMMANTA 


trình tu tiến thiền tuệ 
(vipassanäkammatthana) 
đến khi đắc đạo quả, 
được gọi là sammäadiffhi — 
chánh kiến, đây cũng là 1 
trong 8 đạo chỉ. 






CHÁNH MẠNG 


SAMMÄAJÏVA 









CHÁNH 
TINH TẤN 


SAMMÄ 
VÄYÄMA 









CHÁNH NIỆM 
SAMMÄSATI 
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Paññä — Tuệ trong việc tu tiến niệm xứ, tu tiến minh sát, tu tiến Bát Thánh 
Đạo hoặc Trung đạo là nói đến v/2assanãsammadfffhí và magøasammadiffhi. Đề làm 
cho hai loại chánh kiến này phát sinh được thì cần có 2 yếu tố sau: 


* Được nghe chánh pháp từ bậc thức giả (parato ca ghoso saccänusandhi). 
* Tạo sự hiểu biết về chánh pháp đã sinh khởi nơi tâm mình (ajjhatta ca 
yonisomanasikära). 


Một khi hành giả đã có được đầy đủ 2 yếu tố này thì có thể đạt được 
Vípassarnräsamrmãdfffhí và nêu như hành giả có công hạnh ba-la-mật tròn đủ, nhất là 
trí tuệ ba-la-mật thì hành giả sẽ đạo đáo maøøasammadffhí, đấy là sự viên mãn của 
tuệ (paññã) mà hội tụ đầy đủ 8 chỉ đạo, gọi là znagøasamaigi. 


Giới, định và tuệ trong pháp hành cần tiến hành đồng thời với nhau trong 
việc tu tiến niệm xứ; nghĩa là giới, định và tuệ phải có cùng một đối tượng là danh 
hoặc sắc như nhau. Chẳng hạn như lúc đang quán sát sắc ngồi là đối tượng của thiển 
tuệ thì việc biết rõ sắc ngôi ấy là cái biết của saf/sarm/pa/aiña (chánh niệm - tỉnh giác) 
với sự nỗ lực của w⁄/⁄acefas/ka (tâm sở tân), cũng chính là Z/Zø7 (tinh tấn). 


IV. SATIPATTHÄNA - NIỆM XỨ 


Satipaffhãna - Niệm xứ là bước đầu của việc thực hành thiền tuệ để đạt đáo 
Đạo, Quả, Niết bàn. 


Từ “satipatthãna” phân thành 2 chữ là: “sati” và “patthãna”. 


* Sa — Niệm: pháp ghi nhận, ghỉ nhớ đối tượng. Chỉ pháp chính là 
saticetasika — niệm tâm sở. 


* Pa{fhãna — Xứ: nền tảng, vị trí, là nơi chốn đặt để (của niệm). 


Ở đây, sati - niệm là sự ghi nhận đối tượng, cần phải đi với sampajañña - 
tỉnh giác, tức là có paññã - tuệ để ghi nhận đối tượng đúng như chân, như thật, đúng 
pháp tự nhiên và phải nương tựa trên sự nỗ lực, cần mẫn của viriya - tỉnh tấn một 
cách đều đặn, thường xuyên. 


Riêng về patthäna - xứ, là nơi đặt để của niệm, theo kinh “Đại Niệm Xứ” 
(Mahasatipatthanasutta) thì có 4 xứ là: kãya - thân, vedanä - thọ, citta - tâm và 
dhamma - pháp. Nếu nói tóm lại thì đấy chính là: rũpadhamma - sắc pháp và 
nãmadhamma - danh pháp. 
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Việc tu tiến niệm xứ là việc ghi nhận đối tượng danh pháp hoặc sắc pháp 
đang hiện hữu trước 6 môn, là đối tượng hiện tại và phải diễn tiến đồng thời với tỉnh 
cần và trí tuệ, gọi là: ätãpï (tinh tấn), sampajãno (tỉnh thức) và satimã (chánh niệm). 
Cả 3 pháp này chính là chi phần của vipassanã — minh sát, là pháp, là hành giả đang 
nắm bắt và nhận thức đối tượng. 


Do vậy, satipatthäna - niệm chính là nhân làm cho tuệ minh sát (vipassana 
-ñãna), thanh tịnh (visuddhi) và giải thoát (vimutti) sinh khởi tạo quả. 


V. VIPASSANÄKAMMATTHÃNA ~ THIÊN MINH SÁT 


Wjpassanã — Minh sát là tên gọi của trí tuệ thấy rõ danh-sắc là vô thường, khổ 
và vô ngã. Thiển minh sát còn gọi là ø/ên /uệ. 


1, Ích lợi của thiển mính sát: 


Bước đầu, thiền minh sát sẽ phá hủy được các vọng tưởng điên đảo 
(vipalãsa), tà kiến và ái dục đã cho rằng danh-sắc là có cốt lõi, tốt đẹp, an lạc và là có 
cái tôi (ngã), mong cầu cho danh-sắc luôn trường tồn. Ngoài ra, thiền minh sát còn 
mang lợi ích tối thượng là làm thấu rõ Niết bàn, đưa đến sự thoát khỏi khổ ách luân 
hồi. 


2, Đối tượng của thiên mính sát: 


Đối tượng của thiền minh sát là danh pháp và sắc pháp hiện tại. Do vậy, 
trong việc thực hành thiền minh sát cần phải học hiểu về danh-sắc; tức là phải học 
hiểu về tâm, tâm sở, sắc pháp đang sinh khởi ở 6 môn một cách thấu đáo nhằm đem 
ra tiến hành thiền tập theo như kinh “Đại niệm Xứ”. Cụ thể là: 


* Khi thấy hình sắc và mắt (nhãn căn) là sắc, 
cái thấy hay nhãn thức tâm là danh. 
* Khi nghe âm thanh và tai (nhĩ căn) là sắc, 
cái nghe hay nhĩ thức tâm là danh. 
* Khi ngửi mùi hương và mũi (tỷ căn) là sắc, 
cái biết mùi hay tỷ thức tâm là danh. 
* Khi nếm vị và lưỡi (thiệt căn) là sắc, 
cái biết vị hay thiệt thức tâm là danh. 
* Khi xúc chạm _ đất, lửa, gió và thân (thân căn) là sắc, 
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* Khi nghĩ suy 


hoặc là 


cái biết xúc chạm hay thân thức tâm là danh. 
trạng thái đi, đứng, ngồi, nằm là sắc, 

cái biết sự đi, đứng, ngồi, nằm ấy là danh. 
trạng thái buồn ngủ, yên ắng, phóng tâm,... là danh, 
cái biết sự buồn ngủ, sự yên ắng, phóng tâm,... là danh. 


Một khi đã hiểu rõ danh-sắc theo 6 môn rồi tiếp đến sẽ tu tiến niệm xứ thì 
cần phải quán sát danh hoặc sắc mà cấu uề là tà kiến (ditthikilesa) đang núp bóng nơi 
đối tượng ấy. Chẳng hạn như: 


* Khi thấy 
* Khi nghe 
* Khi ngửi 
* Khi nếm 
* Khi xúc chạm 


* Khi nghĩ suy 


hoặc là 


quán sát rằng đzn/ /#ấy bởi vì tà kiến sẽ nhầm tưởng và 
chấp thủ đzn/ £hấy thành ứa /hấ⁄ 

quán sát rằng đ2/ nghe bởi vì tà kiến sẽ nhầm tưởng và 
chấp thủ đ2n/ nøñe thành ứa nghe. 

quán sát rằng sắc /mờ/ bởi vì tà kiến sẽ nhầm tưởng và 

chấp thủ sấc mời thành ứa /hơm, ta thối 

quán sát rằng sắc v/ bởi vì tà kiến sẽ nhầm tưởng và 

chấp thủ sấc v/ thành #2 ngon, a dở, 

quán sát rằng sắc cứng-mêm, nóng-lạnh, căng-chùng bởi vì 
tà kiến sẽ nhầm tưởng và chấp thủ thành z4 nóng, 2 /ạnh,... 
quán sát cả danh lẫn sắc, tùy vào tà kiến sẽ chấp thủ vào đối 
tượng nào mà quán sát theo sự thật của đối tượng đó. Ví dụ lúc 
đi, đứng, ngồi, nằm thì quán sát sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm. 


lúc buồn ngủ, yên ắng, phóng tâm,... thì quán sát là danh 
buồn ngủ, danh yên ắng, danh phóng tâm,... 


3, Đối tượng hiện tại: 


Danh, sắc là đối tượng tu tập niệm xứ và các đối tượng này phải là đối tượng 
hiện tại, nghĩa là chúng là những đối tượng đang hiện hữu trước mặt hành giả, gọi là: 
“ãrammanapaccuppanna”. Người thực hành cần phải nắm bắt đối tượng hiện tại một 
cách thường xuyên với sự nhận thức chính mình (biết mình) mọi lúc, mọi nơi. 


4, Như fƒ tác ý (Yonisomanasikãra): 


Trong lúc thực hành thiền minh sát, hành giả cần phải quán sát đối tượng luôn 
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khi với trí tuệ thấu rõ nhân quả rằng bản thân chỉ có nhiệm vụ quán sát danh-sắc mà 
thôi, và một khi sẽ thay đổi đối tượng hoặc thay đổi oai nghỉ thì cần phải biết lý do 
phải thay đổi, tức là thay đối vì lẽ gì. 


5, Chú ý lúc hành thiên: 

Trong lúc đang quán sát danh-sắc là đối tượng hiện tại ấy, hành giả cần có sự 
chú ý rằng đang quán sát sắc gì, đang quán sát danh gì; đồng thời sự quán sát đó 
càng được tiến hành một cách tự nhiên, bình thường, không phải tạo ra đối tượng để 
quán sát. Chẳng hạn tạo tư thế ngồi để quán sát sắc ngồi hoặc tư thế nằm để xem sắc 
nằm; bên cạnh đó cũng không cần phải chòng chọc vào đối tượng để thấy đối tượng 
rõ ràng hơn, hay là bỏ quán sát để tâm yên tịnh hoặc quá chú ý vào đối tượng để 
tâm không bị phóng đi, tất cả như thế này gọi là sai tự nhiên, không bình thường. 

Khi danh-sắc hiển hiện ở cửa (dvära-môn) nào thì chỉ quán sát danh-sắc ấy 
nơi căn môn đó mà thôi. 


Điều quan trọng là đối tượng tu tập phải là đối tượng hiện tại với sự biết 
mình luôn luôn. Khi tu tiến niệm xứ đến lúc biết danh, biết sắc đang luôn hiển hiện 
qua sáu môn rồi thì trí tuệ thanh tịnh sẽ thấy chỉ có danh-sắc đang hiện hữu mà thôi, 
như thế gọi là nhận được “đối tượng hiện tại”, lúc đó trí tuệ sẽ phá vỡ sự chấp thủ 
cho rằng /2 #2 được ngay. 


Trí tuệ thấu biết được như thế gọi là đ/#/⁄suddli — trí kiến thanh tnứh, là trí 
tuệ thấy biết thanh tịnh, trong sáng, thoát khỏi tà kiến cho rằng danh sắc, ngũ uẩn là 
ta, là bản ngã. 


Khi tiếp tục quán sát danh-sắc như thế, sẽ thấy biết nhân duyên (paccaya) 
làm cho sắc sinh khởi hoặc danh sinh khởi. Rồi lại quán sát tiếp đối tượng danh-sắc 
hiện tại liên tục sẽ thấy rõ sự diệt đi của danh-sắc mà có cả sự sinh khởi và sự diệt 
tận là lẽ thường. 


=~= 


Tuệ minh sát (Vipassanäñäna) là trí tuệ thấy rõ danh-sắc vô thường (aniccam), 
danh-sắc là khổ (dukkham) và danh-sắc là vô ngã (anattä) hiển hiện, gọi là trí tuệ thấy 
rõ tam tướng (tilakkhana), tức là thấy rõ đặc tính chung (sämañña-lakkhana) của danh 
pháp và sắc pháp. 

Chính tuệ minh sát thấy rõ danh-sắc vô thường, khổ và vô ngã này làm cho 
phát sinh sự nhàm chán trước các pháp hữu vi (sankhãradhamma), và đây cũng là 
đường lối giúp cho đoạn diệt phiền não, thấu rõ Niết bàn, thoát khỏi tử sinh luân hải. 
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VI. CĂN BẢN CỦA THIỀN ĐỊNH VÀ THIỀN TUỆ 


* Căn bản của thiền định (samatha) là làm cho tâm yên tịnh trên đối tượng 
(để mục) mà hành giả cần chú tâm, tâm hành giả không dao động, chạy đi tìm kiếm 
đối tượng khác do năng lực sai khiến của các phiền não chướng ngại (nivarana). 


Về phần hành giả thấu biết cái gì hay không thì không phải là chuyện quan 
trọng khi thực hành thiền định, chỉ cần tâm ổn có, an trụ trên đối tượng mà hành giả 
đang chú mục là được rồi. 


Đối với thiền định, nếu sự thấu biết về nhân quả, bản chất hay thực tính 
pháp càng ít bao nhiêu thì định (samadhi) càng có năng lực mạnh mẽ bấy nhiêu. Đây 
chính là căn bản của thiền định. 


* Căn bản của thiền tuệ lại cần phải dùng trí tuệ thấu biết nhân quả đúng 
như chân như thật của thực tính pháp. Tức là không cần làm cho yên ắng, tịnh lặng, 
hoặc an lạc, thoải mái mà cần phải thấu biết, thấy rõ sự thật của pháp tự nhiên đang 
là đối tượng hiển hiện trước mắt hành giả mà thôi. 


Do vậy, v2assanã - thiên mính sát chính là tên gọi của pa//ã - tuệ thấu rõ 
sự thật, đoạn trừ lậu hoặc, cấu uế, phiền não nội tâm một cách thanh tịnh, trong 
sạch, đây chính là nền tảng của vipassanã. 


VII. LIÊN HỆ GIỮA THIÊN ĐỊNH VÀ THIỀN TUỆ 


Thiền định (samatha) là phương cách luyện tập để cho tâm được thanh tịnh, 
yên lặng, tạm thời không bị các pháp chướng ngại (nivarana) che chắn. Đây không 
phải là con đường thực hành để thoát khỏi mọi khổ ách, đoạn tận phiển não, và 
cũng chẳng phải là nhân tố để vào đến Tứ Thánh Đề. Như đã biết, đạo sĩ Älãra 
Kalama đã đắc tam thiền vô sắc giới là Vô sở hữu xứ thiền (Akiñcaññãyatanajhäna) và 
đạo sĩ Udaka Rãmaputta đã đắc tứ thiển vô sắc giới là Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thiền (Nevasaññänäsaññäyatanajhäna) và từng dạy cho Đức Bồ Tát nhưng cũng 
không thể đắc được Đạo, Quả, Niết bàn, bởi vì thiền định (samatha) không thể thấu 
rõ thực tính pháp của danh-sắc đúng như chân, như thật và cũng không có khả năng 
đoạn tận lậu hoặc, diệt trừ phiền não được. 


Một khi không thấu biết danh-sắc (nãmaripa) thì sẽ không thấy được tam 
tướng (tilakkhana), bởi lẽ tam tướng chính là: vô thường, khổ và vô ngã có ở trong 
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danh-sắc. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn muốn độ cho các vị đã đắc thiền định, đã thuần 
thục trong việc xuất nhập các tầng thiền nên Ngài đã đưa các thiền chỉ là: tầm, tứ, 
phi, lạc (vedanä) và nhất tâm (samadhi), (đây chính là các thực tính pháp của danh 
pháp) ra làm đối tượng của thiển tuệ (vipassanã). Các danh pháp là các thiển chỉ này, 
có thực tính pháp đúng như sự thật nên mới có thể làm cho tam tướng hiển lộ được. 


Lại nữa, hành giả từng tu tập thiền định đến mức làm tâm tịch lặng, đè nén 
được các triển cái (nivarana) nhưng chưa đắc thiền, chưa thuần thục trong thiển 
nhưng tâm đã được yên tịnh trước các pháp triển cái thì cũng là mối duyên hệ để 
giúp cho việc hành thiển minh sát thuận lợi hơn lên. Thật vậy, dựa trên sự tịch lặng 
của tâm thức do hành giả đè nén được các triỀn cái đã giúp cho tuệ thấy biết danh- 
sắc dễ dàng hơn lên. 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo, có nói rằng thiển định là cơ sở, nền tảng cho việc 
tu tiến thiền tuệ. Nghĩa là, sau khi tu tập thiền định đến mức tâm yên tịnh rồi thì tiếp 
tục tu tiến thiền tuệ, và đối với các vị hành giả này thì thuật ngữ Pali gọi là: 
amathayãn/kwa”. Nhưng nội dung ở đây không có nghĩa là nếu không thực hành 
thiền định trước thì không thể tiến hành thiền tuệ tiếp sau, không bắt buộc phải nhất 
nhất tu tập thiển định xong mới tu tập thiền tuệ; hiểu như thế là cách hiểu không 
đúng đắn, bởi lẽ có những trường hợp tu tiến trực tiếp vào thiền tuệ, quán sát danh- 
sắc là vô thường, khổ, vô ngã mà không qua thiển định vẫn được. Những hành giả 
khi đã học tập danh-sắc theo pháp học, biết rõ danh-sắc rồi đem danh-sắc ra làm đối 
tượng để tu tiến thiền tuệ, thực hành đơn thuần minh sát mà thôi thì Pä|i gọi là: 
“ipassanayanikka“. 


Thiền định có liên quan đến thiển tuệ mà muốn nói đến ở đây chính là thiền 
định đặt trên nền tảng là đối tượng của tuệ (paññ3), tức là chỉ tại thời điểm tu tiến 
niệm xứ (satipatthana) mà thôi. Định (samadhi) này chính là samásamadhh - chánh 
định trong Bát Thánh Đạo, là một trong tám Đạo chỉ. 


Về phần những thiền định (samatha) nào không đặt trên nên tảng là đối 
tượng của tuệ hoặc là đối tượng của niệm xứ, tức là danh-sắc thì thiền định ấy không 
liên quan đến thiền tuệ (vipassan3) và có thể gọi là thiền định ngoài Phật giáo. 


Do vậy, chỉ có thiền định (samatha) đặt nền tảng trên đối tượng của tuệ, là 
danh-sắc thôi, mới liên quan đến thiển minh sát (vipassanã) nên có thể gọi là thiền 
định trong Phật giáo. 
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VIII. SỰ KHÁC NHAU GIỮA THIỀN ĐỊNH VÀ THIÊN TUỆ 


1, Về mặt kết quả: 
* Thiền định: làm cho tâm yên tịnh, chú tâm trên một để mục duy nhất. 
* Thiền tuệ: quán sát đối tượng để thấu biết đúng với sự thật. 


2, Về mặt đỐi tượng: 
* Thiền định: có đối tượng là Pháp Chế Định (Paññatti). 
* Thiền tuệ: có đối tượng là danh-sắc, là Pháp Chân Đề (Paramattha). 


3, Về mặt thực tính pháp: 
* Thiển định: có định (samaädhi) là tâm sở nhất tâm (ekaggatä), làm cho 


tâm an trụ trên đối tượng. 
* Thiền tuệ: có tuệ (paññä) là tâm sở tuệ (paññindriya), thấu rõ danh-sắc, 


là vô thường, khổ, vô ngã. 
4, Về mặt đoạn trừ phiên não: 
* Thiền định: đoạn trừ phiền não hạng trung (pariyutthãnakilesa). 
* Thiền tuệ: đoạn trừ phiền não hạng vi tế (anusayakilesa). 
5, Về mặt trạng thái đoạn trừ phiên não: 
* Thiền định: đoạn trừ phiền não bằng cách đè nén, (vikkhambhanapahäna). 
* Thiền tuệ: đoạn trừ phiền não bằng cách khử trừ nhất thời, theo từng 
giai đoạn (tadahgapahãna). 
6, Về mặt lợi ích: 


* Thiền định: luôn được an lạc do đè nén, áp chế được phiển não và tái 


sinh trong các cảnh giới phạm thiên. 
* Thiền tuệ: nhằm đoạn trừ các vọng tưởng, đưa đến sự thoát khổ, chứng 


đạt Niết bàn, thoát khỏi luân hồi. 


C#C#@5Œ4Œ5ÖŠ 2) 
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